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THUYẾT MINH

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 
ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
Phần I:

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.

1. Sự cần thiết lập qui hoạch:

Chợ là một trong những loại hình kết cấu hạ tầng thương mại phát triển khá phổ biến ở nước ta và trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ nhiều năm nay, các nhu cầu cả trong sản xuất và tiêu dùng, cả nhu cầu vật chất và tinh thần đều được thoả mãn qua mạng lưới chợ. Đặc biệt ở vùng nông thôn, chợ là nơi tiêu thụ hàng hoá nông sản, cung cấp hàng thiết yếu và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, thực trạng quản lý phát triển chợ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cho thấy, qui hoạch mạng lưới chợ trước đây, đến thời điểm hiện tại đã bộc lộ nhiều bất cập; các hình thức tổ chức và quản lý chợ còn đơn giản và không hiệu quả; nhiều loại hình chợ chuyên doanh và đặc thù cần thiết cho cả sản xuất lẫn tiêu dùng cũng chưa được hình thành... Điều đó đang là một trong những yếu tố cản trở sự phát triển thị trường của tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế.

Trong những năm tới, triển vọng phát triển dân số, cải thiện mức sống và nâng cao thu nhập sẽ làm tăng lưu lượng người và hàng hoá qua mạng lưới chợ. Đồng thời những thay đổi về qui hoạch vùng sản xuất, qui hoạch khu dân cư, qui hoạch giao thông, đô thị ..v.v. sẽ tác động đến số lượng và phân bố mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh. Điều này đòi hỏi mạng lưới chợ phải được quy hoạch một cách hợp lý, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Mặt khác, cùng với triển vọng phát triển của sản xuất, tiêu dùng và khả năng tăng cường giao lưu kinh tế trong tỉnh và với các tỉnh khác, các hoạt động thương mại sẽ không chỉ tăng nhanh về qui mô, phạm vi không gian mà còn đa dạng về phương thức, loại hình kinh doanh và văn minh thương mại... yêu cầu phải có những loại hình hạ tầng hiện đại hỗ trợ cho các loại hình truyền thống, phù hợp với xu hướng phát triển chung và thích ứng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Đồng Nai.

Như vậy, việc quy hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển thương mại nói riêng, đồng thời còn là bước cụ thể hoá nhằm thực hiện mục tiêu tổ chức lại hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh theo hướng văn minh và hiện đại để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên cơ sở đó, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 24/06/2013 về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án, Sở Công Thương Đồng Nai chủ trì triển khai xây dựng “Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.
2. Các căn cứ:
2.1. Văn bản pháp lý của Trung ương:

· Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính phủ về phát triển, quản lý chợ; 

· Nghị định số 92/2006/NĐ/CP ngày 07/09/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc “Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội”;

· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Nghị định số 04/2008/CP ngày 11/01/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ/CP ngày 07/09/2006 của Thủ tướng chính phủ về “Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội”;

· Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính phủ về phát triển, quản lý chợ;
· Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
· Văn bản hợp nhất Nghị định số 11/VBHN-BCT ngày 23/01/2014 của Bộ Công Thương về hợp nhất nghị định phát triển và quản lý chợ;
· Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/07/2008 của Bộ kế hoạch và đầu tư v.v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2006/NĐ-CP ngày  07/09/2006 của Chính phủ về lập, Phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. 

· Thông tư số 17/2010/ TT-BCT ngày 5/5/2010 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại.

· Thông tư số 01/2012/TT-BKH-ĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập thẩm định và bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;
· Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/06/2008 của thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; 

· Quyết định số 3098/QĐ-TTg ngày 24/06/2011 của Thủ tướng  chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại Việt Nam đến năm 2020.

· Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

· Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ công bố TCVN 9211: 2012 “Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế”.

· Quy chuẩn quy hoạch QCXDVN 01:2008 của Bộ xây dựng.
2.2. Văn bản pháp lý của địa phương:

· Nghị Quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 18/09/2013 của Hội đồng Nhân Dân tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 – tầm nhìn đến năm 2025;  

· Căn cứ Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.

· Quyết định số 2204/2005/QĐ.CT.UBND ngày 20/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010; 

· Quyết định số 2946/2005/QĐ-UBND ngày 17/8/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

· Quyết định số 3779/2005/QĐ-CT-UBND ngày 01/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 4604/2005/QĐ-CT-UBND ngày 07/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa quản lý các chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

· Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/05/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Quy định về trình tự, thủ tục giải tỏa, di dời chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

· Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND.

· Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”;

· Quyết định số 1284/2014/QĐ-UBND ngày 07/05/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai 
giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2025;

· Văn bản số 3876/UBND-KT ngày 31/05/2012 của UBND tỉnh Đồng nai về việc Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương liên quan rà soát, khẩn trương xây dựng, Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

· Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 24/06/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập “Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.

· Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp thu tăng cường công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

· Niêm giám thống kê, số liệu thống kê, báo cáo tổng kết, kết quả điều tra, khảo sát và các tài liệu liên quan khác.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ qui hoạch:
3.1. Mục tiêu:

· Xây dựng, định hướng phát triển mạng lưới chợ tỉnh Đồng Nai một cách đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh, góp phần ổn định và thúc đẩy hoạt động lưu thông phân phối, hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

· Làm cơ sở cho việc xây dựng văn bản pháp quy thực hiện quản lý nhà nước đối với quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời kỳ từ nay đến năm 2020 và năm 2025.

· Làm cơ sở cho các huyện, thị xã Long Khánh và Thành phố Biên Hòa, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi, địa phương quản lý.

· Làm căn cứ để mời gọi đầu tư vào xây dựng và phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3.2. Nhiệm vụ chủ yếu:
· Thu thập tài liệu, phân tích, đánh gía các điều kiện, yếu tố phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

· Điều tra, khảo sát bổ sung tư liệu cho nghiên cứu hiện trạng và xây dựng qui hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

· Phân tích tài liệu, tổng hợp các ý kiến chuyên gia, tính toán để xây dựng phương án qui hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

· Xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện qui hoạch mạng lưới chợ.

· Lập, vẽ bản đồ thực trạng, bản đồ quy hoạch mạng lưới chợ.

4. Yêu cầu của qui hoạch:
· Được xây dựng có căn cứ khoa học, có tính khả thi, đảm bảo được tính cân đối và hiệu quả trong phát triển.

· Phải có tầm nhìn dài hạn phù hợp với xu hướng phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị của cả nước, phù hợp định hướng phát triển các hệ thống thị trường hàng hóa, hệ thống hạ tầng thương mại của Việt Nam và tỉnh Đồng Nai trong từng giai đoạn.

· Đảm bảo sự thống nhất giữa qui hoạch mạng lưới chợ với qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội và qui hoạch các ngành kinh tế khác của tỉnh trong từng giai đoạn.

· Đảm bảo sự thống nhất giữa qui hoạch hệ thống chợ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch các ngành kinh tế khác của tỉnh.

5. Đối tượng và phạm vi:
· Đối tượng nghiên cứu là mạng lưới chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với các yếu tố cấu thành của nó và xu hướng phát triển trong giai đoạn sắp tới.

· Phạm vi nghiên cứu:

+ Về thời gian: nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2006-2013, thời gian quy hoạch đến năm 2020, định hướng đên năm 2025, có phân theo từng giai đoạn 5 năm.

+ Về không gian: Trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai
6. Phương pháp thưc hiện:
· Phương pháp thống kê

· Phương pháp chuyên gia

· Phương pháp đối sánh và so sánh 

· Phương pháp mô hình hóa

7. Sản phẩm:
· Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt nội dung “Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. 
· Bản đồ thực trạng và qui hoạch (khổ giấy A3) đóng kèm báo cáo tổng hợp.

· Bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch mạng lưới chợ tỉ lệ 1/250.000 hoặc 1/100.000.

· Phụ lục số liệu, bảng biểu.

8. Tổ chức thực hiện:

· Cơ quan chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.
· Cơ quan tư vấn: Trung tâm tư vấn Công Nghiệp Đồng Nai.
· Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Đồng Nai
· Cơ quan thẩm định: Hội đồng thẩm định.

· Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; các vụ liên quan của Bộ Công Thương.

9. Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ khi ký hợp đồng (có kế hoạch thực hiện)
10.  Kinh phí:



Tổng chi phí thực hiện đề án: Được tính toán dựa trên Thông tư 01/2012/TT-BKH-ĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu (có dự toán chi tiết kèm theo).

Phần II:
NỘI DUNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025. 

Chương 1: 
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI

1. Quy mô và tốc độ phát triển thương mại.
Trong thời kỳ 2000-2013, ngành thương mại đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của khu vực dịch vụ cũng như tăng trưởng GDP chung của tỉnh Đồng Nai. Khu vực dịch vụ ngày càng phát triển với quy mô tăng dần góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng Nai. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyễn dịch theo hướng giảm dần khu vực nông lâm thủy sản, tăng khu vực công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ.

Tăng trưởng ngành thương mại đạt bình quân 15%/năm thời kỳ 2001-2010, cao hơn gần 2 % so với tốc độ tăng trưởng GDP của cả nền kinh tế của tỉnh. Trong 3 năm 2011, 2012, 2013 tăng bình quân 10%/năm, tương đương mức tăng chung của nền kinh tế (9,9%/năm).

Về quy mô theo giá thực tế, VA của ngành thương mại tăng nhanh từ 990 tỷ đồng năm 2000 lên đạt 2.507 tỷ đồng năm 2005; 13.487 tỷ đồng năm 2012 và đạt 16.581 tỷ đồng năm 2013. Nâng mức đóng góp vào tổng GDP của tỉnh từ 7,5% năm 2000 lên trên 11,8% năm 2013.
Trong những năm qua, chuyển dịch cơ cấu ngành thương mại trong nhóm ngành dịch vụ của tỉnh đang chuyển dịch theo hướng tích cực và tăng dần từ 28,9% năm 2005 lên 32,1% năm 2010, năm 2012 chỉ còn là 30,5%. và năm 2013 tăng lên 34,3%.

Biểu 1: GDP ngành thương mại tỉnh Đồng Nai

	Chỉ tiêu
	2000
	2005
	2010
	2011
	2012
	2013
	Tốc độ tăng BQ T.Kỳ 

(%)

	+ Theo giá thực tế
	
	
	
	
	
	
	

	- Tổng GDP
	13.116
	30.897
	76.025
	98.759
	117.414
	140.092
	

	· GDP ngành TM
	990
	2.507
	7.593
	10.581
	13.487
	16.581
	

	· VA ngành TM/tổng GDP
	7,5%
	8,1%
	9,99%
	10,7%
	11,5%
	11,8%
	

	· VA ngành TM/VA khu vực dịch vụ
	-
	28,9
	32,1
	31,1
	30,5
	34,3
	

	+ Theo giá so sánh 1994
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng GDP
	10.390
	19.179
	36.205
	41.028
	
	
	13,3a

	GDP ngành TM
	650
	1.263
	2.619
	3.042
	
	
	15,0 a

	+ Theo giá so sánh 2010
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng GDP
	-
	-
	76.025
	85.608
	95.502
	106.074
	11,7 b

	GDP ngành TM
	-
	-
	7.793
	8.999
	11.159
	12.772
	17,9 b


(a) Tốc độ tăng BQ T.Kỳ 2001-2010; (b) Tốc độ tăng BQT.Kỳ 3 năm 2011-2013.

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2007, 2009, 2012 và 2013.

Mặc dù, tăng trưởng của ngành thương mại cao hơn so với tăng trưởng chung của nền kinh tế nhưng hệ số tương quan giữa tăng trưởng thương mại và tăng trưởng tổng GDP là khá thấp, chỉ là 1,15 – 1 (15%/năm – 13%/năm), so với mức bình quân chung của các nền kinh tế phát triển là 2 - 1. Hơn nữa, trong giai đoạn 2000-2010, ngành TM cũng chỉ đóng góp 8% vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh và quá trình chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng của ngành thương mại, dịch vụ diễn ra chậm, thậm chí giảm trong vài năm gần đây. Điều này cho thấy, ngành TM của tỉnh Đồng Nai có đóng góp chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của ngành.
2. Tình hình phát triển các doanh nghiệp thương mại.

2.1.  Cơ sở kinh doanh:

· Các doanh nghiệp:
Đến thời điểm 31/12/2012, toàn tỉnh có 3.114 DN hoạt động trong ngành TM,  chiếm 36,98 % tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn; trong đó có 1.200 DN bán buôn, 1.656 DN bán lẻ. Giá trị tài sản cố định của các DN đang hoạt động trong ngành TM tại thời điểm 31/12/2012 là trên 17,824 ngàn tỷ, bình quân đạt 5,72 tỷ/DN. Số lao động trong các DN TM tại thời điểm 31/12/2012  là trên 32.777 ngàn người, bình quân có khoảng 11 lao động/DN. 
Biểu 2: Số cơ sở hoạt động trong ngành thương mại

	Chỉ tiêu
	2010
	2011
	2012
	Ghi chú

(2013)

	+ Tổng số DN trên địa bàn tỉnh
	7.144
	8.100
	8.420
	

	Trong đó: * Số DN trong ngành TM
	2.880
	3.112
	3.114
	

	· Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	254
	279
	258
	

	· Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
	925
	1.168
	1.200
	

	· Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
	1.701
	1.665
	1.656
	

	* Số cơ sở cá thể kinh doanh TM
	51.894
	54.675
	60.787
	61.711


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2011, 2012 và 2013

· Các cơ sở cá thể kinh doanh thương mại

Số cơ sở cá thể kinh doanh TM tăng nhanh, từ 51,89 ngàn năm 2010 lên trên 61,711 ngàn cơ sở năm 2013, chiếm gần 50% tổng số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn; phân bố đều khắp trên các huyện, thị, thành phố của tỉnh. Tổng số lao động TM trong các cơ sở đạt trên 84 ngàn người, chiếm trên 40% tổng số lao động kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn

· HTX thương mại dịch vụ:

Theo Báo cáo của Liên minh HTX tỉnh Đồng Nai, đến hết năm 2013 toàn tỉnh có 40 HTX Thương mại - Dịch vụ; Bình quân 1 HTX có 25 xã viên, vốn điều lệ bình quân là 1,2 tỷ đồng. Hoạt động của HTX đã mở ra mối liên kết kinh doanh với tư nhân và huy động tốt hơn nguồn vốn của xã viên, phát triển mô hình kinh doanh đa ngành nghề đạt hiệu quả cao. Nhìn chung HTX trong thời gian qua đã có bước phát triển khá cao do có định hướng đúng, tổng mức bán lẻ của khu vực này ngày càng nâng lên và doanh thu không ngừng tăng qua các năm. 

Một số HTX hoạt động ổn định như: HTX TM - dịch vụ Long Biên, HTX Tân Long, HTX TM dịch vụ Hưng Phước, HTX thương mại dịch vụ Định Quán, HTX thương mai dịch vụ môi trường Phú Lợi,  HTX xây dựng - TM Phúc Lộc…
2.2.  Lao động thương mại:

Theo Niên giám thống kê Đồng Nai, lao động làm việc trong ngành TM của tỉnh tăng nhanh từ 205.027 người năm 2010 lên 248.698 người năm 2013 (tăng bình quân 6,6%/năm), trong đó phần lớn là lao động làm trong các cơ sở kinh doanh bán lẻ hoặc bán buôn và bán lẻ. Lao động TM hiện chiếm khoảng 15% tổng lao động đang làm việc trong nền kinh tế. Chủ yếu lao động TM làm việc trong khu vực ngoài Nhà nước.

Biểu 3: Lao động thương mại

ĐVT: người 

	Chỉ tiêu 
	2010
	2011
	2012
	2013

	+ Tổng số LĐ
	1.435.515
	1.532.390
	1.594.820
	1.657.990

	+ LĐ ngành TM
	205.027
	217.754
	235.182
	248.698


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2013

2.3. Vốn đầu tư

Năm 2013, thực hiện vốn đầu tư phát triển của ngành TM Đồng Nai đạt 4.324 tỷ đồng, chiếm khoảng 11,04 % tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Xét theo phân ngành kinh tế, ngành TM đứng thứ hai về tỷ trọng trong tổng thực hiện vốn đầu tư phát triển, chỉ sau ngành công nghiệp chế biến (chiếm 62%), sau ngành TM là ngành ngành xây dựng (chiếm 8%).

Biểu 4: Vốn đầu tư theo giá thực tế
ĐVT: tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Tổng số
	26.736
	28.021
	32.321
	34.407
	35.663
	39.179

	+ Vốn đầu tư ngành TM
	2.463
	2.490
	2.843
	3.085
	3.167
	4.324

	+ Tỷ lệ %
	9,2
	8,9
	8,8
	9,0
	8,9
	11,04


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2013
Nhìn chung, trong những năm vừa qua hệ thống thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có bước phát triển đáng kể về phạm vi, không gian và quy mô hoạt động cũng như sự phong phú, đa dạng về loại hình tổ chức hoạt động. Sự tham gia và phát triển nhanh chóng của thành phần kinh tế dân doanh trong các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh đã có tác động tích cực trong việc tổ chức cung ứng nguyên vật liệu, nhu yếu phẩm cho sản xuất và tổ chức thu mua nông sản, tiêu thụ sản phẩm đã góp phần quan trọng kích thích sản xuất phát triển. Lực lượng thương mại cá thể cần được tổ chức lại theo hướng hợp tác, liên kết lại để phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm phát triển ổn định và phục vụ tốt cho cuộc sống của dân cư đang dần được nâng lên và đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, lưu thông hàng hóa ngày càng phát triển. 
3. Tình hình lưu thông hàng hóa bán buôn/bán lẻ; xuất - nhập khẩu.

3.1.  Tổng mức bán lẻ hàng hóa
· Về qui mô và tốc độ tăng

Trong những năm qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng qua các năm, từ 47.174 tỷ đồng năm 2010 tăng lên 77.325 tỷ đồng năm 2013. Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2010-2013 đạt 17,97 %/năm (chưa loại bỏ yếu tố trượt giá). Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa bình quân đầu người của tỉnh cũng tăng từ 18,3 triệu đồng/người năm 2010 tăng lên 27,9 triệu đồng/người năm 2013. Kết quả này minh chứng sức mua của người tiêu dùng trên địa bàn ngày càng lớn, hoạt động bán lẻ hàng hóa trong tỉnh diễn ra khá sôi nổi, đồng thời đây cũng là điều kiện thúc đẩy ngành TM tiếp tục phát triển.

3.2. Kinh doanh xuất – nhập khẩu hàng hóa
3.2.1.  Xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu trong thời kỳ 2000 – 2013 của tỉnh tăng dần qua các năm, từ 3.186 triệu USD năm 2005, lên 7.546 triệu USD năm 2010 và đến năm 2013 đạt 10.924 triệu USD. Trị giá xuất khẩu chủ yếu do tỉnh Đồng Nai xuất khẩu trực tiếp, chiếm khoảng 98% tổng trị giá xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tỉnh Đồng Nai có vị trí quan trọng trong xuất khẩu hàng hóa của vùng Đông Nam Bộ, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của vùng Đông Nam Bộ trên 16% từ năm 2010 đến năm 2012, riêng năm 2005 là 10,8%, chỉ xếp sau Tp. Hồ Chí Minh, xấp xỉ với đóng góp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đối với đóng góp trong cả nước, tỷ trọng đóng góp trong giá trị xuất khẩu của cả nước của tỉnh Đồng Nai chiếm xấp xỉ 10,0% từ năm 2005 đến năm 2013.
Các DN tham gia xuất khẩu trên địa bàn tỉnh chủ yếu là DN có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm khoảng 90,0%, trong khi đó, các DN trong nước tham gia xuất khẩu còn hạn chế, chiếm khoảng 9% - 10%. 

3.2.2. Nhập khẩu 

Kim ngạch nhập khẩu trong thời kỳ 2005 – 2013 của tỉnh tăng dần qua các năm, từ 4.183 triệu USD năm 2005 tăng lên 9.167 triệu USD năm 2010 và đến năm 2013 đạt 10.466 triệu USD, gấp 2,5 lần so với năm 2005. Trị giá nhập khẩu chủ yếu do tỉnh Đồng Nai nhập khẩu trực tiếp, chiếm khoảng 99 % tổng trị giá nhập khẩu.

Các DN tham gia nhập khẩu trên địa bàn tỉnh chủ yếu là DN có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm khoảng 96,0%, trong khi đó, các DN trong nước tham gia nhập khẩu còn hạn chế, chiếm khoảng 4,0%. 
4. Tình hình phát triển mạng lưới phân phối bán buôn, bán lẻ.

4.1. Hoạt động bán buôn trên địa bàn tỉnh. 
Hoạt động bán buôn cung ứng hàng công nghiệp tiêu dùng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh chủ yếu do các nhà sản xuất và các doanh nghiệp trung ương thực hiện; hàng nông sản thực phẩm do các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức thông qua hệ thống các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh ở thành phố, thị xã, thị trấn và hệ thống chợ ở các vùng nông thôn.  

4.2. Hoạt động bán lẻ.

Năm 2013 thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh rất phong phú và đa dạng với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Tổng mức bán lẻ hàng hóa (theo giá hiện hành) năm 2013 của tỉnh là: 77.325 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp có vốn nhà nước đạt 4.086 tỷ (chiếm 5,28% thị phần); Doanh doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 72.110 tỷ (chiếm 93,26%); Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.129 tỷ đồng (chiếm 1,46%).

Hoạt động bán lẻ trên thị trường đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tại các đô thị và khu dân cư tập trung, khu công nghiệp các trung tâm thương mại, siêu thị đã phát huy tác dụng làm thay đổi tập quán tiêu dùng hướng tới phát triển nền thương mại văn minh hiện đại phù hợp với tác phong và nếp sống công nghiệp, tại các khu công nghiệp, các vùng nông thôn hệ thống chợ dân sinh đã đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng hoá nông sản cho nông dân và cung ứng các mặt hàng thông thường phục vụ nhu cầu của những người có thu nhập trung bình.
5. Tình hình phát triển hệ thống hạ tầng thương mại.

5.1.  Mạng lưới các chợ:
Chợ đang là loại hình thương mại phổ biến và có vị trí rất quan trọng trong việc cung ứng và tiêu thụ hàng hóa cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Theo quyết định số 2204/2005/QĐ.CT.UBND ngày 20/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 198 chợ, trong đó có 09 chợ hạng 1 (chiếm 4,55 % tổng số chợ); 34 chợ hạng 2 (chiếm 17,17%) và 155 chợ hạng 3 (chiếm 78,28 %). 
Qua kết quả khảo sát thực tế và báo cáo của các huyện thị, tính đến ngày 31/12/2014, trên địa bàn  tỉnh Đồng Nai có tổng số 169 chợ đang hoạt động, trong đó: 8 chợ hạng 1 (chiếm 4,79 % tổng số chợ), 32 chợ hạng 2 (chiếm 19,16 % tổng số chợ), 129 chợ hạng 3 (chiếm 76,04 % tổng số chợ); trong đó có 02 chợ đã đầu tư xong nhưng hoạt động không hiệu quả đề nghị chuyễn đổi công năng, gồm: chợ Long Phú (huyện Long Thành), chợ Đồi 61 (Trảng Bom); 02 chợ đã đầu tư xong nhưng tạm ngưng hoạt động: chợ Sông Ray và chợ Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Mỹ).

Mật độ chợ trên địa bàn tỉnh khá dày, số chợ trung bình tính theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn là 0,98 chợ/xã, phường, thị trấn, cao hơn so với mức chung của cả nước (0,82 chợ/xã, phường). Bình quân cứ 34,9 km2 có một chợ và trung bình một chợ phục vụ cho 16.397 người, (mức chung của cả nước: 38,5 km2 có một chợ và trung bình một chợ phục vụ 10.243 người/chợ). Trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số chợ hoạt động chưa hiệu quả, chủ yếu ở khu vực nông thôn, nguyên nhân do việc bố trí không gian các chợ chưa phù hợp (các chợ được bố trí xây dựng tại địa bàn thưa dân cư, khoảng cách giữa các chợ chưa hợp lý…).

5.2.  Mạng lưới bán lẻ:
Tính đến tháng 06/2014 trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 52 ngàn điểm bán lẻ của các hộ cá thể. Mạng lưới cửa hàng bán lẽ không ngừng phát triển về số lượng, quy mô và chất lượng phục vụ. Ở thành phố, thị trấn các cửa hàng có quy mô lớn hơn, hàng hoá phong phú hơn, đặc biệt có nhiều cửa hàng chuyên doanh. Ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nhiều thương nhân  đã tổ chức các hình thức đại lý, ủy thác, bán hàng lưu động, phục vụ tận nhà, bán hàng qua điện thoại…đáp ứng tương đối tốt nhu cầu sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất ngày càng chú trọng nhiều hơn việc phát triển mạng lưới phân phối riêng thông qua khách hàng đại lý và các nhà phân phối lớn, các công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể. Vì vậy, các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh độc lập đang có xu hướng phát triển theo hướng phân chia lĩnh vực và địa bàn hoạt động. Cửa hàng tiện ích, cửa hàng tự chọn đang hình thành và phát triển với quy mô nhỏ làm tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ và lâu dài trong giai đoạn sau. 
Chương 2:

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.

I. CÁC ĐIỀU KIỆN, YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.

1. Điều kiện tự nhiên:
Đồng Nai là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, có diện tích 5.907,24 km2, chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: TP. Biên Hòa - là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh; thị xã Long Khánh và 9 huyện: Long Thành; Nhơn Trạch; Trảng Bom; Thống Nhất; Cẩm Mỹ; Vĩnh Cửu; Xuân Lộc; Định Quán; Tân Phú. 

 Là một tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai tiếp giáp với các vùng sau: Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, Phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, Phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh, Phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước, Phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng Nai là tỉnh có hệ thống giao thông thuận tiện với nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua như: quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51; tuyến đường sắt Bắc - Nam; gần cảng Sài Gòn, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế trong vùng cũng như giao thương với cả nước đồng thời có vai trò gắn kết vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.
2. Điều kiện xã hội. 
2.1.  Dân số

- Về quy mô dân số: Dân số năm 2013 đạt 2.768.670 người, chiếm 3,1% dân số cả nước và chiếm 17,9% dân số vùng Đông Nam Bộ. Thời kỳ 2006-2013, tốc độ tăng dân số bình quân của tỉnh đạt 2,99%/năm, tương đương với tốc độ tăng trưởng dân số trung bình của vùng Đông Nam Bộ (2,97%/năm) trong cùng thời kỳ và cao hơn so với cả nước (1,07%/năm) cùng thời kỳ. Trong đó giai đoạn 2006-2010 đạt 3,1%/năm và giai đoạn 2011 – 2013 đạt 2,4%/năm. Tốc độ tăng trưởng dân số bình quân của tỉnh trong thời kỳ 2006-2013 là khá cao, với tốc độ tăng trưởng như vậy, một mặt tạo nên một thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn, thúc đẩy các hoạt động TM trên địa bàn tỉnh phát triển; mặt khác tạo nên gánh nặng rất lớn đối với hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh, tác động đến môi trường tự nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

- Về phân bố dân cư: Mật độ dân số bình quân của tỉnh năm 2013 là 468 người/km2, thuộc loại trung bình so với các tỉnh, thành khác trong vùng Đông Nam Bộ, xếp sau tỉnh Bình Dương (649 người/km2), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (522 người/km2) và Tp. Hồ Chí Minh (3.222 người/km2) và thấp hơn mật độ dân số trung bình của vùng Đông Nam Bộ (644 người/km2). Dân cư phân bố không đồng đều, tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị và ven độ thị như Tp Biên Hòa (3.357 người/km2 tương đương mật độ dân số của Tp Hồ Chí Minh), TX Long Khánh (720 người/km2) các huyện ven đô như huyện Thống Nhất (644 người/km2) và huyện Trảng Bơm (870 người/km2), trong khi đó, ở khu vực nông thôn, đặc biệt là các huyện ở phía Bắc của tỉnh, mật độ dân cư thưa thớt như huyện Vĩnh Cửu (128 người/km2), huyện Tân Phú (215 người/km2), huyện Định Quán (216 người/km2)…
Phần lớn dân cư sinh sống ở địa bàn nông thôn, chiếm tới 66,1% dân số trung bình của tỉnh năm 2013, khá tương đồng so với tình hình phân bố dân cư của cả nước phân theo khu vực thành thị và nông thôn. Tuy nhiên so với vùng Đông Nam Bộ thì ngược lại, dân số thành thị của vùng chiếm 61,1% dân số trung bình của vùng trong khi đó, dân số trung bình khu vực nông thôn chỉ chiếm 38,9%.

2.2. Lao động và việc làm

Đồng Nai có dân số trong tuổi lao động chiếm tỷ lệ lớn so với quy mô dân số do những năm qua di dân đến tỉnh phần lớn là người trong tuổi lao động. Năm 2013, số dân trong tuổi lao động ở tỉnh có 2.102 nghìn người chiếm 77,3% dân số trung bình. 

Lực lượng lao động trong nền kinh tế có 1.593,03 ngàn người, chiếm 75,8% dân số trong độ tuổi lao động. Về phân bố không gian lãnh thổ, lực lượng lao động làm việc ở khu vực thành thị chiếm 31,9% lực lượng lao động và ở khu vực nông thôn chiếm 68,1%. Nếu phân theo các thành phần kinh tế thì lực lượng lao động làm việc trong khu vực ngoài Nhà nước chiếm đa số với 67,3% tổng lực lượng lao động, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 26,0%, trong khi đó lực lượng lao động trong khu vực Nhà nước chỉ chiếm 6,7%.

Lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ khá cao 53%, trong đó qua đào tạo nghề chiếm 42,6%. Lao động kỹ thuật có trình độ từ trung cấp trở lên còn thiếu, mới đáp ứng khoảng 65- 67% nhu cầu tuyển lao động của các DN trên địa bàn. Trong các ngành công nghiệp như may mặc, sản xuất giầy, chế biến nông lâm sản, phần lớn là lao động phổ thông được đào tạo ngắn ngày tại các trung tâm dạy nghề hoặc tuyển dụng và đào tạo tại nhà máy. Đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, chuyên gia quản lý còn ít, đặc biệt trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, đào tạo, y tế, môi trường. 

2.3. . Thu nhập và mức sống dân cư

Thu nhập và đời sống dân cư đã được cải thiện từng bước. Mức thu nhập bình quân đầu người 1 tháng (theo giá thực tế) có sự gia tăng qua các năm, từ 1.763 nghìn đồng/người/tháng năm 2010 tăng lên 2.518 nghìn đồng/người/tháng, năm 2013, tăng gấp 1,42 lần so với năm 2010. Trong những năm qua, chênh lệch thu nhập giữa nhóm thu nhập cao nhất và thấp nhất ở khu vực thành thị và nông thôn có giảm đáng kể, nếu như năm 2010 ở khu vực thành thị, sự chênh lệch giữa các nhóm này là 5,2 lần thì đến năm 2013 chỉ còn 2,9 lần. Tương tự ở khu vực nông thôn: năm 2010 là 6,7 lần và năm 2013 còn 4,8 lần.

 Về cơ cấu thu nhập năm 2013, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng của tỉnh chủ yếu thu nhập từ tiền công, tiền lương, chiếm 53,3% tổng thu nhập một tháng, tiếp đến là thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp, chiếm 25,1%; thu nhập từ hoạt động nông nghiệp và từ các nguồn khác chiếm tỷ trọng thấp, khoảng 21,6% (trong đó: từ hoạt động nông nghiệp: 12%; từ các nguồn khác 9,6%).

Cùng với quá trình tăng thu nhập, mức sống dân cư đã được cải thiện. Số lượng và tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm dần, từ 6,3% năm 2010 xuống còn 2,95% năm 2013.

Việc cải thiện thu nhập và mức sống dân cư ngày càng tăng là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành TM nội địa, trong điều kiện xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn.
3. Điều kiện kinh tế:
3.1.  Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

· Về tăng trưởng kinh tế

Trong những năm qua, kinh tế Đồng Nai đã đạt được những thành tựu khá nổi bật và tăng trưởng luôn cao hơn so với tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2006-2010 (giá so sánh 1994) đạt 13,5%, tăng trưởng gấp 1,93 lần so với tăng trưởng kinh tế của cả nước trong cùng thời kỳ, thời kỳ 2011-2013 (giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,1%/năm, gấp 1,75 lần so với tăng trưởng kinh tế của cả nước trong cùng thời kỳ.

Mức thu nhập bình quân đầu người tỉnh Đồng Nai theo giá thực tế trong những năm qua tăng lên đáng kể, từ 29,5 triệu đồng năm 2010 tăng lên 42,2 triệu đồng năm 2012, nếu so với cả nước thì thu nhập bình quân đầu người của tỉnh cao hơn (cả nước: năm 2010: 24,8 triệu đồng/người; năm 2012: 36,6 triệu đồng/người. Tuy nhiên, nếu so với vùng Đông Nam Bộ thì thu nhập bình quân đầu người của tỉnh thấp hơn nhiều (vùng Đông Nam Bộ: năm 2010: 54,3 triệu đồng/người và năm 2012: 75,9 triệu đồng/người).

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh Đồng Nai chuyển dịch theo hướng tỷ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản giảm dần, tỷ trọng khu vực dịch vụ ngày càng tăng dần và tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng chuyển dịch rất chậm, dường như đã đạt đến mức kịch trần. Cụ thể, trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh, tỷ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản giảm từ 15,0% năm 2005 xuống còn 8,9% năm 2010 và đến năm 2013 tiếp tục giảm xuống còn 7,0%, ngược lại, tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng từ 28,0% năm 2005 lên 32,1% năm 2010 và đến năm 2013 tăng lên 34,1%. Trong khi đó, tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng tuy có tăng nhưng rất chậm, từ 57,0% năm 2005 tăng lên 59,0% năm 2010 và đến năm 2013 vẫn xấp xỉ 59,0%.

Cơ cấu thành phần kinh tế: cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng, tỷ trọng khu vực Nhà nước giảm dần, từ 24,7% năm 2005 giảm xuống còn 20,5% năm 2010 và đến năm 2013 giảm còn 17,5%; tỷ trọng khu vực ngoài Nhà nước trong những năm qua chuyển dịch có tăng nhưng không đáng kể, từ 36,1% năm 2005 tăng lên 38,7% năm 2010 và đến năm 2013 giảm nhẹ xuống còn 37,9%. Trong khi đó, tỷ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong cơ cấu kinh tế có xu hướng ngày càng tăng, từ 39,2% năm 2005 tăng lên 40,8% năm 2010 và đến năm 2013 tiếp tục tăng lên 44,7%.

3.2. Tình hình thu - chi ngân sách

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn gia tăng qua các năm, từ  8.879 tỷ đồng năm 2005 tăng lên 24.542 tỷ đồng năm 2010 (gấp 2,8 lần năm 2005) và đến năm 2013 tiếp tục tăng lên 35.692 tỷ đồng (gấp 4,0 lần năm 2005). Nguyên nhân dẫn đến tổng nguồn thu ngân sách trên địa bàn tăng như vậy là do hoạt động thu từ nội địa và từ hải quan tăng, năm 2013, tỷ trọng từ 2 nguồn thu này trong cơ cấu “thu trong cân đối” lần lượt là 51,69% và 33,48%.

Các nguồn thu chính trên địa bàn năm 2013 là thu từ DN và cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, chiếm 75,89% tổng nguồn thu nội địa; thu từ thuế thu nhập cá nhân, chiếm 13,26% tổng nguồn thu nội địa và thu từ các khoản thu về nhà đất, chiếm 4,28%; các nguồn thu còn lại (thu phí xăng dầu, lệ phí trước bạ, phí và lệ phí) chiếm tỷ trọng không đáng kể trong cơ cấu thu nội địa. 

Tổng chi ngân sách trên địa bàn trong năm 2013 là 14.314.356 tỷ đồng bằng 40,01% tổng thu ngân sách. Về cơ cấu chi ngân sách, chi cho đầu tư phát triển chiếm 28,4% tổng chi ngân sách trên địa bàn, chi thường xuyên chiếm 50,68% tổng chi ngân sách trên địa bàn. Trong cơ cấu chi thường xuyên, chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề, chi sự nghiệp kinh tế, chi quản lý hành chính Đảng, đoàn thể chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi thường xuyên, các chỉ tiêu lần lượt là 43,25%; 7,8% và 17,8%.

Trong những năm qua, việc chi ngân sách trên địa bàn chiếm tỷ trọng khoảng 40 - 45% tổng thu ngân sách. Tỉnh Đồng Nai bội thu ngân sách trong những năm qua và có đóng góp đáng kể cho ngân sách cấp trên.
4. Tình hình phát triển của một số ngành kinh tế chủ yếu.

4.1.  Sản xuất công nghiệp: 

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu GTSX công nghiệp chủ yếu là công nghiệp chế biến sản phẩm gia dụng; vật liệu xây dựng; dệt may, giày dép, thiết bị điện; công nghiệp khai thác; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí dầu mỏ… các ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghệ cao chiếm tỷ trọng thấp. Toàn tỉnh có 31 khu công nghiệp được phê duyệt, là một trong những tỉnh có số lượng khu công nghiệp và tổng qui mô các khu công nghiệp lớn nhất nước. Các khu công nghiệp tập trung rất nhiều công nhân đến làm việc, dần dần hình thành các cụm dân cư xung quanh với sức mua hàng hóa khá lớn. Khu Công nghiệp của Đồng Nai có nhiều nhà máy lớn sản xuất hàng tiêu dùng cung cấp hàng hóa cho tỉnh và khu vực như: điện quang, vinacafe, bibica,…

Năm 2013, quy mô GTSX công nghiệp (giá hiện hành) đạt 604.219 tỷ đồng, tăng gấp 1,85 lần năm 2010; tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2011-2013 đạt 12,1%/năm. Công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng tuyệt đại đa số trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp (98,39%). Sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2013 bao gồm: Thép: 339.760 tấn; Dây điện: 235.240 km; máy bơm nước: 1.650 cái; bột giặt: 123.560 tấn; quần áo may sẵn: 238,92 triệu cái; giấy các loại: 142.400 tấn; đồ hộp: 35.250 tấn; săm lốp xe đạp, xe máy: 54,89 triệu cái; quạt dân dụng: 41.520 cái; tivi các loại: 305.550 cái;  phân bón: 289.790 tấn; đường mật: 301.244 tấn; gạch các loại: 524,17 triệu viên; ngói các loại: 21,14 triệu viên; gạch men: 26,36 triệu m2…….

Kinh tế công nghiệp tạo ra thu nhập ổn định và thường xuyên cho người lao động, do đó nhu cầu mua sắm hàng hóa cũng tăng cao.

Đánh giá chung: Sự phát triển của ngành công nghiệp trong thời gian qua không những thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh mà còn có vai trò rất lớn hỗ trợ thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển nhanh, góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, lao động ở nông thôn Đồng Nai.
4.2.  Sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản.

Giai đoạn 2010-2013, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khá, năm 2010 đạt 21.519,634 tỷ đồng (giá hiện hành), năm 2013, giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản đạt 32.245,617 tỷ đồng tăng 1,49 lần so với năm 2010; tốc độ phát triển giai đoạn 2011–2013 đạt bình quân 4,3 %/năm. 

Tổng sản phẩm nông lâm, thuỷ sản chiếm tỷ trọng 6,30% trong tổng GDP năm 2013 của tỉnh.  

Cây công nghiệp là cây trồng chính của Đồng Nai, bao gồm chủ yếu là: cao su, café, điều và hồ tiêu. Đây là các cây trồng thường tạo ra giá trị hàng hóa lớn, tuy nhiên cũng thất thường theo năm.

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh lớn với 277.642 ha, chiếm gần 50% tổng diện tích của tỉnh.

Việc trồng cây công nghiệp dễ kết hợp việc nuôi gia súc, gia cầm. Ngoài ra, trên các nhánh sông Đồng Nai nuôi trồng thủy sản cũng phát triển khá mạnh.

Các chỉ số trên cho thấy nhu cầu tiêu thụ vật tư nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi của tỉnh rất lớn.

Đánh giá chung: Thực tế cho thấy sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản của tỉnh trong những năm qua tuy chiếm tỷ trọng nhỏ song phát triển tương đối ổn định, góp phần đảm bảo cân đối lương thực, thực phẩm cho nhu cầu trong tỉnh và giải quyết việc làm cho nông dân vùng sâu, xa. Đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh.

4.3. Hoạt động các lĩnh vực dịch vụ.

Giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ tăng bình quân giai đoạn 2010-2013 là 27,01%/năm; năm 2011 các ngành dịch vụ có tốc độ tăng là 34,98% đây là mức tăng cao nhất trong những năm qua; Năm 2013 tỷ trọng các ngành dịch vụ chiếm 34,48% trong cơ cấu GDP của tỉnh; các ngành dịch vụ chất lượng cao phát triển mạnh như: tài chính, ngân hàng, dịch vụ phục vụ công nghiệp…đều có bước tăng trưởng khá góp phần nâng cao chất lượng ngành dịch vụ. 

Hoạt động thương mại chiếm tỷ trọng lớn trong các ngành dịch vụ. Hoạt động thương mại đã cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu dùng hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2013 (Theo giá hiện hành) đạt 77.325 tỷ đồng gấp 1,63 lần năm 2010. Tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2010-2013 là 17,97 %/năm; 

Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại tăng nhanh, từ 2.880 doanh nghiệp năm 2010 tăng lên 3.114 doanh nghiệp vào năm 2013. Số hộ kinh doanh cá thể tăng từ 51.894 cơ sở năm 2010 tăng lên 55.000 cơ sở vào năm 2013. Doanh thu của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại năm 2013 đạt khoảng 121.058 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho thương mại bán lẻ cũng phát triển mạnh: dịch vụ vận chuyển, dịch vụ hỗ trợ thanh toán. Hiện có rất nhiều ngân hàng lớn trên khắp cả nước đặt chi nhánh tại tỉnh Đồng Nai như Vietcombank, Eximbank, Sacombank, SHB, Ngân hàng Quân đội, VietinBank, …
5. Điều kiện về cơ sở hạ tầng:
5.1.  Giao thông vận tải

Mạng lưới giao thông của tỉnh được đầu tư đồng bộ cả về đường bộ, đường sắt và đường thủy.

* Đường bộ: Toàn tỉnh đã phát triển được khoảng 6.877 km đường, trong đó:

- Quốc lộ: có tổng chiều dài 244 km. 

- Tỉnh lộ: có 20 tuyến với tổng chiều dài 511 km nối liền với hệ thống Quốc lộ, được nhựa hóa 100%.

- Đường đô thị và đường huyện: có tổng chiều dài 1.491 km với khoảng gần 300 tuyến, được nhựa hóa 60%, còn lại là đường bê tông, đường cấp phối, đường rải đá, hoặc đường đất. Một số tuyến đường huyện hiện nay do xây dựng từ nhiều năm trước hoặc do lưu lượng đi lại nhiều nên đang bị xuống cấp nghiêm trọng trong khi nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng tăng lên. Vì vậy cần tăng cường duy tu và đầu tư mở rộng thêm mặt đường.

  - Đường xã, phường: có tổng chiều dài 4.143 km trong đó đường nhựa chiếm khoảng 30%, còn lại phần lớn là đường cấp phối và đường đất. 

- Ngoài ra còn một số đường chuyên dùng do các đơn vị kinh tế trực tiếp quản lý với 487 km.

* Đường sắt: tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua tỉnh có chiều dài 87,5 km, gồm 8 ga, là tuyến lưu thông hàng hóa, hành khách quan trọng giữa tỉnh với Tp Hồ Chí Minh, các khu vực Duyên hải Miền Trung và khu vực phía Bắc. 

* Đường thủy: tổng chiều dài các tuyến giao thông do các cấp quản lý có 532 km trong đó: Trung ương quản lý 6 tuyến tổng chiều dài 169 km, cấp tỉnh và cấp huyện quản lý 18 tuyến với tổng chiều dài 262 km; các đơn vị cơ sở khác quản lý 61 tuyến kênh rạch tổng chiều dài 101 km. Tổng chiều dài sông hiện đang khai thác vận chuyển 205/679 km sông rạch (chiếm 31% tổng chiều dài sông trên địa bàn tỉnh) gồm 8 tuyến chính trên các sông Đồng Nai, sông Thị Vải, sông Đồng Tranh, sông Cái, sông Nhà Bè, sông Lòng Tàu, sông Gò Gia và sông La Ngà. 

Ngoài ra tỉnh còn có hệ thống cảng biển, bến cảng sông để vận chuyển lưu thông hàng hóa với bên ngoài, một số cảng lớn như: cảng tổng hợp Đồng Nai, cảng tổng hợp Gò Dầu, cảng Vedan, cảng nhà máy Super phosphate Long Thành, cảng Viko-Wochimex, cảng xăng dầu Phước Khánh, bến COGIDO, bến Tín Nghĩa, bến thủy tại Long Tân, bến vật liệu xây dựng,... 

* Đường không: Tỉnh hiện có sân bay quân sự Biên Hòa rộng 14 km2 đang hoạt động thuộc Bộ Quốc Phòng quản lý.
Nhận xét:

· Mạng lưới hạ tầng giao thông của Đồng Nai khá tốt, tạo thuận lợi lớn cho hoạt động phân phối, lưu thông hàng hóa. Thông thường, giao thông là trở ngại lớn nhất trong phân phối hàng hóa. Mạng lưới giao thông tốt giúp cho việc giao nhận hàng hóa dễ dàng hơn: rút ngắn thời gian, chi phí phân phối cũng thấp hơn.

· Với chiều dài các tuyến quốc lộ đi qua tỉnh lớn, hàng năm có 1 lượng người rất lớn qua lại địa bàn, họ tiêu thụ 1 lượng hàng hóa đáng kể trên địa bàn.

5.2.  Hệ thống lưới điện

Nguồn cấp điện cho tỉnh từ điện lưới quốc gia chủ yếu được lấy từ nhà máy thủy điện Trị An công suất 4x100MW, nhà máy điện FORMOSA công suất 150MW, nhà máy điện Hàm Thuận công suất 2x150MW, nhà máy điện Phú Mỹ và nhà máy điện Nhơn Trạch 1 công suất 462,8 MW.

Hệ thống lưới điện gồm các cấp điện áp 110KV, 35KV, 22KV, 10KV và 6KV với tổng chiều dài mạng lưới đường dây truyền tải điện hơn 6.000 km trong đó đường dây 220KV có 302 km, đường dây 110KV có 434,5 km, đường dây 35KV có 1.986,7 km. Hệ thống trạm biến áp có 5.362 trạm trong đó có 3 trạm 220KV, 20 trạm 110 KV, 1.786 trạm trung thế (35/6KV, 35/0,4KV, 22/0,4KV), còn lại là các trạm hạ thế (10/0,4KV, 6/0,4KV). Hệ thống lưới điện đã được kéo phủ khắp toàn tỉnh đến 100% số xã, cung cấp điện khá ổn định phục vụ các KCN, đô thị và hầu hết các khu vực nông thôn trong tỉnh.

5.3.  Cấp nước

Đến nay, toàn tỉnh có 19 nhà máy nước phân bố ở thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh, các trung tâm huyện và một số khu công nghiệp, tổng công suất đạt khoảng 310.000m3/ngày, cơ bản đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu nước máy phục vụ nhu cầu sinh hoạt của dân cư đô thị, cấp nước cho các khu công nghiệp và một số điểm dân cư nông thôn, hiện nay các nhà máy nước trong tỉnh đều lấy nguồn nước từ sông Đồng Nai. Trong đó, có 5 nhà máy nước lớn, gồm: nhà máy nước Thiện Tân công suất 120.000m3/ngày, nhà máy nước Biên Hòa công suất 36.000m3/ngày, nhà máy nước Long Bình công suất 30.000m3/ngày, nhà máy nước Nhơn Trạch I công suất 10.000m3/ngày, nhà máy nước Long Khánh công suất 7.000m3/ngày. Trong năm 2012, đã đưa nhà máy nước Nhơn Trạch II công suất 100.000 m3/ngày đi vào hoạt động. 

5.4. Về hạ tầng bưu chính - viễn thông: 

- Lĩnh vực bưu chính: Đã đầu tư nâng số đại lý bưu điện đến cuối 2013 là 56 bưu cục, 79 điểm bưu điện văn hóa xã và 273 đại lý bưu điện, 81 thùng thư, số bán kính phục vụ trung bình 1,96 km/điểm với số dân phục vụ trung bình là 5.161 người/điểm.

- Công tác viễn thông: Hiện nay mạng viễn thông đã được đổi mới bằng công nghệ IP và kết nối cáp quang, 131/136 xã vùng nông thôn đã được cáp quang hóa, cung cấp dịch vụ thông tin di động, internet băng thông rộng và truyền số liệu tốc độ cao. Mật độ thuê bao điện thoại di động đạt 119,82 máy/100 dân; mật độ thuê bao điện thoại cố định đạt 17,23 máy/100 dân, mật độ điện thoại là 137,05 máy/100 dân; tỷ lệ dân số sử dụng internet đạt 24,23%.

- Đầu tư công nghệ thông tin: Đến nay 11 đơn vị huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa, các cơ quan sở, ban, ngành cấp tỉnh đều được trang bị mạng LAN. Kết nối mạng internet băng thông (ADSL) 100% các cơ quan hành chính trong tỉnh, đã hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng tại 90 cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nhiều cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý phát huy được hiệu quả cao.

Đánh giá chung: Nhìn chung, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật của tỉnh đã có những cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây. Hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc và hệ thống ngân hàng đã và đang được nâng cấp, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của cư dân ngày càng được cải thiện; xóa đói giảm nghèo đạt kết quả khá. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6.  Chính sách, mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật của tỉnh.

Căn cứ nhiệm vụ đột phá giai đoạn 2011 - 2015 được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2011 - 2015 và Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh, một trong những nhiệm vụ đột phá của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 là “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: Các tuyến giao thông kết nối vào các khu vực tập trung đô thị và khu công nghiệp trong tỉnh, các tuyến giao thông kết nối các tuyến đường cao tốc; đồng thời phát triển hạ tầng nông thôn để phục vụ cho phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt các xã điểm nông thôn mới. Do vậy Chương trình Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 được xây dựng để thực hiện nhiệm vụ nói trên nhằm đạt tới mục tiêu là nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Chương trình Phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2011 - 2015 được tập trung vào các lĩnh vực: Giao thông; Cấp nước; Thoát nước và xử lý nước thải đô thị, dân cư.

7.  Những đánh giá về tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh.

Từ những khái quát về điều kiện tự nhiên và hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có thể đánh giá những tác động đến quá trình phát triển mạng lưới chợ, như sau: 

Một là, vị trí địa lý của Đồng Nai có tác động rất lớn đến tính liên kết của hệ thống chợ, trên địa bàn tỉnh với các tỉnh lân cận. 

Với lợi thế ở gần kề TP. Hồ Chí Minh, trung tâm văn hoá - chính trị - kinh tế của khu vực và cả nước. Đồng Nai là một tỉnh nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, có hệ thống giao thông thuỷ bộ khá phát triển, có điều kiện thuận lợi để liên kết kinh tế, giao lưu hàng hoá với các tỉnh trong Vùng và cả nước. Trong đó, mối liên hệ trực tuyến giữa các chợ, trung tâm thương mại trong từng khu vực huyện, thị, thành phố Biên Hòa với các thị trường trung tâm có ý nghĩa quan trọng nhất. Bởi vì, trong khi các tỉnh giáp ranh đều có điều kiện sản xuất, cung ứng và nhu cầu tiêu thụ tương tự, thì Đồng Nai sẽ thuận lợi hơn nhờ ở gần kề với các thị trường cung ứng và tiêu thụ lớn. Điều này cho phép nâng cao tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh hàng hoá và dịch vụ trên cơ sở tiết kiệm tổng phí trong quá trình lưu thông từ người sản xuất, cung ứng dịch vụ đơn lẻ, qua hệ thống chợ, ở các địa bàn khác nhau đến thị trường tiêu thụ chính. 

Hai là, địa hình Đồng Nai gồm cả đồng bằng, trung du, phù hợp cho phát triển nền kinh tế đa dạng, đặc biệt là phát triển kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và kinh tế du lịch… Đặc điểm này sẽ có ảnh hưởng đến tính đa dạng, sự khác biệt của các loại hình thương mại nói chung và mạng lưới chợ nói riêng về qui mô, loại hình,… Để nâng cao hiệu quả của mạng lưới chợ, cần có sự kết hợp giữa các chợ dân sinh phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường xuyên của dân cư sở tại ở các khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn với các chợ bán buôn, chợ chuyên doanh, chợ đầu mối cung ứng, phát luồng hàng hoá cho thị trường trong và ngoài tỉnh, cũng như giữa chợ với các loại hình thương nghiệp khác phù hợp với tiến trình thực hiện công nghiệp hoá, quá trình đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh.

Ba là, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang diễn ra nhanh chóng theo hướng công nghiệp ngày càng giữ vai trò chủ đạo đã quyết định cơ cấu sản phẩm sản xuất ra và cơ cấu sản phẩm cần được cung ứng để đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng và nguyên liệu cho phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu thực trạng về trình độ, qui mô sản xuất công nghiệp cũng như cơ cấu của các sản phẩm công nghiệp được sản xuất ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay cho thấy, hầu hết sản phẩm công nghiệp phần lớn là xuất khẩu hoặc có khả năng phát luồng trực tiếp từ cơ sở sản xuất ra ngoài địa bàn tỉnh mà ít hoặc không thông qua hệ thống chợ. Điều đó có nghĩa là, hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh có vị trí quan trọng trong hoạt động cung ứng nguyên liệu và phục vụ sinh hoạt của lao động công nghiệp trên địa bàn tỉnh hơn là vai trò tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp do các cơ sở công nghiệp trong tỉnh sản xuất ra. 

Tuy nhiên, hệ thống chợ sẽ là nơi tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống hiện đang khá phát triển trên địa bàn tỉnh. Các nhu cầu về giao dịch kinh tế của người sản xuất, người kinh doanh, nhu cầu giới thiệu sản phẩm và bán các sản phẩm công nghiệp chất lượng cao sẽ là động lực để hình thành các trung tâm thương mại.

Bốn là, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Đồng Nai có lợi thế rất lớn về diện tích sản xuất và tính phổ biến của kinh tế trang trại, các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi của Đồng Nai có qui mô sản xuất và cung ứng rất lớn. Do đó, ngoài việc cung cấp trực tiếp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo năng lực, qui mô và tính hiệu quả của cung ứng, phát luồng các sản phẩm nông nghiệp ra khỏi địa bàn, cần phải có hoạt động thu gom sản phẩm thông qua hệ thống chợ đầu mối ở từng khu vực. Trong hoạt động tiêu thụ và thu gom sản phẩm của nông dân, hệ thống chợ đầu mối sẽ chiếm vị trí quan trọng.

Năm là, thực trạng phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai trong những năm vừa qua cho thấy, số lượng các doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuộc các thành phần kinh tế ngày càng đông đảo hơn, các trung tâm thương mại, siêu thị ngày càng nhiều. Tuy nhiên các hộ tiểu thương, dịch vụ tư nhân chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp tham gia bán buôn, bán lẻ trên thị trường xã hội cũng ngày càng phát triển. Mặc dù với qui mô nhỏ, tiềm lực về vốn còn hạn chế nhưng những kinh nghiệm và truyền thống buôn bán có từ lâu đời trong một bộ phân dân cư là nhân tố hỗ trợ cho việc phát triển đội ngũ những người buôn bán lẽ trên mạng lưới chợ của tỉnh. 
 Sáu là, đặc điểm phân bố dân cư của Đồng Nai ở khu vực nông thôn với sự hình thành các vùng dân cư theo kiểu “Thôn, ấp” truyền thống cũng có tác động đáng kể đến quá trình hình thành và phát triển chợ trên các phương diện như: hoạt động của chợ sẽ phù hợp hơn với tập quán sản xuất, tiêu dùng của dân cư; qui mô chợ phổ biến là loại vừa và nhỏ; tính chất kinh doanh chủ yếu là bán lẻ và thu gom hàng hoá...

Bảy là, thu nhập và đời sống dân cư trên địa bàn đang được cải thiện và có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn. Do vậy, nhu cầu tiêu dùng của dân cư, một mặt, vẫn tập trung vào các hàng hoá tiêu dùng thiết yếu cho đời sống hàng ngày nên loại hình thương nghiệp chợ vẫn còn có khả năng thích ứng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là với dân cư nông thôn. 

Tóm lại, các điều kiện về tự nhiên và hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai đã và đang cho thấy loại hình chợ luôn cần thiết với sản xuất, tiêu dùng và đời sống dân cư trong tỉnh. Do vậy, trong thời gian tới cần chú trọng nâng cao trình độ phát triển hạ tầng thương mại bằng cách tăng cường, bổ sung các yếu tố, các điều kiện cần thiết cho quá trình phát triển chợ truyền thống. 
II. PHÂN LOẠI CHỢ: 

1. Những đặc điểm chủ yếu của mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh

1.1. Đặc điểm hình thành chợ

Đặc điểm nổi bật của mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là vị trí của các chợ thường gắn liền với các khu dân cư tập trung và các trục giao thông, đáp ứng nhu cầu mua bán hàng ngày của dân cư và thuận tiện cho việc giao thương, vận chuyển hàng hoá. 

Phần lớn chợ trong tỉnh hình thành từ khá lâu, gắn liền với lịch sử ra đời của các chợ ấp, chợ phường, xã. Chợ xã ra đời trước hết là để phục vụ cho sinh hoạt trong xã, sau này một số chợ đã dần phát triển thành chợ của nhiều xã và thậm chí trở thành trung tâm buôn bán của một vùng rộng lớn, có phạm vi ảnh hưởng ra ngoài tỉnh. Những năm gần đây, cùng với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, việc hình thành hệ thống chợ trên địa bàn cũng gắn liền với quá trình đô thị hoá, quá trình thực hiện qui hoạch các khu dân cư, các cụm công nghiệp, cụm thương mại dịch vụ và các trung tâm cụm xã.

Quá trình hình thành hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng gắn liền với truyền thống buôn bán của dân cư. Với kinh nghiệm được đúc kết từ lâu đời cùng với khả năng nhạy bén trong kinh doanh, từ lâu các tiểu thương ở Đồng Nai đã biết khai thác và phân phối nguồn hàng nhằm thu lợi nhuận và từ đó hình thành khu vực bán sầm uất, với số lượng tiểu thương đông đảo. Họ cũng là những tác nhân quan trọng trong quá trình hình thành chợ. Thông qua hoạt động tổ chức thu mua, chế biến và chuyên chở hàng hoá của giới buôn bán mà hình thành các điểm thu mua, phát luồng hàng hoá đi trong và ngoài tỉnh. 

Đặc điểm thứ ba trong quá trình hình thành chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gắn liền với tiềm năng sản xuất nông nghiệp và sự phát triển của các vùng sản xuất hàng hoá. Cùng với sự hình thành của các làng nghề tập trung hay các vùng sản xuất các loại cây con đặc sản là sự hình thành của các chợ chuyên bán một số loại sản phẩm của vùng đó như chợ nông sản, chợ giống cây trồng, vật nuôi… 

1.2 Đặc điểm trao đổi hàng hoá qua mạng lưới chợ
+ Về các hàng hoá trao đổi chính: các loại hàng hoá chủ yếu được trao đổi trên địa bàn tỉnh nói chung và qua mạng lưới chợ nói riêng là thực phẩm tươi sống, nông sản khô, thực phẩm công nghệ, hàng tạp hoá và may mặc, giày dép. 
+ Về qui mô và phạm vi trao đổi: Phần lớn các chợ hình thành để phục vụ nhu cầu trao đổi của dân cư trong phạm vi hẹp (ấp, xã), bên cạnh đó có một số chợ có phạm vi ảnh hưởng rộng (huyện, liên huyện và tỉnh). Mặt khác, cùng với sự phát triển và lớn mạnh của cộng đồng dân cư, sức mua và quy mô trao đổi hàng hoá cũng như tiềm lực, truyền thống của đội ngũ thương nhân, một số chợ không đơn thuần giới hạn trong nội bộ vùng mà lan toả ra các địa bàn trong và ngoài tỉnh. Như chợ Biên Hòa, chợ Sặt Tân Biên (thành phố Biên Hòa), Chợ Long Khánh (thị xã Long Khánh); Chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú),….

+ Các đối tượng tham gia trao đổi: Đối tượng chủ yếu tham gia trao đổi hàng hoá trên chợ là người tiêu dùng, người sản xuất trên địa bàn. Ngoài ra, tại những chợ lớn, chợ đầu mối có đội ngũ thương nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện các hoạt động thu gom, tích trữ và phát luồng hàng hoá đến các thị trường tiêu thụ bên ngoài.
2. Phân loại chợ:

Theo số liệu tổng hợp từ UBND các huyện, qua khảo sát điều tra trực tiếp đến ngày 30/06/2014, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 198 chợ nằm trong quy hoạch được duyệt (Theo quyết định số 2204/2005/QĐ.CT.UBND ngày 20/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định, văn bản điều chỉnh có liên quan ). Theo báo cáo của các huyện thị và qua khảo sát thực tế, đến thời điểm 30/06/2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chỉ có 169 chợ đang hoạt động, 24 chợ thuộc diện phải di dời và 31 chợ thuộc diện đề nghị giải tỏa, xóa quy hoạch. 
Ngoài ra, chưa kể rất nhiều chợ cóc, chợ tự phát được hình thành tự phát ở hầu hết các địa bàn trong tỉnh. (Tổng cộng có 76 chợ tự phát). 
(Xem chi tiết Bảng 1: Tổng hợp hiện trạng chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai-Phụ lục số 8). 

2.1. Phân loại theo khu vực hoạt động: 
· Chợ khu vực thành thị: toàn tỉnh có 40 chợ, các chợ được tổ chức, hoạt động tại các phường của thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh và thị trấn của các huyện. Các chợ tại khu vực thành thị có tốc độ hiện đại hoá nhanh hơn, văn minh thương mại trong chợ cũng được chú trọng, cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, bổ sung và hoàn chỉnh. Phương tiện phục vụ mua bán, hệ thống phương tiện truyền thông và dịch vụ ở các chợ này thường tốt hơn các chợ ở khu vực nông thôn.

· Chợ khu vực nông thôn: toàn tỉnh có 129 chợ nông thôn, các chợ được tổ chức, hoạt động tại trung tâm xã, trung tâm cụm xã. Hình thức mua bán ở chợ đơn giản, dân dã, các quầy, sạp có quy mô nhỏ lẻ, nhưng thể hiện đậm đà bản sắc truyền thống đặc trưng của mỗi địa phương.

 (Xem chi tiết Bảng 2: Phân loại chợ theo khu vực hoạt động – Phụ lục số 8). 

2.2. Phân loại theo tính chất mua bán:
· Chợ bán buôn và bán lẽ: Toàn tỉnh hiện có 42 chợ bán buôn và bán lẽ. Là các chợ lớn, chợ trung tâm, chợ có vị trí là cửa ngõ của thành phố, thị xã, thị trấn, có phạm vi hoạt động rộng, tập trung với khối lượng hàng hoá lớn. Hoạt động mua bán chủ yếu là thu gom và phân luồng hàng hoá đi các nơi. Các chợ này thường là nơi cung cấp hàng hoá cho các trung tâm bán lẻ, các chợ bán lẻ trong và ngoài khu vực, nhiều chợ còn là nơi thu gom hàng cho xuất khẩu. Các chợ này có doanh số bán buôn chiếm tỷ trọng cao (trên 60%), đồng thời vẫn có bán lẻ tỷ trọng nhỏ.

· Chợ bán lẻ: Toàn tỉnh có 127 chợ bán lẽ, là những chợ thuộc phạm vi xã, phường (liên xã, liên phường), cụm dân cư, hàng hoá qua chợ chủ yếu để bán lẻ, phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng.

(Xem chi tiết Bảng 3: Phân loại chợ theo tính chất mua bán – Phụ lục số 8).

2.3. Phân loại theo đặc điểm mặt hàng kinh doanh:

+ Chợ tổng hợp: Toàn tỉnh có 165 chợ tổng hợp, trong chợ tồn tại nhiều loại mặt hàng như: hàng tiêu dùng (quần áo, giày dép, các mặt hàng lương thực thực phẩm, hàng gia dụng…), công cụ lao động nông nghiệp (cuốc, xẻng, liềm búa…), cây trồng, vật nuôi…, chợ đáp ứng toàn bộ các nhu cầu của khách hàng. Hình thức chợ tổng hợp này thể hiện khái quát những đặc trưng của chợ truyền thống, và ở nước ta hiện nay loại hình này vẫn chiếm ưu thế về số lượng cũng như về thời gian hình thành và phát triển. Đây là loại hình chợ chủ yếu trên địa bàn tỉnh đồng Nai.
+ Chợ đầu mối: Theo Quyết định số 1284/2014/QĐ-UBND ngày 07/05/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025; trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được quy hoạch 04 chợ đầu mối nông sản gồm: Chợ đầu mối nông sản cho cụm Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, đặt tại huyện Định Quán; chợ đầu mối nông sản - trái cây cho cụm Xuân Lộc, Long Khánh, Cẩm Mỹ, đặt tại thị xã Long Khánh; chợ đầu mối rau quả Biên Hòa trên cơ sở phát triển chợ đêm Tân Biên, TP. Biên Hòa; chợ đầu mối nông sản tổng hợp thị trấn Long Thành, huyện Long Thành. Tuy nhiên hiện nay các chợ này chưa được đầu tư xây dựng.

(Xem chi tiết Bảng 4: Phân loại chợ theo đặc điểm mặt hàng kinh doanh- Phụ lục số 8).

2.4. Phân loại theo theo quy mô, vị trí và mặt bằng của chợ:

+ Chợ hạng 1: Toàn tỉnh có 08 chợ hạng 1, chủ yếu tập trung ở trung tâm huyện lỵ, thành phố. (TP. Biên Hòa 03 chợ; Huyện Cẩm Mỹ 02 chợ; Các Huyện Tân Phú, Long Thành và TX. Long Khánh mỗi địa phương có 01 chợ). 
+ Chợ hạng 2: Toàn tỉnh có 32 chợ hạng 2, chủ yếu tập trung ở TP. Biên Hòa 09 chợ; Huyện Trãng Bom 07 chợ; Xuân Lộc 05 chợ; Thống Nhất và Vĩnh Cữu mỗi huyện có 03 chợ; Định Quán và Nhơn Trạch mỗi huyện có 02 chợ; Long Thành có 01 chợ. 
+ Chợ hạng 3: Toàn tỉnh có 129 chợ hạng 3, chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn, trung tâm các xã. (TP. Biên Hòa có 21 chợ; Định Quán có 16 chợ; Cẩm Mỹ có 14 chợ; Huyện Long Thành 13 chợ; Trãng Bom 12 chợ, huyện Nhơn Trạch 11 chợ ; huyện Thống Nhất 11 chợ; Tân Phú có 09 chợ; TX. Long Khánh có 07 chợ và Huyện Vĩnh Cữu có 05 chợ. 
(Xem chi tiết Bảng 5: Phân loại theo quy mô, vị trí và mặt bằng của chợ- Phụ lục số 8).

2. Thực trạng phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
2.1.  Thực trạng phát triển mạng lưới chợ

2.1.1 Thực trạng phát triển mạng lưới chợ theo địa bàn xã, phường, thị trấn:
Theo báo cáo của các huyện thị và qua khảo sát thực tế, đến thời điểm 31/12/2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 169 chợ đang hoạt động (không tính các cóc, chợ tự phát) trên tổng số 173 xã, phường, thị trấn. Đồng Nai có mật độ chợ tính theo đơn vị hành chính là 0,98 chợ / xã, phường. Chỉ số này là cao hơn so với mức bình quân của vùng Đông Nam Bộ (0,88 chợ / xã, phường) và cả nước (0,77 chợ / xã, phường).
Tính theo địa bàn huyện, thị nơi có mật độ chợ cao nhất là huyện Thống Nhất (1,27 chợ/xã), huyện Cẩm Mỹ (1,14 chợ/xã) và hai địa phương có mật độ thấp nhất là Huyện Vĩnh Cửu (0,67 chợ/ xã, phường)  và TX. Long Khánh (0,53 chợ/ xã, phường). 
Biểu 5: Mật độ bình quân chợ/xã /phường/thị trấn các vùng trên cả nước. 
[image: image1.png]1
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Mật độ chợ/xã/phường/thị trấn - Nguồn: Niên giám thống kê 2012
2.1.2. Thực trạng phát triển mạng lưới chợ theo diện tích tự nhiên

Diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh Đồng Nai là 5.907,24 km2. Như vậy, bình quân cứ 30,8 km2 có một chợ, bán kính phục vụ bình quân của 01 chợ khoảng 4,55 km/chợ. Đây là một chỉ số ở mức cao so với vùng Đông Nam Bộ 2,83 km/chợ và chỉ số bình quân của cả nước 3,66 km/chợ.
Trong đó, địa phương có bán kính phục vụ ngắn nhất của một chợ thuộc về TP. Biên Hòa với 2,8 km và địa phương có bán kính phục vụ xa nhất của một chợ thuộc về huyện Vĩnh Cữu 8,3 km và huyện Tân Phú 9,9 km (Đây là 02 huyện vùng sâu, vùng xa có diện tích tự nhiên rộng có khu bảo tồn thiên nhiên chiếm diên tích tự nhiên cao, phân bố dân cư thưa). 

2.1.3 Thực trạng phát triển mạng lưới chợ theo dân số

Theo số liệu thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2013, dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 2.768.670 người. Như vậy, bình quân 01 chợ đang hoạt động của tỉnh phục vụ khoảng 16.397 người. So với bình quân của vùng Đông Nam Bộ (13.249 người/chợ) và toàn quốc (10.759 nghìn người/chợ) thì đây là chỉ số khá cao. 

Nếu tính theo địa bàn huyện, thị thì dân số bình quân một chợ trên 10 nghìn/ chợ người thuộc về các huyện: Trảng Bom, Tân Phú, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Long Thành và TP. Biên Hòa. Trong đó, cao nhất là TP. Biên Hòa, tới 26.815 người/chợ và huyện Tân Phú 20.995 người/chợ;
Dân số bình quân ở mức dưới mức 10 nghìn người/chợ thuộc về các huyện Định Quán, Cẩm Mỹ, trong đó, thấp nhất là huyện Định Quán chỉ khoảng 9.289 người/chợ.

(Xem chi tiết Bảng 6: Một số chỉ tiêu cơ bản về hiện trạng mạng lưới chợ-Phụ lục số 8).

2.2 Thực trạng phát triển cơ sở vật chất 

2.2.1 Diện tích chiếm đất của các công trình chợ

Diện tích chiếm đất của các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khoảng 64,591 ha (645. 910 m2. ). Diện tích chiếm đất của các chợ khá đa dạng. 
Trong số 169 chợ, có 11 chợ có diện tích mặt bằng nhỏ hẹp (dưới 500 m2), chiếm 6,5%; có 19 chợ có diện tích mặt bằng (Từ 500 < 1.000 m2), chiếm 11,3%; có 39 chợ có diện tích mặt bằng (Từ 1.000 đến < 2.000 m2), chiếm 23,1%; có 62 chợ có diện tích mặt bằng (Từ 2.000 – <  5.000 m2), chiếm 36,9%; có 22 chợ có diện tích mặt bằng (Từ 5.000 – <  10.000 m2), chiếm 13,0%; có 16 chợ có diện tích mặt bằng (Trên 10.000 m2), chiếm 9,5%;
Tính theo địa bàn huyện thị: Các huyện, thị có nhiều chợ nhỏ hẹp < 500 m2 là TP. Biên Hòa có 05 chợ, huyện Thống Nhất có 02 chợ; Vĩnh Cữu, Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch và Long Thành mỗi huyện có 01 chợ. Địa phương có nhiều chợ có diện tích chiếm đất từ > 10.000 m2 trở lên là huyện Cẩm Mỹ có 05 chợ; Huyện Long Thành 03 chợ; TP. Biên Hòa có 02 chợ; Huyện Định Quán, Xuân Lộc và Vĩnh Cữu mỗi huyện có 01 chợ; 
Nhìn chung số chợ có diện tích chiếm đất từ > 10.000 m2 trở lên còn rất ít (có 16 chợ), chiếm 9,5 % trên tổng số chợ trên địa bàn toàn tỉnh.

(Xem chi tiết Bảng 7: Tổng hợp diện tích đất của chợ – Phụ lục số 8).

2.2.2. Tình hình xây dựng cơ sở vật chất chợ

Qua khảo sát thực tế trong số 169 chợ đang hoạt động, có 76 chợ được xây dựng kiên cố, chiếm tỷ lệ 45,0%; 45 chợ được xây dựng bán hiên cố, chiếm 26,6%; Còn lại 48 chợ là chợ tạm chưa được đầu tư xây dựng, chiếm 28,4% trên tổng số chợ đang hoạt động. 
Tính theo địa bàn huyện thị: Các huyện, thị có nhiều chợ xây dựng kiên cố là Xuân Lộc có 15 chợ, TP. Biên Hòa có 11 chợ, Trảng Bom 09 chợ, Cẩm Mỹ và Long Khánh có 08 chợ, Thống Nhất, Vĩnh Cữu và Long Thành mỗi huyện có 06 chợ, …... Địa phương có nhiều chợ tạm nhất là huyện Cẩm Mỹ có 09 chợ; TP. Biên Hòa 07 chợ, Huyện Trảng Bom và Thống Nhất mỗi địa phương có 06 chợ…..
Đánh giá tổng thể chung tỷ lệ số chợ kiên cố vẫn còn thấp, có nhiều chợ đầu tư đã lâu nên xuống cấp, cần phải đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Số chợ bán kiên cố chiếm tỷ trọng khá lớn ( gần 26,6 %). Chợ tạm chiếm tỷ lệ còn khá cao 28,4%.
Mức phổ biến về tỉ lệ công trình xây dựng so với diện tích chợ là khoảng 20 - 30%. Nhiều chợ có tỷ lệ  dưới 10%. Một số chợ có mặt bằng lớn nhưng diện tích công trình xây dựng lại nhỏ chưa đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. 

Như vậy, có thể thấy tình hình xây dựng cơ sở vật chất chợ trên địa bàn Đồng Nai tuy đã được chú trọng đầu tư nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chợ xây dựng kiên cố và bán kiên cố còn ít, chợ tạm, lán tạm chiếm tỷ trọng còn cao, diện tích đất trống khá cao.

(Xem chi tiết Bảng 8 : Tình trạng đầu tư xây dựng của chợ – Phụ lục số 6).

2.3. Thực trạng phát triển kinh doanh tại các chợ

2.3.1. Về lực lượng tham gia kinh doanh tại các chợ

Lực lượng tham gia kinh doanh trên chợ của tỉnh Đồng Nai chủ yếu thuộc thành phần kinh tế tư nhân, các hộ tư thương, người buôn bán nhỏ, hàng rong, quà vặt và người sản xuất nhỏ trực tiếp bán sản phẩm. Thành phần thương nghiệp nhà nước và thương nghiệp hợp tác xã ít tham gia kinh doanh trên chợ. Thành phần thương mại tư nhân (dưới hình thức các hộ kinh doanh) đóng vai trò ngày càng quan trọng. 

Trong tổng số 169 chợ đang hoạt động, qua khảo sát điều tra cho thấy, có tổng cộng khoảng 22.490 hộ kinh doanh, trong đó có khoảng 21.809 hộ kinh doanh cố định.
Trung bình có khoảng 129 hộ kinh doanh trên một chợ ở Đồng Nai, cao hơn so với mức chung của cả nước (100 hộ/chợ) và vùng Đông Nam Bộ (107 hộ/chợ). Các địa bàn có hộ kinh doanh cố định trung bình trên chợ lớn là Thành phố Biên Hòa và các huyện Trãng Bom,Vĩnh Cữu,Long Thành, Xuân Lộc, Thống Nhất. Các huyện có hộ kinh doanh trung bình trên chợ thấp là TX Long Khánh; huyện Cẩm Mỹ; Tân Phú, Định Quán.


(Xem chi tiết Bảng 9 : Hộ kinh doanh tại các chợ– Phụ lục số 8).

2.3.2. Về các loại hình và phương thức kinh doanh 

Qua khảo sát số liệu các hộ kinh doanh cố định tại các chợ trên địa bàn tỉnh, cơ cấu kinh doanh theo ngành hàng chủ yếu trên chợ của tỉnh Đồng Nai hiện nay là hàng thực phẩm tươi sống, hàng tạp hoá, hàng may mặc, hàng nông sản khô và sơ chế, hàng giày dép và hàng nông cụ. Trong đó, hàng thực phẩm tươi sống có số hộ kinh doanh lớn nhất 6.682 hộ, chiếm 30,3.%  tổng số hộ kinh doanh cố định trên các chợ trên toàn tỉnh. Tiếp theo, hàng tạp hoá chiếm 22,5 %, hàng may mặc chiếm 18,2%, hàng nông sản khô và sơ chế 10 %, hàng giày dép 7,2 %. Các mặt hàng còn lại chỉ chiếm tỷ trọng thấp, đặc biệt hàng trang sức, hàng đắt tiền chiếm tỷ lệ nhỏ không đáng kể. 

Mặc dù chưa được thống kê đầy đủ, song các số liệu trên đã thể hiện xu thế chung về cơ cấu mặt hàng, ngành hàng kinh doanh trên chợ của tỉnh Đồng Nai. Có thể nhận thấy, tương quan các hộ theo ngành hàng kinh doanh trên chợ khá đồng nhất ở các huyện, thị. Các hộ kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống, tạp hoá, may mặc, giày dép chiếm số đông, các hộ kinh doanh đồ điện tử điện lạnh, kim khí điện máy, trang sức đắt tiền, hàng nông cụ, vật tư nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất thấp. Như vậy, mạng lưới chợ chủ yếu cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân. 


(Xem chi tiết Bảng 10 : Cơ cấu ngành hàng kinh doanh – Phụ lục số 8).

2.4. Thực trạng tổ chức và quản lý chợ

2.4.1 Các hình thức tổ chức quản lý chợ

Trong tổng số 169 chợ quy hoạch đang hoạt động, qua khảo sát điều tra cho thấy, các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chủ yếu do UBND huyện, thị xã, phường, xã trực tiếp quản lý thông qua hình thức Tổ quản lý, BQL và HTX (139 chợ), chỉ có 30 chợ do doanh nghiệp quản lý. 

Về mô hình quản lý chợ: Tuỳ theo quy mô kinh doanh của từng chợ trên địa bàn mà thành lập Ban quản lý hay tổ quản lý chợ. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 38 chợ mô hình Tổ quản lý (TQL) đều là các chợ loại III. Mô hình phổ biến nhất là Ban quản lý(BQL) với 82 chợ; mô hình HTX quản lý có 19 chợ; mô hình doanh nghiệp quản lý (DNQL) có 30 chợ. 

2.4.2. Tình hình tổ chức quản lý chợ:

Về xây dựng nội quy quản lý chợ: Trong 169 chợ quy hoạch đang hoạt động đã có 92/169 chợ đã xây dựng nội quy, số chợ còn lại chưa có nội quy còn rất nhiều. Có một số chợ ở thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa cũng chưa xây dựng nội quy.

Về cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất(Giấy CNQSDĐ): Qua tổng hợp báo cáo của các huyện thị, tình hình chợ được cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn hiện nay đạt tỷ lệ còn rất thấp (41/169 chợ đạt khoảng 24,2 %).
Cơ chế quản lý của cơ quan quản lý với người, tổ hay ban quản lý chợ cũng khác nhau tuỳ theo từng chợ, ở từng huyện thị, bao gồm các hình thức như khoán, giao chỉ tiêu, theo báo cáo và hình thức khác. 

Về quản lý cơ sở vật chất: Việc quản lý cơ sở vật chất hiện nay trên các chợ chủ yếu tập trung vào việc xắp xếp các hộ kinh doanh trên chợ để sử dụng tối đa diện tích mà chưa chú trọng đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh. Vì vậy, ở những chợ mà diện tích kinh doanh bình quân quá thấp sẽ xảy ra tình trạng các hộ làm sai lệch thiết kế, ảnh hưởng đến kết cấu, không gian kiến trúc của chợ. Ngược lại, ở một số chợ, do chưa có các hình thức quản lý hoặc biện pháp khuyến khích kinh doanh thích hợp nên diện tích kinh doanh trong chợ bị bỏ trống trong khi thương nhân lại họp chợ bên ngoài chợ, làm lãng phí công trình chợ, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng giao thông công cộng. 

Mặt khác, công tác quản lý chợ chưa được chú trọng dẫn đến địa phương không tận thu được các khoản thu trên chợ. 

(Xem chi tiết Bảng 11 : Tình hình tổ chức, quản lý tại các chợ – Phụ lục số 8).
2.5. Thực trạng về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và PCCC.
2.5.1 Thực trạng về vệ sinh môi trường

- Tình hình ô nhiễm rác thải: Việc chế biến nông sản thực phẩm tươi sống được thực hiện ngay tại chợ nên lượng rác thải hàng ngày là khá lớn, dễ bị phân huỷ làm ảnh hưởng đến môi trường chợ và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm lưu thông trong chợ... 

- Tình hình ô nhiễm nước thải: Phần lớn các chợ chưa có đường dẫn nước đến các quầy hàng thực phẩm, cống rãnh thoát nước nhỏ. Hệ thống nhà vệ sinh trong chợ chưa đủ tiêu chuẩn. Chất thải, nước thải không được xử lý trước khi đưa vào hệ thống chung. Ở những chợ họp trên nền đất, không có hệ thống cấp thoát nước thì hiện tượng ngập úng, bùn lầy trong khu vực chợ nhất là vào mùa mưa xảy ra khá phổ biến. 

- Tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Nhìn chung rác thải tại các chợ không được phân loại tại chợ mà được vận chuyển thẳng đến bãi chôn lấp tự nhiên. Nhiều chợ tạm không có thiết bị thu gom rác, không có nhà vệ sinh nên rác thải ngập tràn khắp chợ. 

2.5.2 Thực trạng về an toàn giao thông:
Như trên phân tích, vị trí của chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thường gắn với các tuyến đường, các khu dân cư tập trung. Theo thống kê, đánh giá của các ban quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì có  130/169 chợ có giao thông thuận tiện, chỉ có 10 chợ được đánh giá là không thuận tiện. Như vậy, vấn đề thuận tiện giao thông tại các chợ của Đồng Nai là khá tốt và cần được tiếp tục duy trì, quan tâm trong quy hoạch phát triển chợ tới năm 2020.
(Xem chi tiết Bảng 12 : Tình trạng giao thông tại các chợ – Phụ lục số 8).
 Tuy nhiên, nhiều chợ trong số này không đảm bảo đúng khoảng cách qui định với trục đường giao thông nên xảy ra tình trạng khá phổ biến là người mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè, ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan đô thị. Nhất là vào giờ cao điểm, khi mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn thì tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra ở các điểm họp chợ. Ngoài ra, còn các nguyên nhân khách quan và chủ quan khác như thói quen tuỳ tiện, công tác tổ chức quản lý chợ chưa tốt, do đường vào chợ và chỗ để xe không thuận tiện nên người và hàng hoá vẫn tràn ra lòng đường. Tình trạng chợ tự phát dọc theo các tuyến đường, đặc biệt ở các khu vực gần các khu công nghiệp ở các địa phương như Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành, Trãng Bom đã gây ảnh hưởng lớn tới an toàn giao thông vào giờ cao điểm tan tầm, tan ca.... Thực trạng này không chỉ riêng có ở tỉnh Đồng Nai mà khá phổ biến trên cả nước và là vấn đề đặt ra hết sức cấp thiết đối với công tác qui hoạch phát triển chợ trong thời gian tới.
2.5.3 Thực trạng về công tác phòng cháy, chữa cháy

Theo kết quả điều tra và khảo sát thực tế, những chợ có qui mô lớn ở thành phố, thị xã và trung tâm huyện đã được đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy như bể nước, vòi ống dẫn nước, bình xịt chữa cháy, nhưng còn mang tính hình thức. Nguồn nước cung cấp cho chợ và phục vụ công tác chữa cháy là rất ít. Đường quanh khu vực chợ, đường lưu thông nội bộ trong nhà chợ không đủ rộng để xe chữa cháy hoạt động, làm hạn chế khả năng ứng cứu nhanh chóng khi có hoả hoạn xảy ra. 

Các chợ ở các khu vực khác, nhất là chợ xã, trang thiết bị về phòng cháy, chữa cháy không được quan tâm đúng mức. Những chợ lán tạm hoàn toàn không có các thiết bị phòng chữa cháy.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh tại chợ về phòng cháy, chữa cháy chưa được chú trọng. Nhiều hộ vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các qui định về an toàn cháy nổ. Sự việc cháy chợ Phú Lợi (Định Quán) và chợ Phương Lâm (Tân Phú) là một hậu quả của tình trạng buông lỏng công tác phòng cháy chữa cháy trên chợ.

3. Tình hình thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển chợ trên địa bàn tỉnh:

Tình hình thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đồng Nai theo Quyết định số 2204/2005/QĐ.CT.UBND ngày 20/6/2005 của UBND tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:

- Giai đoạn 2003-2010

Tổng số chợ trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch tính đến ngày 31/12/2010 là 198 chợ, trong đó chợ hạng 1: 07, chợ hạng 2: 31, chợ hạng 3: 160.

*  Tình hình đầu tư phát triển chợ giai đoạn 2003 - 2010:

+ Số lượng chợ xây mới giai đoạn 2003 – 2010 là 25 chợ, đạt 27,47% so với quy hoạch, trong đó, chợ hạng 1: 02 chợ, chợ hạng 2: 09 chợ, chợ hạng 3: 14 chợ.

+ Tháo dỡ xây dựng lại: 02 chợ hạng 01, đạt 8,7%

+ Số lượng chợ sửa chữa, nâng cấp giai đoạn 2003-2010 là 23 chợ, đạt 52,27% so với quy hoạch, trong đó, chợ hạng 1: 01 chợ, chợ hạng 2: 01 chợ, chợ hạng 3: 21 chợ.

* Tổng số vốn đầu tư xây dựng chợ trong giai đoạn 2003 – 2010: 524.453.000.000đ  trong đó, chia ra:

+ Vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương (chương trình 135): 924.000.000đ

+ Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương: 142.753.000.000đ

+ Vốn do dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng góp: 362.776.000.000đ

+ Nguồn vốn khác: 18.000.000.000đ.

* Kết quả đầu tư phát triển chợ có nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (Chương trình 135): 

+ Số chợ đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động: 02 chợ (chợ Nam Cát Tiên, chợ 13 Phú Lập – Tân Phú).

+ Số chợ hoàn thành xây dựng nhưng chưa đưa vào hoạt động: 02 chợ (chợ Phú Tân – Định Quán), chợ Sông Trầu (Trảng Bom).

Tổng số chợ chưa đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp theo Quy hoạch thực hiện đến năm 2010 là 107 chợ. 

- Giai đoạn 2010-2014
* Tình hình đầu tư phát triển chợ giai đoạn 2010-2014:

+ Số lượng chợ xây mới: 10 chợ, trong đó, chợ hạng 1: 02 chợ, chợ hạng 2: 01 chợ, chợ hạng 3: 07 chợ.

+ Số lượng chợ sửa chữa, nâng cấp: 03 chợ hạng 3.

Lũy kế giai đoạn 2003-2014, toàn tỉnh đã xây dựng mới: 35 chợ, đạt tỷ lệ 38,46%, trong đó chợ hạng 1: 04 chợ, chợ hạng 2: 10 chợ, chợ hạng 3: 21 chợ. Tháo dỡ xây dựng lại 02 chợ, đạt tỷ lệ 8,7%. Số chợ sửa chữa, nâng cấp là 26 chợ, đạt 59%, trong đó, chợ hạng 1: 01, chợ hạng 2: 01, chợ hạng 3: 24.

 Tổng số chợ chưa đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, tháo dỡ xây dựng lại theo Quy hoạch là 87 chợ.

Nhìn chung, tình hình đầu tư phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường, đúng quy hoạch đã được phê duyệt, phù hợp với tình hình phát triển cụ thể của từng địa phương. Nhiều chợ đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp khang trang, công tác quản lý, điều hành được củng cố, chế độ thông tin, báo cáo có tiến bộ; an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác kiểm tra kiểm soát an toàn thực phẩm… được cải thiện và được đông đảo người kinh doanh đồng tình, người tiêu dùng yên tâm, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giao lưu văn hóa ngày càng cao của nhân dân. 

4. Đánh giá khái quát thực trạng phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và những vấn đề đặt ra.
Qua phân tích nhiều tiêu thức về thực trạng phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có thể nêu lên các đánh giá chung như sau: 

- Về phân bố mạng lưới chợ: Tuy bán kính phục vụ trung bình của một chợ không cao nhưng mật độ chợ/xã phường còn thấp và quy mô dân số phục vụ trung bình trên một chợ là khá lớn so với vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Bên cạnh đó là sự chênh lệch khá lớn giữa các huyện, thị trong tỉnh. Trong khi các loại hình thương mại khác chưa phát triển tương xứng thì  thực trạng mạng lưới chợ hiện nay chưa thật sự phù hợp với sự phát triển của đời sống kinh tế – xã hội, chưa đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm của dân cư. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng quá tải ở các chợ đô thị và hình thành chợ tạm, chợ cóc ở hầu khắp các địa bàn của tỉnh.

- Về cơ sở vật chất chợ: Trong thời gian qua tình hình đầu tư phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường, đúng quy hoạch đã được phê duyệt, phù hợp với tình hình phát triển cụ thể của từng địa phương. Nhiều chợ đã được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp khang trang, công tác quản lý, điều hành được củng cố, tuy nhiên trên địa bàn hiện vẫn còn rất nhiều chợ đã được xây dựng từ lâu, trong quá trình sử dụng lại ít được tu sửa, hoặc có được đầu tư nhưng ở mức độ thấp, chắp vá nên đã xuống cấp. Trong giai đoạn tới, sự gia tăng về qui mô dân số cũng như nhu cầu mua bán tiêu thụ hàng hoá đòi hỏi Đồng Nai cần chú trọng phát triển cơ sở vật chất chợ. Bên cạnh đó, nhiều chợ trên địa bàn tỉnh thường họp theo phiên, hoặc chỉ vài tiếng một ngày, dẫn đến sự khác biệt về lượng người và hàng hoá trên chợ vào các thời điểm khác nhau trong ngày, trong tháng. Có thời điểm quá tải, có thời điểm trống vắng. Vấn đề đặt ra là cần xử lý các mâu thuẫn này để nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất chợ. 

- Về kiến trúc, thiết kế chợ: Các điều kiện về diện tích mặt bằng, diện tích kinh doanh, bố trí không gian kiến trúc và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chợ rất đa dạng và không đảm bảo các tiêu chuẩn về thiết kế chợ. Hình ảnh chung của các chợ, nhất là chợ ở khu vực nông thôn còn nhếch nhác, thiếu mỹ quan. Vì vậy, cần phổ biến và áp dụng các tiêu chuẩn hiện hành trong xây dựng và thiết kế các loại hình chợ cả về diện tích mặt bằng, tỉ lệ các công trình xây dựng, các khu chức năng... đến cách phân lô quầy, cách trưng bày, giới thiệu hàng hoá... theo hướng thuận tiện và đảm bảo văn minh thương mại...

- Về công tác tổ chức và quản lý chợ: Nhìn chung, mô hình quản lý chợ chưa phát triển, hoạt động quản lý trực tiếp hầu như chỉ tập trung vào chức năng thu phí và thiếu tính thống nhất trong toàn hệ thống. Một mặt là do qui mô của hầu hết các chợ còn nhỏ và tính chất của hoạt động mua bán trao đổi trên chợ còn khá đơn giản. Mặt khác, do nhận thức chưa đúng về vai trò, vị trí của chợ đối với phát triển thị trường và phát triển kinh tế xã hội, do trình độ tổ chức quản lý còn hạn chế. 
Sau khi có Nghị định 02, chức năng, nhiệm vụ của Ban, Tổ quản lý chợ được xác định cụ thể, rõ ràng; cán bộ quản lý chợ được quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ, một số chợ được bổ sung các bộ trẻ lại được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ quản lý …do đó hoạt động kinh doanh của chợ và các mặt công tác như phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường …có nhiều chuyển biến và ngày càng tốt hơn, nhất là đối với các chợ đang triển khai xây dựng mô hình chợ văn minh/văn hóa, bộ mặt của chợ thay đổi rất rõ như chợ Đại Phước, chợ Long Thọ, chợ Long Bình Tân, chợ Tân Mai….Các Ban, Tổ quản lý chợ đã từng bước đưa hoạt động của chợ đi vào nề nếp. Thông qua công tác thông tin tuyên truyền, kỷ cương, trật tự mua bán ở hầu hết các chợ được duy trì, chính sách, pháp luật của nhà nước về lưu thông hàng hóa được đa số các hộ kinh doanh nắm bắt kịp thời và triển khai thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của các Ban, Tổ quản lý cũng như hiệu quả kinh doanh của các hộ kinh doanh.

- Về nguồn vốn cho đầu tư phát triển chợ: Nguồn vốn đầu tư phát triển chợ còn hạn chế do sự eo hẹp về ngân sách của Nhà nước, do khả năng huy động từ các nguồn khác còn khó khăn, hơn nữa, việc sử dụng vốn ngân sách vào đầu tư xây dựng chợ ở một vài địa bàn chưa hiệu quả. Đây là một nguyên nhân làm cho tình trạng cơ sở vật chất chợ trên địa bàn tỉnh còn nghèo nàn và ít được cải thiện,...

Từ khi có Nghị định 02/2003/NĐ-CP, số lượng chợ xây dựng, nâng cấp chợ trên địa bàn tỉnh tăng khá nhanh; công tác đầu tư xây dựng chợ đã mời gọi được nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia và đa dạng về loại hình. 

Để tiếp tục giải quyết tốt vấn đề vốn đầu tư cho xây dựng và phát triển mạng lưới chợ, một mặt phải sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách, đồng thời, có các biện pháp huy động được nguồn vốn xã hội hóa trên cơ sở bảo đảm khả năng sinh lời từ đồng vốn vào kinh doanh chợ của các thành phần kinh tế.

- Về mặt hàng, ngành hàng kinh doanh trên chợ: Các mặt hàng tiêu thụ trên chợ của tỉnh Đồng Nai tập trung vào thực phẩm tươi sống, tạp hoá và hàng may mặc, là những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân cư. Chợ là loại hình thương mại tổng hợp, song lại chỉ thích hợp với một số ngành hàng nhất định. Đây là một đặc điểm cần chú trọng để phát triển mạng lưới chợ hài hoà với các loại hình thương mại khác như siêu thị, TTTM. Đồng thời, trong thiết kế xây dựng chợ, cần dành diện tích hợp lý cho các ngành hàng thực phẩm tươi sống, tạp hoá…

- Về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy: 
Trong những năm gần đây, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn của tỉnh đã được chú trọng. Tính đến ngày 31/12/2013, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng được 23 khu bán thực phẩm an toàn tại các chợ chiếm khỏang 12 % tổng số chợ trên địa bàn tỉnh, trong đó từ nguồn kinh phí của Bộ Công Thương (01 chợ với kinh phí khoảng 386 triệu) và của Dự án LIFSAP (22 chợ, kinh phí khoảng 26,9 tỷ đồng). Mặc dù số lượng chợ được xây dựng còn khá khiêm tốn, tuy nhiên bước đầu đã tạo điều kiện để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dung và quyền lợi tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ. Tuy nhiên trên các chợ chưa được dự án LIFSAP đầu tư, công tác VSATTP chưa được chú trọng nên hiện tượng ô nhiễm môi trường chợ xảy ra khá phổ biến.

Công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ tuy có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn những hạn chế, thiếu sót nhất định. Lực lượng PCCC tại chỗ (chủ yếu dựa vào các tiểu thương), không được tham gia huấn luyện thường xuyên nên khi có cháy nổ thì khả năng ứng cứu không cao. Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với mạng lưới chợ trong tương lai là không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán đơn thuần mà còn phải đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng và người kinh doanh tại chợ trên các phương diện như vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường trong sạch và phòng chống cháy nổ hiệu quả.

- Phương thức kinh doanh và các hình thức giao dịch: Chủ yếu trên chợ hiện nay còn lạc hậu, các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh như lưu giữ, vận chuyển, cung cấp thông tin, kiểm định hàng hoá… chưa được quan tâm phát triển. Điều đó đặt ra nhiều thách thức cho sự  phát triển mạng lưới chợ trong giai đoạn tới, nhất là khi nhiều loại hình thương mại mới cũng sẽ được phát triển.

- Đội ngũ thương nhân hoạt động thường xuyên ở các chợ khu vực nông thôn còn nhỏ bé và hạn chế về nhiều mặt, đòi hỏi cần phải nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh cho họ để qua đó phát huy được vai trò, tác động của mạng lưới chợ đến sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực tế trên đây đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết để mạng lưới chợ phát triển một cách hiệu quả, phù hợp với quá trình phát triển KT – XH của tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ tới.

5. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân chủ yếu:

5.1. Những tồn tại và hạn chế:

- Mạng lưới chợ trên địa bàn mặc dù được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân nhưng chưa phát huy hiệu quả, vai trò, số chợ hoạt động chưa hiệu quả còn nhiều, nhất là ở khu vực nông thôn, chiếm 11% tổng số chợ của tỉnh; Tình trạng họp chợ tự phát, lấn chiếm lề đường, chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khá phổ biến, công tác xây dựng chợ, di dời tiểu thương vào chợ mới còn nhiều vướng mắc.

- Số lượng chợ đầu tư, xây dựng mới trong thời gian qua khá nhiều, tuy nhiên phân bổ không đều tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị, khu vực có nhiều khu công nghiệp tập trung như thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh, huyện Trảng Bom; ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa mạng lưới chợ còn thưa thớt, số chợ được đầu tư mới còn khiêm tốn.

- Hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh chủ yếu là chợ bán lẻ; ở khu vực nông thôn đa số là chợ có quy mô nhỏ (hạng 3), cơ sở vật chất kỹ thuật còn sơ sài. Một số chợ cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo yêu cầu cho hoạt động mua bán nhưng chậm được sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới.

- Một số chợ xây dựng hoạt động không hiệu quả hoặc không có người kinh doanh vào chợ, trong đó có cả chợ được đầu tư từ nguồn kinh phí Chương trình 135 như chợ Phú Tân (Định Quán), chợ km 5 Sông Trầu (Trảng Bom). Một số chợ sau khi xây dựng xong, việc di dời các hộ kinh doanh vào chợ gặp khó khăn, phát sinh khiếu kiện, thậm chí có chợ tình trạng khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn như chợ Tân Hiệp, chợ Tân Biên, chợ Sông Ray, chợ Vĩnh Tân…

- Tiến độ chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/ 01/2003 về phát triển và quản lý chợ còn chậm.

- Một số ban quản lý, tổ quản lý chợ chưa thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đối tượng buôn bán tại chợ thực hiện các quy định của nhà nước về kinh doanh thương mại - dịch vụ cũng như chưa tổ chức được các dịch vụ hỗ trợ cho các hộ kinh doanh tại chợ. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, công tác phòng cháy, chữa cháy tuy có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn những hạn chế, thiếu sót nhất định.

- Tình trạng kinh doanh hàng không đảm bảo chất lượng, hàng không rõ xuất xứ; tình trạng nói thách giá, không niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trong các chợ còn khá phổ biến.

- Trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý chợ nhìn chung còn yếu, nhất ở những chợ ở khu vực nông thôn.

- Kết quả thực hiện so với (quy hoạch cũ)
 còn khá khiêm tốn, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt được như đã đề ra. Trong tổng số 198 chợ được quy hoạch đến thời điểm 31/12/2014 chỉ có 169 chợ đang còn hoạt động, phải xóa bỏ quy hoạch 31 chợ (chiếm 15,6% tổng số chợ quy hoạch) do địa phương không lựa chọn quy hoạch vị trí đất phù hợp nên chưa đầu tư xây dựng hoặc đã đầu tư xây dựng nhưng hoạt động không hiệu quả nên phải đề nghị chuyễn đổi công năng...
5.2. Nguyên nhân chủ yếu:

- Hệ thống văn bản pháp luật về phát triển và quản lý chợ chưa hoàn thiện. Các bộ, ngành liên quan chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 114/2009/NĐ-CP, hướng dẫn vốn đầu tư chợ trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Nguồn vốn ngân sách để đầu tư chợ khu vực nông thôn hạn chế trong khi số hộ kinh doanh trong chợ ít, mức thu nhỏ không đủ khả năng tích lũy xây dựng lại hoặc xây dựng mới. Hầu hết HTX, BQL có quy mô tổ chức và vốn nhỏ, không có khả năng đầu tư, nâng cấp, cải tạo chợ; Việc mời gọi các nhà đầu tư đến đầu tư chợ tại xã vùng sâu, vùng xa là rất khó khăn, nhà đầu tư không muốn đầu tư vì không hiệu quả, do mãi lực tại các vùng này thấp, tập quán mua bán hiện nay mới chỉ chú trọng yếu tố thuận lợi, chưa tập trung mua bán tại chợ.

- Do tập quán mua bán của người dân, thói quen mua sắm dễ dãi của người tiêu dùng, nên tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường, tình trạng chợ tự phát hiện nay còn khá phổ biến. Do đó, việc di dời hộ kinh doanh từ chợ tự phát, chợ cũ vào chợ mới xây dựng để kinh doanh buôn bán và việc khuyến khích hộ kinh doanh vào chợ hoạt động (đối với các chợ không hoạt động hoặc chợ hoạt động không hiệu quả) là một việc làm không dễ.

- Việc đầu tư xây dựng một số chợ chủ đầu tư chưa nghiên cứu kỹ tập quán, nhu cầu, quy mô, vị trí, thời điểm đầu tư … làm cho việc mời gọi, sắp xếp các hộ vào kinh doanh gặp khó khăn.
- Các chợ có diện tích nhỏ, vị trí không đắc địa hoặc có vướng mắc về hồ sơ đất đai… nên không thu hút được doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đấu thầu quản lý, kinh doanh, khai thác. Bên cạnh đó còn do chính quyền cơ sở một số địa phương vì lợi ích cục bộ không muốn chuyền đổi hình thức quản lý….

- Một số chợ trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ kiểm tra an toàn thực phẩm, tuy nhiên chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ, chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa tại các chợ nhất là đối với thịt gia súc, gia cầm.

- Công tác bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn cho cán bộ quản lý chợ tuy được quan tâm hơn trước nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; các hộ kinh doanh tại chợ chưa quan tâm tham dự các lớp tập huấn về kỹ năng bán hàng. 

Chương 3:
DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.
A. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.
I. Định hướng về quy hoạch phát triển thương mại.
1. Các mục tiêu liên quan đến quy hoạch phát triển chợ:
Theo nội dung (quy hoạch thương mại và thương mại nông thôn)
… các mục tiêu, quan điểm và định hướng phát triển thương mại của tỉnh là:  
- Mục tiêu chủ yếu về phát triển thương mại đến năm 2020:

+ Tốc độ tăng trưởng GDP của ngành thương mại cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế, bình quân đạt 16%/năm thời kỳ 2016 - 2020 (tính theo giá so sánh năm 2010);

+ Đóng góp của ngành thương mại vào GDP của tỉnh đạt 12% vào năm 2015 và 16% vào năm 2020. Giá trị tăng thêm ngành thương mại vào năm 2015 và 2020 lần lượt là 13.380 tỷ đồng và 28.105 tỷ đồng (tính theo giá thực tế).

+ Tổng mức bán lẻ hàng hoá đến năm 2015 và 2020 lần lượt là 155.260 tỷ đồng và 419.620 tỷ đồng (tính theo giá thực tế). Tốc độ tăng bình quân đạt 22%/năm (chưa loại bỏ yếu yếu tố trượt giá) thời kỳ 2016 - 2020.

+ Tỷ trọng mức bán lẻ hàng hoá theo loại hình thương mại hiện đại đạt 40% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020.

+ Góp phần tích cực giải quyết việc làm cho lao động dư thừa từ khu vực nông nghiệp, nông thôn do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo ra. Tốc độ tăng lao động trong ngành thương mại đạt bình quân 5 - 8%/năm thời kỳ 2016 - 2020.

- Định hướng đến năm 2025:

+ Tốc độ tăng trưởng GDP của ngành thương mại bình quân tăng 17%/năm thời kỳ 2021 - 2025 (tính theo giá so sánh năm 2010);


 + Đóng góp của ngành thương mại vào GDP của tỉnh đạt 18% vào năm 2025 (tính theo giá thực tế). 

+ Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng bình quân 24%/năm (chưa loại bỏ yếu tố trượt giá) thời kỳ 2021 - 2025.

+ Tốc độ tăng bình quân về xuất khẩu đạt 10,5%/năm, nhập khẩu đạt 10,5%/năm thời kỳ 2021 - 2025.
- Mục tiêu chủ yếu về phát triển thương mại nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020:
+ Đến năm 2015, khoảng 80% chợ trung tâm của thị trấn, huyện được kiên cố hóa; 50% (cả nước 30%) thị trấn, huyện có loại hình tổ chức phân phối quy mô nhỏ và vừa; 80% chợ trung tâm của các xã được kiên cố hoá. Đến năm 2020, 50% trung tâm xã có loại hình tổ chức phân phối văn minh, hiện đại (qui mô nhỏ và vừa). Tỷ lệ hàng nông sản được tiêu thụ thông qua hợp đồng chiếm từ 40-50% (cả nước 25 – 30%), đến năm 2020 là 55-70% (cả nước 45 – 50%), trong đó trọng tâm là các con, cây chủ lực.

+ Tăng số hộ kinh doanh trên chợ đối với hệ thống chợ xã, phấn đấu nâng số hộ kinh doanh cố định trên chợ khu vực nông thôn từ mức trên 60 hộ/chợ hiện nay lên mức 100-110 hộ/chợ vào năm 2020.

+ Cải thiện điều kiện cơ sở vật chất chợ, áp dụng các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật vào xây dựng và thiết kế chợ, tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao trình độ văn minh thương nghiệp trên chợ. Đến năm 2020, đảm bảo 100% số chợ đạt tiêu chuẩn về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý chợ trên cơ sở nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý chợ, đổi mới và hoàn thiện cơ chế, nội dung quản lý Nhà nước, quản lý kinh doanh chợ.
2. Định hướng phát triển mạng lưới chợ theo quy hoạch phát triển thương mại:


2.1. Một số định hướng chung:
- Tại các xã vùng sâu vùng xa xác định lấy chợ làm tâm điểm, từng bước phát triển dần thành các khu thương mại - dịch vụ. Qua đó thúc đẩy việc phát triển và mở rộng thị trường nông thôn, sự liên kết chặt chẽ và trực tiếp giữa thương mại với sản xuất nông nghiệp, giải quyết một cách cơ bản nhu cầu chế biến và tiêu thụ nông sản, khuyến khích phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp và cung ứng vật tư, hàng công nghiệp tiêu dùng cũng như dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống.

- Phát triển mạng lưới chợ trung tâm huyện, xã; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại phát triển mạng lưới và trở thành kênh phân phối chủ yếu hàng tiêu dùng ở thị trường nông thôn.

- Mạng lưới chợ nông thôn với trung tâm là chợ thị trấn và vệ tinh xung quanh là các chợ thị tứ làm nòng cốt, bên cạnh đó là các chợ tập trung bán buôn phát luồng nông sản, vật tư nông nghiệp. Chợ hiện đang và sẽ còn trở thành những loại hình tổ chức kinh doanh thương mại điển hình, phổ biến và chủ yếu ở thị trường nông thôn. 
2.2. Phát triển mạng lưới chợ 

- Di dời, cải tạo, nâng cấp và xây mới các chợ có quy mô chợ hạng III ở địa bàn xã, trung tâm xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa.

- Nâng cấp, cải tạo, mở rộng hoặc xây mới các chợ tổng hợp, sàn giao dịch bán buôn, bán lẻ có quy mô chợ hạng II hoặc hạng I tại các trung tâm kinh tế các huyện.

2.3. Quản lý chợ trên địa bàn Đồng Nai
Phát triển doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác, quản lý chợ theo các mô hình:

- Chuyển đổi các Ban quản lý chợ (chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư xây dựng) sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ (sau đây gọi là doanh nghiệp/hợp tác xã chợ) theo qui định của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, Nghị định số 114/2009/NĐ-CP, ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và tại các văn bản liên quan.

- Mô hình doanh nghiệp hoặc HTX chuyên kinh doanh, quản lý chợ hoặc hoạt động đa lĩnh vực, trong đó có chợ, thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ (đối với các chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư).

- Mô hình doanh nghiệp, HTX kinh doanh, quản lý chợ hoặc hoạt động đa lĩnh vực, trong đó có chợ, tự bỏ vốn đầu tư chợ và tổ chức kinh doanh, khai thác quản lý.

- Mô hình doanh nghiệp/hợp tác xã chuyên kinh doanh, quản lý chợ (hoặc hoạt động đa lĩnh vực, trong đó có chợ) tự bỏ vốn đầu tư chợ sau đó tự tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Tùy theo điều kiện cụ thể (về tài chính, kinh nghiệm quản lý, trình độ cán bộ) một doanh nghiệp/hợp tác xã chợ có thể quản lý một hoặc một số chợ.

II. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030:
1. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

Theo Nghị Quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 18/09/2013 của Hội đồng Nhân Dân tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 – tầm nhìn đến năm 2025, những mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, là: 
a) Mục tiêu tổng quát và mô hình phát triển:

- Mục tiêu phát triển tổng quát là: Phát huy lợi thế, duy trì nhịp độ phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2015 và tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại vào năm 2020.

- Mô hình phát triển chung tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn năm 2025 là: Phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

b) Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2011-2020

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2020 (tính theo giá năm 1994) đạt 12,1% - 13,1%/năm; trong đó giai đoạn 2011 - 2015 đạt 12% - 13%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,2% - 13,2%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2020 (tính theo giá năm 2010) đạt 11,5% - 12,5%/năm; trong đó, giai đoạn 2011 - 2015 tăng 11% - 12%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 12% - 13%/năm.

- Cơ cấu kinh tế năm 2015: Công nghiệp - xây dựng chiếm 56% - 57%; dịch vụ chiếm khoảng 38% - 39%; nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 5% - 6%. Cơ cấu kinh tế năm 2020: công nghiệp - xây dựng chiếm 55% - 56%; dịch vụ chiếm khoảng 39,5% - 40,5%; nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 4,5% - 5,5%.

- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân giai đoạn 2011 - 2020 từ 9% - 11%/năm, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 từ 10% - 12%/năm và giai đoạn 2016 - 2020 từ 8% - 10%/năm.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm so với GDP đạt 23% - 25%.

- Dự kiến dân số đến năm 2015 khoảng từ 2,8 triệu - 2,9 triệu người; dân số đến năm 2020 từ 3,1 triệu - 3,2 triệu người.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2015 còn 1,1% và năm 2020 còn 1%.

- Giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị xuống dưới 2,6% vào năm 2015 và dưới 2,5% vào năm 2020.

- Phấn đấu đến năm 2015 có trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Mục tiêu, định hướng tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Các chỉ tiêu phát triển của giai đoạn 2021-2025 đã được định hướng theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai là: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 bình quân khoảng 11% - 12%/năm. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng trưởng bình quân 3% - 3,2%/năm, khu vực công nghiệp - dịch vụ tăng trưởng bình quân 11,5% - 12,5%/năm.

- Quy mô dân số khoảng 3,3 triệu - 3,4 triệu người với tỷ lệ dân số thành thị chiếm 55% - 56% vào năm 2025.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 53% - 54%; khu vực dịch vụ chiếm 44% - 45%; khu vực nông nghiệp chiếm khoảng 4% - 5%;

- Tỷ lệ các xã nông thôn mới đạt trên 85% vào năm 2025.

Đây là thách thức lớn đối với Đồng Nai vì khả năng tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời kỳ dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng đầu tư để phát triển công nghiệp, phát triển qui mô sản xuất nông nghiệp và hạ tầng cơ sở thương mại, du lịch, dịch vụ, nghĩa là phát triển các ngành kinh tế cần nhiều vốn và trình độ lao động cao cũng như những cải thiện đáng kể về môi trường thể chế, chính sách.... Ngoài ra còn chịu nhiều tác động của tình hình suy thoái của nền kinh tế thế giới và các nước trong khu vực; tình hình an ninh chính trị, tranh chấp lãnh hải trên khu vực Biển Đông.
· Với nhịp độ tăng trưởng kinh tế như trên thì GDP bình quân đầu người năm 2015 (theo giá hiện hành) đạt khoảng 2.900 - 3.000 USD, năm 2020 sẽ đạt khoảng 6.000-7.000 USD, năm 2030 đạt khoảng 12.000-15.000 USD.

Có thể thấy định hướng tăng trưởng kinh tế, theo xu hướng chuyển dịch cơ kinh tế với mục tiêu tăng dần tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ, duy trì tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp sẽ góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống một cách vượt bậc trong thời gian tới sẽ tạo nên những thay đổi căn bản về tính chất và trình độ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu về hàng hoá trên thị trường cũng như các phương thức mua bán, trao đổi hàng hoá sẽ cần phải phát triển cả về lượng và chất. 
Do đó, việc phát triển  các loại hình thương mại phải được hết sức chú trọng để một mặt, đáp ứng một cách tốt nhất sự gia tăng về nhu cầu cả trong sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, mặt khác, phát huy được vai trò của các loại hình thương mại đối với quá trình CNH, HĐH và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đóng góp giá trị gia tăng cho lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn. Có nghĩa là, trong thời gian tới, loại hình chợ truyền thống phải được chú trọng đầu tư, nâng cấp, phải có nhiều sắc thái hoạt động linh hoạt, tầng cấp trao đổi phong phú, đa dạng hơn.

3. Mục tiêu, định hướng phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.
Trong thời kỳ đến năm 2020, nông nghiệp vẫn có sự đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế Đồng Nai. Quan điểm chung là xây dựng và phát triển một nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại và bền vững, sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá; xây dựng và phát triển nền nông nghiệp đô thị cho phù hợp với sự phát triển của tỉnh. Định hướng phát triển lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tập trung một số mục tiêu sau:

- Tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đạt 5 – 6 % năm 2015, khoảng 4% giai đoạn 2016-2020, trong đó chăn nuôi và trồng cây công nghiệp được coi là khâu phát triển đột phá.

- Phát huy điều kiện đất đai, sinh thái kết hợp với nâng cấp hệ thống thủy lợi, gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến và đổi mới mô hình sản xuất để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa. Tập trung phát triển các nông sản hàng hóa chủ lực như rau quả chất lượng cao, cây ăn trái đặc sản, cây công nghiệp, sản phẩm chăn nuôi.

- Xây dựng và phát triển các mô hình kinh doanh sản xuất nông nghiệp, các khu công nghiệp công nghệ cao và các mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã chăn nuôi, trồng trọt có mức độ chuyên môn hóa và thâm canh cao.

- Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng bình quân 4,6% và 4% trong các giai đoạn tương ứng 2011 – 2015 và 2016 – 2020.

Kinh tế nông nghiệp nhất là trồng cây công nghiệp và chăn nuôi không tạo thu nhập thường xuyên, nhưng thường tạo thu nhập khá lớn cho người dân vào cuối các vụ mùa. Đó cũng là lúc tâm lý cần mua sắm hàng hóa của người dân cao và việc chi tiêu cho mua sắm hết sức thoải mái. Chính điều đó thường tạo nên những đột biến về sức mua tại địa phương. Các doanh nghiệp phân phối hàng hóa chuyên nghiệp thường rất quan tâm đến thông tin thị trường nông sản hàng năm để chuẩn bị hàng hóa đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

4. Mục tiêu, định hướng phát triển sản xuất công nghiệp – xây dựng – tiểu thủ công nghiệp.
4.1. Mục tiêu: 
Theo “Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” mục tiêu tổng quát phát triển để phát triển sản xuất công nghiệp – xây dựng – tiểu thủ công nghiệp là “Xây dựng Đồng Nai trở thành Trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn và hiện đại của khu vực phía Nam; phấn đấu đến năm 2010 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2015 trở thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa – hiện đại hóa, năm 2020 thành tỉnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa”.

4.2. Định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai:

Trong thời kỳ đến năm 2020 phát triển kinh tế của tỉnh sẽ có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh sẽ được nâng cao; Đồng nai đang từng bước chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng Đồng Nai thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào năm 2015. 

Một số dự báo về giá trị sản xuất công nghiệp qua các giai đoạn như sau:
+ Giai đoạn 2016- 2020

Nền kinh tế của tỉnh có điểm xuất phát vượt khá xa so với hiện nay về qui mô và trình độ sản xuất, tốc độ tăng trưởng GDP có xu hướng giảm do qui mô GDP của nền kinh tế đã khá lớn (GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.000 USD). Điều kiện phát triển của tỉnh trong giai đoạn này có đột phá là sân bay Long Thành được xây dựng và đi vào hoạt động. Do đó, dự báo khả năng tăng trưởng GDP công nghiệp trong giai đoạn này có thể duy trì 12,5-13%.

Để đạt mức tăng trưởng GDP công nghiệp có thể đạt 12,5-13%, GTSXCN đến năm 2020 cần đạt 475.118 tỷ đồng, GTSXCN tăng thêm trong giai đoạn này là 248.908 tỷ đồng, tăng bình quân 16%/năm.

+ Giai đoạn 2021- 2025

Giai đoạn 2021-2025, qui mô GDP của nền kinh tế đã khá lớn (GDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.000 USD), dự báo khả năng tăng trưởng GDP công nghiệp trong giai đoạn này có thể đạt 11,5-12%.

Để đạt mức tăng trưởng GDP công nghiệp 12,5-13%, GTSXCN đến năm 2025 cần đạt 955.633 tỷ đồng, GTSXCN tăng thêm trong giai đoạn này là 480.514 tỷ đồng, tăng bình quân 15%/năm. 

Công nghiệp Đồng Nai không những có vai trò quan trong trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, mà còn là một trong những địa phương có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Vùng trọng điểm phía Nam và kinh tế của cả nước, đến cuối năm 2010, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp Đồng Nai chiếm 13,1% trong cơ cấu công nghiệp cả nước, chiếm đến 21,2% cơ cấu công nghiệp toàn Vùng, xếp thứ 3 sau Tp Hồ Chí Minh (chiếm 40,8% toàn Vùng) và Bình Dương (chiếm 21,7%).

Xem xét định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới, có thể thấy những ảnh hưởng đến mạng lưới chợ của tỉnh như sau:

- Hầu hết các sản phẩm chính của ngành công nghiệp đã hình thành kênh phân phối riêng, ít lưu thông qua hệ thống chợ của tỉnh. Tuy nhiên, việc tiếp tục phát triển mạnh ngành công nghiệp cùng với quá trình hoàn thiện, mở rộng các khu, cụm công nghiệp sẽ làm hình thành một đội ngũ lao động công nghiệp hùng hậu có phong cách và trình độ tiêu dùng hiện đại, yêu cầu về hàng hoá và phương thức phục vụ sẽ thay đổi, do đó bản thân trong hệ thống chợ cần phải có những cải thiện đáng kể về các mặt như điều kiện mua bán trong chợ, chất lượng, cơ cấu hàng hoá cũng như các yêu cầu về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm...

- Đối với các sản phẩm công nghiệp chế biến qui mô nhỏ, các sản phẩm của ngành tiểu thủ công nghiệp chưa có kênh lưu thông riêng thì hàng hoá vẫn cần phải lưu thông qua hệ thống chợ.

5. Mục tiêu, định hướng phát triển giao thông vận tải.
Định hướng chính về phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 và năm 2020 là: cơ bản hình thành khung hạ tầng giao thông trong giai đoạn đến năm 2020; từng bước hiện đại hóa mạng lưới giao thông nội tỉnh, đảm bảo năng lực thông quan, tăng tốc độ lưu thông…; mở rộng, nâng cấp mạng lưới giao thông đô thị và giao thông nông thôn…; xây dựng chương trình đồng bộ hóa giao thông theo khu vực lãnh thổ…Các mục tiêu cụ thể về phát triển hệ thống giao thông như sau:

a) Giao thông:

- Định hướng phát triển giao thông đường bộ: 

Xây dựng các tuyến đối ngoại cao tốc, Quốc lộ, vành đai: Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (dài 55 km), Cao tốc Bến Lức - Nhơn Trạch (dài khoảng 58 km), Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài 78 km), Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đoạn qua địa bàn Đồng Nai (dài 51,5 km), Đường Vành đai 3 Vùng TP.HCM (dài 89,3 km), Đường Vành đai 4 Vùng TP.HCM (dài 196,5 km), tu bổ Quốc lộ 1A (dài 102,45 km), mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 51 (dài 73,6 km), nâng cấp Quốc lộ 56 (dài 51 km), cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 20 (dài 76 km), Quốc lộ 1K.

Xây dựng các tuyến đường vành đai, đường liên cảng trong tỉnh: đường Vành đai TP. Biên Hoà (dài 26,35 km), đường liên cảng Cái Mép Thị Vải (dài 21,3 km), Đường liên cảng Đồng Nai (dài 15,2 km).

Xây dựng các tuyến đường tỉnh: Đến năm 2020, hệ thống đường tỉnh có 25- 26 tuyến, tổng chiều dài 512-  533 km. Giai đoạn đến 2015, ưu tiên nâng cấp các tuyến ĐT768, ĐT769, đường 25B Nhơn Trạch và tuyến kết nối đường 25B vào đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh- Long Thành- Dầu Giây, Đường An Hòa - 319 (ĐT319 nối dài), ĐT762, ĐT765, ĐT767, tuyến đường Trảng Bom - Xuân Lộc, đường Xuân Bắc - Thanh Sơn, đường Bắc Sơn - Long Thành.

Phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn: Đến 2015, nâng cấp cải tạo 50% đường huyện hiện nay là đường cấp phối, đường đất, lên đạt tiêu chuẩn đường cấp VI, V, kết cấu mặt đường nhựa hoặc bêtông ximăng; xây dựng mới và nâng cấp một số tuyến đường xã lên đường huyện. Giai đoạn 2016- 2020, nâng cấp, cải tạo đạt 100% đường huyện đạt tiêu chuẩn đường cấp VI, V, xây dựng mới và nâng cấp khoảng 160 km đường xã lên đường huyện. Hệ thống đường xã: đến năm 2020, đường xã đạt tối thiểu đường loại A giao thông nông thôn, các tuyến đường xã quan trọng đạt tiêu chuẩn cấp VI, V; 85- 90% đường xã được cứng hóa (kết cấu mặt đường bêtông ximăng hoặc nhựa), tỷ lệ cứng hóa đường ấp (đường bê tông ximăng, rải đá) đạt 70%.  

Phát triển hệ thống đường đô thị: Thời kỳ đến 2020, nâng cấp và chỉnh trang toàn bộ các tuyến đường phố chính của Tp Biên Hoà đạt tiêu chuẩn đường cấp II đô thị, của TX Long Khánh đạt tiêu chuẩn đường cấp III đô thị, đối với khu trung tâm đô thị Nhơn Trạch xây dựng mới và từng bước mở rộng, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp II đô thị. Hoàn thành xây dựng các tuyến đường vành đai và giao thông đối ngoại cho các trung tâm đô thị của tỉnh gồm Biên Hoà, Long Khánh, Nhơn Trạch, Long Thành. Đối với các thị trấn, xây dựng toàn bộ các tuyến đường phố chính đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đô thị, hoàn chỉnh các nút giao thông ra vào thị trấn để đảm bảo an toàn giao thông liên kết giữa thị trấn và các Quốc lộ, tỉnh lộ.

- Định hướng phát triển giao thông đường sắt:

Cải tạo tuyến đường sắt Thống Nhất đoạn qua Vùng Kinh tế trọng điểm Phía Nam dài 110 km, nâng cấp, hoàn thiện và hiện đại hóa đưa vào tiêu chuẩn cấp 1 đường sắt quốc gia trước năm 2020. 

Xây dựng các tuyến đường sắt mới: đường sắt đầu mối Tp Hồ Chí Minh: đoạn Trảng Bom - Bình Triệu, dài 48 km, tránh Biên Hòa về phía Nam; đường vành đai phía Tây (An Bình - Tân Kiên), dài 31 km, đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa; đoạn đi trên cao Bình Triệu - Hòa Hưng - Tân Kiên, dài 16 km, đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa; đường sắt tốc độ cao Biên Hòa - Vũng Tàu: dài 79 km, đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, có kết nối với các cụm cảng Bến Bình - Sao Mai và Thị Vải - Cái Mép. Trong Tp Biên Hoà quy hoạch xây dựng 3 tuyến đường sắt đô thị gồm, tuyến ngã ba chợ Sặt- bến xe ngã tư Vũng Tàu dài 10 km chạy qua các khu dân cư và KCN lớn của thành phố (KCN Biên Hoà I và II, KCN Amata) kết nối với tuyến metro Bến Thành- Thủ Đức- Quận 9 của TP.Hồ Chí Minh; tuyến đường sắt đô thị trên cao từ Biên Hoà đến cầu Hang đi tới ga Dĩ An dài 20 km, xây dựng trên cơ sở tuyến hành lang đường sắt quốc gia sau khi được di dời trong giai đoạn 2010- 2015; tuyến đường sắt đô thị vành đai sông Cái, dài 10,6 km nối với ga Biên Hòa mới.

b) Hệ thống cảng:

- Định hướng phát triển hệ thống cảng biển: đầu tư cải tạo, duy tu khu cảng trên sông Thị Vải, khu cảng trên sông Nhà Bè - Lòng Tàu, khu cảng trên sông Đồng Nai.

- Định hướng phát triển hệ thống cảng đường thủy nội địa: tập trung huy động đầu tư nâng cấp, phát triển các cảng đường thủy nội địa hiện có gồm: Cảng  Tín Nghĩa (ICD Biên Hoà), cảng Hà Đức (Long Tân, Nhơn Trạch), cảng Nhơn Trạch, cảng TRACOMECO (Công ty Cơ khí- xây dựng giao thông).

- Xây dựng cảng hàng không quốc tế: triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy hoạch được phê duyệt có tổng diện tích chiếm đất khoảng 5.000 ha trên địa bàn các xã Long Phước, Long An, Bình Sơn, Suối Trầu, Bàu Cạn và Cẩm Đường. Sân bay quốc tế Long Thành với quy mô thiết kế 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa, cấp sân bay đạt tiêu chuẩn 4F, diện tích chiếm đất khoảng 5.000 ha (giai đoạn 1 đến năm 2015 với năng lực thiết kế 20 triệu hành khách/năm; giai đoạn 2 với năng lực thiết kế 80 triệu hành khách/năm);

 Hạ tầng giao thông được cải thiện nối liền thị trường Đồng Nai với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Khi các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển, cảng sông được nâng cấp thì tiềm năng du lịch, TM sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh. Việc quy hoạch các loại hình hạ tầng TM  không thể tách rời quy hoạch mạng lưới kết cấu hạ tầng của tỉnh.

Xem xét định hướng phát triển giao thông tỉnh Đồng Nai cho thấy,  giai đoạn đến năm 2015 và năm 2020, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh được phát triển khá đa dạng và đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tăng cường quan hệ kinh tế và lưu thông hàng hoá trong tỉnh và với các tỉnh khác. Thông thường, việc phát triển các tuyến đường giao thông sẽ kéo theo sự hình thành các cụm khu đô thị, các cụm dân cư và các công trình hạ tầng kinh tế xã hội khác, trong đó có các loại hình thương mại. Vì vậy, việc lựa chọn địa điểm để xây dựng chợ cần phải gắn kết với qui hoạch giao thông, tính toán đến sự thuận tiện và an toàn giao thông.

6. Định hướng phát triển đô thị, khu dân cư và nông thôn

Định hướng phát triển đô thị: 

- Thành phố Biên Hòa: Là Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đầu mối giao lưu của Tỉnh; đồng thời, là trung tâm công nghiệp và đầu mối giao lưu quan trọng của Vùng thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Quy mô dân số đến năm 2020 là 830.000 người. Quy mô đất xây dựng đô thị năm 2020 khoảng 9.966 ha;

- Thành phố Nhơn Trạch: Từng bước xây dựng đô thị Nhơn Trạch là trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đô thị loại II. Quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 600.000 người. Quy mô đất xây dựng đô thị năm 2020 khoảng 22.700 ha.

- Đô thị Long Thành: Xây dựng đô thị Long Thành đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị phục vụ cho phát triển kinh tế của Tỉnh trong giai đoạn sau năm 2010. Chức năng là đô thị dịch vụ và công nghiệp, trung tâm dịch vụ vận chuyển hàng không, đô thị khoa học công nghệ của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, đến năm 2020 là đô thị cấp III có quy mô dân số nội thị 180.000 – 200.000 người.

- Thị xã Long Khánh: Là trung tâm đầu mối giao lưu thương mại hàng hóa nông sản thực phẩm, công nghiệp chế biến của vùng phía Đông; đến năm 2020 đô thị Long Khánh phát triển thành đô thị loại III, quy mô dân số khoảng 80.000 – 100.000 người.

Định hướng phát triển nông thôn mới: 

Theo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, các mục tiêu chủ yếu phát triển nông thôn tỉnh là: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường văn hóa được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đến năm 2020, toàn tỉnh thực hiện đạt 80% số xã (109/136 xã) đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí của tỉnh; 20% số xã còn lại (27 xã/136 xã) đạt chuẩn từ 12 đến 14/19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí của tỉnh.

- Nâng thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung khu vực nông thôn của tỉnh, đến năm 2020 tăng gấp 1,5 lần so với năm 2010, đạt 39,197 triệu đồng/người/năm (tương đương 1.917 USD); giá trị sản xuất trên một diện tích (01 ha) đất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm là 18,7%, đến năm 2020, đạt 137,60 triệu đồng/ha. Kết thúc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo của tỉnh vào năm 2020;

- Hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho 80% số  xã (109 xã) thực hiện giai đoạn 2011 - 2020 theo Bộ Tiêu chí nông thôn mới của tỉnh;

Sau năm 2020: Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới cho 20% số xã còn lại (27 xã); giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được đối với 80% số xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.

Định hướng phát triển đô thị và nông thôn của tỉnh Đồng Nai cho thấy, nhiều đô thị cũ được nâng cấp, nhiều đô thị mới được hình thành, đi liền với việc cải thiện các điều kiện cơ sở hạ tầng của các khu dân cư toàn tỉnh. Dự kiến qui hoạch này đòi hỏi hệ thống hạ tầng thương mại phải có sự phát triển tương ứng. Cụ thể là: nâng cấp cơ sở vật chất chợ, mở thêm chợ mới phù hợp với sự hình thành và phát triển của các cụm, khu đô thị, các xã vùng nông thôn và các khu dân cư mới, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; bổ sung thêm các loại hình thương mại hiện đại để hỗ trợ cho hệ thống chợ khi qui mô dân cư ở các đô thị tăng lên và trình độ tiêu dùng của dân cư ở khu vực này được nâng cao. Sự nâng cấp, phát triển của các đô thị hạt nhân (thành phố Biên Hòa, Thành phố Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh) trong chuỗi đô thị trung tâm cũng sẽ tạo điều kiện để hình thành mạng lưới chợ truyền thống mang tính hiện đại.

7. Những cơ hội và thách thức đối với quy hoạch phát triển mạng lưới chợ:

7.1. Những cơ hội, điều kiện thuận lợi trong công tác quy hoạch phát triển mạng lưới chợ.
a. Cơ hội:

- Là tỉnh thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi phát triển hơn so với các vùng miền khác. Đó là: (1) cơ sở hạ tầng sẽ được ưu tiên đầu tư, đặc biệt là giao thông và các trung tâm dịch vụ; (2) các ngành nghề phù hợp sẽ được thúc đẩy để phát huy lợi thế so sánh của tỉnh; (3) tiềm năng du lịch văn hoá sẽ được phát huy; (4) các cơ chế thuận lợi nhằm khai thác cơ hội giao thương và đầu tư giữa Đồng Nai với các địa phương phụ cận. Đây là cơ hội rất tốt cho việc luân chuyễn hàng hóa và quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Các định hướng phát triển KT-XH, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực đến năm 2020 của tỉnh một mặt tạo tiền đề để hoạt động TM nói chung và hoạt động luân chuyễn hàng hóa, buôn bán lẽ, dịch vụ được mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đồng thời cũng đòi hỏi ngành TM tiếp tục nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của mình trong phát triển kinh tế , không ngừng nâng cao tỷ trọng thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

- Khủng hoảng kinh tế thế giới đang dần được phục hồi, sự hội nhập với kinh tế thế giới ngày càng sâu và rộng của Việt Nam sẽ mở ra cơ hội cho đầu tư và giao thương với các nước khác trên thế giới, trong đó có sự đóng góp của tỉnh Đồng Nai.

b. Điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý:
Nghị định 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ là cơ sở pháp lý đầu tiên về quy hoạch phát triển và quản lý chợ. Tiếp theo Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Ngay sau khi có Nghị định 02/2003/NĐ-CP, tỉnh đã ban hành Quyết định số 2204/2005/QĐ.CT.UBND ngày 20/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010. 

Đề án “Phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến đến năm 2020”; Đề án“Quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và hướng đến năm 2020” và Nghị quyết “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025” đã được xây dựng, phê duyệt là hành lang pháp lý, là tiền đề quan trọng định hướng để quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. chợ.
c. Sự tác động tích cực của kết quả triển khai quy hoạch phát triển chợ:

Từ khi có Nghị định 02/2003/NĐ-CP, số lượng chợ xây dựng, nâng cấp chợ trên địa bàn tỉnh tăng khá nhanh; công tác đầu tư xây dựng chợ đã mời gọi được nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia và đa dạng về loại hình. 

Mạng lưới chợ phát triển đã góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của nhân dân.

Sau khi có Nghị định 02/2003/NĐ-CP công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ của Ban, Tổ quản lý chợ được xác định cụ thể, rõ ràng; Cán bộ quản lý chợ được quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ, một số chợ được bổ sung các bộ trẻ lại được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ quản lý . Các Ban quản lý, Tổ quản lý chợ đã từng bước đưa hoạt động của chợ đi vào nề nếp, thông qua công tác thông tin tuyên truyền, kỷ cương, trật tự mua bán ở hầu hết các chợ được duy trì. Chính sách, pháp luật của nhà nước về lưu thông hàng hóa được đa số các hộ kinh doanh nắm bắt kịp thời và triển khai thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của các Ban, Tổ quản lý cũng như hiệu quả kinh doanh của các hộ kinh doanh.

Ngày càng có nhiều các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kinh doanh, khai thác, quản lý chợ. Mô hình quản lý ngày càng phong phú và có hiệu quả.

Công tác xây dựng mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo và bước đầu đã mang lại một số lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

d. Sự tác động tích cực của công tác quy hoạch phát triển chợ:

Công tác quy hoạch phát triển chợ đảm bảo tính khoa học, có tính khả thi sẽ mang lại hiệu quả nhất định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn của tỉnh và các huyện thị. Cụ thể:

d.1- Đối với sản xuất:

- Đối với sản xuất công nghiệp: Chợ có vai trò rất quan trọng trong việc tác động vào giá cả. Chợ là trung tâm kết nối giữa công nghiệp với nông nghiệp, sản xuất với tiêu dùng. Như vậy, chợ tác động rất đáng kể đến việc phát triển, định hướng phát triển của sản xuất công nghiệp. 

- Đối với sản xuất nông nghiệp: Chợ là thị trường cơ bản trong việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là nhóm hàng rau, củ, quả, thịt, trứng (hàng dùng chế biến trực tiếp tại các bếp ăn). Như vậy, chợ có vai trò rất quan trọng tác động đến việc phát triển, tiêu thụ sản phẩm của nông nghiệp. Riêng đối với nhóm hàng lương thực, nông sản phục vụ chế biến, xuất khẩu (cà phê, tiêu, điều, đậu nành, chuối…) và vật tư phục vụ trồng trọt, chăn nuôi (máy móc, phân bón, thức ăn chăn nuôi…) thì lưu thông qua siêu thị, , trung tâm thương mại rất ít chủ yếu là chợ

d.2- Đối với phát triển thương mại:

- Đối với thị trường nội địa: chợ có vai trò chủ yếu trong tổ chức lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của dân cư. Chợ có những ưu điểm trong tiêu thụ hàng hóa, đồng thời chợ có điều kiện để thực hiện văn minh thương nghiệp.

- Đối với xuất khẩu: việc thu mua, sơ chế, chế biến hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu được thực hiện tại các vựa chuyên doanh và các doanh nghiệp, cá nhân trực tiếp mua tại các cơ sở sản xuất. Tuy chợ không đóng vai trò chính trong hoạt động thu mua hàng hóa phục vụ xuất khẩu nhưng luôn đóng vai trò hỗ trợ, tham gia trong việc thu gom ở những mức độ khác nhau và tác động đến giá cả nông sản trên thị trường.

d.3- Đối với phát triển xã hội 

- Xét ở góc độ tiếp xúc, trao đổi giữa người với người, thì chợ là nơi có tỷ lệ số người và mật độ gặp gỡ lớn nhất so với các hình thức khác. Rất nhiều thông tin về mọi mặt xã hội được hiện diện tại chợ. Từ đó, chợ có vai trò rất to lớn trong việc phản ánh trình độ phát triển kinh tế - xã hội, phong tục tập quán của một vùng dân cư đồng thời có vai trò tác động đến định hướng phát triển văn hóa, xã hội.

- Về giải quyết việc làm: Số lượng người lao động trong các chợ là rất lớn nhưng lại có ưu điểm trong việc không kén chọn trình độ, lĩnh vực chuyên môn, giới tính, độ tuổi nên góp phần vào việc giải quyết việc làm, thu nhập cho một bộ phận dân cư là rất đáng kể. Ngoài ra, chợ còn góp phần phát triển những vùng xung quanh chợ.
7.2 Những khó khăn, thách thức trong quá trình quy hoạch phát triển chợ.

a. Trong công tác lập quy hoạch chợ:

Do thực trạng chợ đã hình thành chủ yếu là do nhu cầu và phát triển có tính tự phát, nên việc xác lập quy hoạch gặp những khó khăn nhất định trong việc xác định ranh giới, diện tích, quy mô, chủ đầu tư.

Một đặc điểm trong công tác lập quy hoạch phát triển mạng lưới chợ là khi lập quy hoạch thì hệ thống chợ trên địa bàn đã cơ bản hình thành. Chính từ những tồn đọng, vướng mắc khách quan trong quá trình hình thành, đầu tư, quản lý của giai đoạn trước dẫn tới khi xác định giải pháp trong việc quản lý, đầu tư thời gian tới là rất khó khăn. Thực tế khi triển khai quy hoạch, đã bộc lộ những bất cập do lịch sử để lại về quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình trong chợ, những rắc rối trong việc xác định quyền, nghĩa vụ các hộ kinh doanh trong việc mua bán thời gian trước đây.

b. Trong công tác đầu tư, xây dựng chợ:

- Công tác đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp, chợ trong thời gian qua nhìn chung chậm, do nhiều nguyên nhân, trong đó các nguyên nhân chính là:

+ Việc huy động vốn đầu tư phát triển chợ còn gặp nhiều khó khăn và chậm so với thời gian dự kiến đầu tư, lượng vốn huy động không đủ để đầu tư;

+ Việc xác định, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chưa kịp thời. Một số địa phương chưa có quỹ đất để xây dựng chợ (thị xã Long Khánh có chợ Bảo Quang, chợ Suối Tre, chợ Bàu Trâm, chợ Bàu Sen..; huyện Thống Nhất có chợ chiều Phan Bội Châu, chợ ấp Trần Hưng Đạo, chợ 9/4, chợ Ấp 5, chợ Nguyễn Huệ, chợ Xuân Thiện; huyện Cẩm Mỹ có chợ ấp 2 Xuân Đường, chợ ấp 4 Thừa Đức; …)

+ Thời gian qua, hầu như vùng sâu, vùng xa chưa đầu tư, xây dựng được chợ. Nguyên nhân là nguồn vốn ngân sách để đầu tư chợ khu vực này hạn chế; số hộ kinh doanh trong chợ ít, mức thu nhỏ không đủ khả năng tích lũy xây dựng lại hoặc xây dựng mới. Việc mời gọi các nhà đầu tư đến đầu tư chợ tại xã vùng sâu, vùng xa là rất khó khăn, nhà đầu tư không muốn đầu tư vì không hiệu quả, do mãi lực tại các vùng này thấp, tập quán mua bán hiện nay mới chỉ chú trọng yếu tố thuận lợi, chưa tập trung mua bán tại chợ, bên cạnh đó còn do sự xuất hiện ngày càng nhiều các chợ tự phát.

c. Trong công tác di dời, giải tỏa chợ:

Công tác di dời, giải tỏa chợ triển khai khá thành công ở một số chợ như chợ  Hiệp Phước, chợ Đại Phước, chợ Phương Lâm…., một số chợ sau khi xây dựng xong, việc di dời các hộ kinh doanh vào chợ gặp khó khăn, có nhiều người thắc mắc, khiếu kiện, thậm chí có chợ tình trạng khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn như chợ Tân Hiệp, chợ Tân Biên, chợ Sông Ray, chợ Vĩnh Tân… . 

d. Trong công tác quản lý nhà nước về chợ:

Qua triển khai thực hiện quy hoạch, việc cung cấp, trao đổi thông tin từ các địa phương, các sở, ngành khi xử lý một số vấn đề có liên quan đến lĩnh vực thương mại nói chung, đầu tư xây dựng chợ nói riêng đến Sở Công Thương còn hạn chế nên ít, nhiều đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Ngoài ra, việc để các chợ tự phát tồn tại, thiếu xử lý kiên quyết của các địa phương cũng gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện quy hoạch. Một số công việc thuộc trách nhiệm của các sở, ngành như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ; việc quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của hợp tác xã khi sử dụng tài sản chợ vào kinh doanh, quy định việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo di dời, giải tỏa chợ…. chậm được triển khai.
B. DỰ BÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ:
1. Dự báo dân số và cơ cấu dân số

Theo Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030,  tốc độ tăng dân số của tỉnh ở từng thời kỳ dự báo luôn có xu hướng giảm so với thời kỳ trước. Theo số liệu niên giám thống kê, dân số trung bình toàn tỉnh tính đến đầu năm 2014 là: 2.768.660 người, mật độ dân số là 451 người/km2. Ngoài ra, trên địa bàn Đồng Nai còn có khoảng 300.000 công nhân nhập cư làm việc thường xuyên tại các khu công nghiệp của tỉnh 

Tốc độ phát triển dân số của Đồng Nai tăng bình quân 1,1%/năm giai đoạn 2011- 2015 và 1,0 %/năm giai đoạn 2011- 2020. Qui mô dân số toàn tỉnh năm 2015 khoảng 2,8 triệu người; đến năm 2020 khoảng  2,9 triệu người. 

Thành phố Biên Hòa chiếm 32% bằng 1/3 tổng dân số toàn tỉnh, nếu tính cả lượng công nhân nhập cư đang làm việc thường xuyên tại địa bàn, dân số của Biên Hòa là rất lớn. Với dân số này, tạo ra sức mua tương đương với 1 tỉnh trung bình ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Dân cư đô thị vẫn có tốc độ tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng dân số chung của tỉnh, do vậy, tỉ trọng dân số khu vực đô thị sẽ đạt  35,0 - 40% vào năm 2015, 60% vào năm 2020. 
Biểu 6: Dân số phân theo huyện thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
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Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đồng Nai

Nhận xét

Đồng Nai là tỉnh có dân số đứng thứ 5 cả nước, chỉ đứng sau TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An và là tỉnh có dân số cao thứ 2 của khu vực phía Nam. Do đó, Đồng Nai là 1 thị trường tiêu thụ hàng hóa khá rộng lớn của khu vực.

Xét về cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn, 1/3 dân số Đồng Nai sống ở khu vực đô thị, đây là tỉ lệ tương đối cao so với các tỉnh khác trong khu vực. Tỉ lệ dân cư thành thị cao hay thấp có ảnh hưởng nhất định đến mức độ phát triển của thị trường bán lẻ, phân phối hàng hóa nói chung và định hướng quy hoạch chợ nói riêng. Thông thường cư dân thành thị có mức sống cao và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cao hơn ở khu vực nông thôn. Khu vực thành thị thường có mật độ điểm bán hàng lớn, chủng loại hàng hóa phong phú và hoạt động thương mại, phân phối diễn một cách chuyên nghiệp và là đầu mối cung cấp hàng hóa về cho các khu vực nông thôn.

Như vậy, việc phân bố mạng lưới chợ cần phải phù hợp với quá trình đô thị hoá và tăng dân số đô thị nhưng vẫn phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu cung ứng và tiêu thụ hàng hoá của người dân nông thôn hiện còn chiếm một phần không nhỏ trong dân cư toàn tỉnh.

2. Dự báo về thu nhập và quĩ mua của dân cư

Theo “Qui hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2020”, GDP bình quân đầu người (tính theo giá hiện hành) vào năm 2010 đạt 1.590 USD, năm 2015 đạt 3.270 USD và đến năm 2020 đạt 6.480 USD;
Căn cứ vào tình hình thu nhập và chi tiêu của dân cư tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua, dự báo tỉ trọng tiêu dùng trong tổng thu nhập của dân cư  sẽ chiếm 75% năm 2015 và chiếm 70% vào  năm 2020. Như vậy, tổng quỹ mua của dân cư tỉnh Đồng Nai sẽ khoảng 139.000 tỷ đồng vào năm 2015 và 276.242 tỷ đồng vào năm 2020.

Nhận xét:

Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của Đồng Nai được dự báo khá cao, số tuyệt đối cao hơn với bình quân chung của cả nước. Tỷ lệ thu nhập có thể tiết kiệm được của dân cư phần dành cho tiêu dùng là khá lớn trong giai đoạn 2010-2015. Tuy nhiên,  tỷ lệ dân cư nông thôn sẽ giảm dần trong giai đoạn dự báo. Điều đó cho thấy, phần thu nhập bằng hiện vật phục vụ trực tiếp cho tiêu dùng cũng sẽ giảm dần. Vì vậy, tỷ lệ chi cho mua sắm hàng hoá của dân cư cũng sẽ tăng lên so với tỷ lệ thu nhập chung dành để tiêu dùng cho đời sống.

Như vậy, xét từ triển vọng phát triển đời sống dân cư của tỉnh trong thời gian tới cho thấy, sẽ có những thay đổi về nhu cầu hàng hóa trên thị trường (số lượng, chất lượng, cơ cấu...).  Điều này có nghĩa là trong thời kỳ đến năm 2015 và đến năm 2020, các mặt hàng kinh doanh, phương thức kinh doanh, điều kiện cơ sở vật chất, trình độ tổ chức quản lý trên chợ cần phải có sự thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày một nâng cao của dân cư, đặc biệt là ở các khu vực đô thị.

3. Dự báo về lưu lượng hàng hoá qua chợ

Theo “Qui hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tương quan giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế và tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ xã hội trên địa bàn sẽ được cải thiện hơn so với giai đoạn 2010-2015 do những nỗ lực phát triển các ngành dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng phần đóng góp của khu vực dịch vụ trong GDP, trong đó có ngành thương mại.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh trong những năm gần đây tốc độ tăng hàng năm có xu hướng giảm: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm năm 2012 đạt 86.955 tỷ đồng (Tăng 19,01 % so với 2011) và đến năm 2013 đạt 99.511 tỷ đồng (Tăng 11,44 % so với 2012); Kế hoạch năm 2014 đạt 117.000 tỷ đồng (Tăng 11,75 % so với 2013). 

Dựa trên thực trạng phát triển tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội của tỉnh Đồng Nai; mức thu nhập bình quân đầu người thực tế và triển vọng nâng cao thu nhập và mức sống của dân cư Đồng Nai cũng như nhu cầu mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Đồng Nai trong giai đoạn dự báo thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 và 2020 lần lượt là 134.550 tỷ đồng và 255.645 tỷ đồng. Tốc đô tăng bình quân đạt 16,5%/năm giai đoạn 2011 – 2015 và 18,0%/năm giai đoạn 2016-2020.

Cùng với việc tăng khối lượng hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn, nhu cầu về chất lượng hàng hoá sẽ được nâng lên, mức độ đa dạng hoá cao; tăng tỉ lệ các mặt hàng công nghiệp, các mặt hàng công nghệ cao, giảm chi tiêu cho lương thực, thực phẩm trong cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình. Những hàng hoá tiêu dùng cao cấp một phần được lưu thông qua hệ thống chợ và một phần khác lớn hơn sẽ được lưu thông qua hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm và chuỗi cửa hàng của các nhà sản xuất, kinh doanh.

Hiện tại, lưu lượng hàng hoá và dịch vụ trao đổi được thông qua hệ thống chợ, chiếm khoảng 55%. Trong thời kỳ dự báo, tỉ lệ hàng hoá lưu thông qua chợ có xu hướng giảm dần do sự phát triển của các loại hình thương mại khác như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, …Ước tính tỉ lệ hàng hoá và dịch vụ trao đổi qua các loại thương mại truyền thống (chủ yếu là chợ) trong tỉnh chiếm khoảng 50-55% tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ vào năm 2010, sau đó giảm còn 40-45% vào năm 2015, 30-35% năm 2020 và tiếp tục giảm còn khoảng 20-25% vào năm 2030. Ngược lại là xu hướng tăng tương ứng của mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ ở các loại hình hiện đại khác như siêu thị, chuỗi siêu thị, Bán hàng qua mạng…..

C. DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Từ những vấn đề về thực trạng phát triển chợ thời gian qua và căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, đô thị..., vào những yếu tố khác tác động đến quá trình phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại, có thể dự báo một số xu thế phát triển chủ yếu của mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Về số lượng chợ:

Tổng số chợ trên địa bàn tỉnh sẽ tăng lên do qui mô nhu cầu tăng cùng với tốc độ tăng dân số và tăng thu nhập (nhưng chưa làm thay đổi hoàn toàn về trình độ và thói quen tiêu dùng tại chợ), do sự hình thành các đơn vị hành chính mới, các khu dân cư mới, do sự cải thiện của hệ thống giao thông... Phát triển số lượng chợ sẽ có diễn biến khác nhau  ở khu vực đô thị và nông thôn.

- Đối với khu vực đô thị: Số lượng chợ sẽ tăng với tốc độ chậm hơn so với mức chung toàn tỉnh, hạn chế mở chợ ở khu vực nội đô, chủ yếu tập trung vào việc nâng cấp, cải tạo mạng lưới chợ hiện có theo các hướng:

+ Phát triển một số chợ bán buôn, bán lẻ truyền thống có qui mô lớn (diện tích trên 10.000 m2) thành các chợ trung tâm hiện đại làm hạt nhân để hình thành các khu thương mại – dịch vụ tập trung, các trung tâm mua sắm của thành phố, thị xã, thị trấn…

+ Sắp xếp, nâng cấp, cải tạo các chợ dân sinh bán lẻ (diện tích trên 3.000 m2) tại các xã, phường đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật và văn minh thương mại, phát triển  theo hướng chuyên doanh, đặc biệt là chuyên doanh hàng nông sản thực phẩm tươi sống.

+ Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển đổi các chợ bán lẻ, diện tích nhỏ (dưới 3.000 m2), thành các loại hình bán lẻ hiện đại khi trình độ đô thị hóa đạt mức cao hơn.

+ Phát triển chợ mới chủ yếu ở khu vực ngoại thị, tại các khu dân cư tập trung, khu đô thị mới hình thành nhưng chưa có chợ.

· Đối với khu vực nông thôn:

Mạng lưới chợ bán lẻ vẫn là loại hình thương mại phổ biến ở vùng nông thôn, miền núi, vùng kinh tế chậm phát triển. Cụ thể là:

+ Cải tạo, di dời, xây mới để đảm bảo có đủ chợ dân sinh tổng hợp qui mô hạng III ở các xã, đáp ứng nhu cầu mua bán và tiêu thụ hàng hóa của nông dân.

+ Xây dựng chợ mới ở những khu vực mà mật độ chợ hiện tại còn thấp, số lượng dân cư phục vụ trung bình và khoảng cách trung bình đến chợ còn quá lớn, ưu tiên các xã chưa có chợ. Bổ sung và phát triển chợ mới cần gắn liền với sự hình thành các khu dân cư, các cụm kinh tế thương mại - dịch vụ, đặc biệt là phải phù hợp và thuận tiện cho nhu cầu mua bán hiện tại và tương lai, kết hợp phát triển chợ với thực hiện chương trình  nông thôn mới.

+ Các chợ bán buôn, bán lẻ tổng hợp ở thị trấn, thị tứ sẽ được mở rộng qui mô và nâng cấp về cơ sở vật chất (qui mô hạng I hoặc hạng II, diện tích từ 5.000-10.000 m2) để làm hạt nhân hình thành các khu thương mại dịch vụ tổng hợp của huyện, của các cụm xã.

2.  Về vị trí của các chợ:

Một số chợ sẽ phải di dời do vị trí đặt chợ không phù hợp, hay do không đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế – kỹ thuật trong xây dựng và thiết kế chợ, cụ thể là:

+ Vị trí hiện tại của chợ không phù hợp do có sự thay đổi về qui hoạch đô thị và khu dân cư.

+ Chợ có diện tích quá nhỏ hẹp và không có khả năng mở rộng nên không đáp ứng được sự gia tăng về lưu lượng người và hàng hóa qua chợ.

+ Không đảm bảo yêu cầu về khoảng cách an toàn với đường giao thông và yêu cầu vệ sinh môi trường.

3. Về quy mô chợ:

Số lượng chợ sẽ gia tăng chủ yếu ở các chợ loại III, trong khi các chợ loại I và II sẽ thấp hơn. Nguyên nhân là do:

+ Sức mua và trình độ tiêu dùng của người dân vùng nông thôn còn hạn chế.

+ Sự hình thành và phát triển của các loại hình thương mại khác như siêu thị, cửa hàng, cửa hiệu… quanh khu vực chợ sẽ làm giảm lượng người và hàng hóa vào chợ.

+ Do tác động của quá trình công nghiệp hoá, đất đai nông nghiệp bị thu hẹp nên một bộ phận lao động nông nghiệp, nông thôn sẽ chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ làm tăng lực lượng kinh doanh trên chợ tại địa bàn nông thôn.

4. Về tính chất kinh doanh trên chợ:

Bao gồm cả kinh doanh bán buôn và bán lẻ hàng hoá, tuy nhiên, sẽ có sự phát triển khác nhau tuỳ thuộc vào qui mô và loại hình chợ.  

- Kinh doanh bán lẻ chủ yếu ở các chợ dân sinh, qui mô nhỏ tại các xã, phường.

- Kinh doanh bán buôn chủ yếu ở các chợ đầu mối nông sản tổng hợp hoặc chuyên doanh, ở các chợ trung tâm qui mô lớn ở thành phố, thị xã, thị trấn...

5. Về loại hình chợ:

- Chợ kinh doanh tổng hợp: Đây là loại hình phổ biến, bán lẻ hoặc bán buôn bán lẻ, kinh doanh nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu thường ngày, dân sinh, đặc biệt là ở khu vực thị trường nông thôn.  

- Chợ đầu mối bán buôn: Hình thành chợ đầu mối nông sản tổng hợp tại các khu vực có truyền thống và kinh nghiệm buôn bán từ lâu đời, vốn đã là trung tâm thu gom và phát luồng hàng hoá tới các địa bàn khác trong và ngoài tỉnh.

6. Về cơ cấu ngành hàng kinh doanh trong chợ

Với tính chất là chợ bán lẻ tổng hợp, nên trong chợ sẽ tồn tại hầu hết các ngành hàng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của dân cư. Tuy nhiên, các ngành kinh doanh sẽ có khả năng phát triển hơn là: thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, tạp hóa, may mặc và dịch vụ ăn uống.  Ở khu vực đô thị, hàng nông sản, thực phẩm tươi sống sẽ phát triển nhanh hơn, ở khu vực nông thôn, miền núi, hàng tạp hoá chiếm tỉ trọng lớn. Nguyên nhân là do:   

+ Tính chất bán lẻ và phục vụ nhu cầu tiêu dùng thường xuyên của chợ đối với người tiêu dùng.

+ Sự hạn chế về diện tích trưng bày, giới thiệu hàng hóa, nhất là hàng hóa giá trị cao của các hộ kinh doanh trong chợ so với các cửa hàng, cửa hiệu lớn.

+ Sự gia tăng các siêu thị, các cửa hàng, cửa hiệu, dãy phố buôn bán với nhiều loại hàng hóa công nghiệp tiêu dùng.

7. Về lịch họp chợ và thời gian họp chợ

Nhiều chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nét đặc trưng tiêu biểu của chợ nông thôn Việt Nam là họp theo một thời điểm nhất định trong ngày. Khi dân số tăng, mức sống tăng, qui mô và cường độ của nhu cầu hàng hoá tăng thì  khoảng cách giữa các phiên chợ ngày càng ngắn lại và sự phân biệt giữa các buổi chợ (Chợ sáng, chợ chiều) và chợ thường cũng mờ dần, thời gian họp chợ trong ngày tăng lên. Tuy nhiên, truyền thống sinh hoạt của người dân nông thôn không thể nhanh chóng mất đi nên hệ thống chợ họp một buổi và chợ họp thường xuyên vẫn tiếp tục song song tồn tại trong thời gian tới.

8. Về nguồn vốn  đầu tư xây dựng cơ sở vật chất chợ:

Xu hướng chung là sẽ tăng cường xã hội hoá trong đầu tư xây dựng chợ, ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương) chỉ đầu tư xây dựng một số hạng mục đối với từng loại hình chợ / từng địa bàn nhất định. Nguyên nhân là do:

+ Chợ có thể được xem là cơ sở kinh doanh mang tính đại chúng, Nhà nước có thể đầu tư xây dựng chợ như một hạng mục công trình công cộng. Tuy nhiên, sự hạn hẹp của nguồn vốn ngân sách, cùng với yêu cầu được đầu tư kinh doanh trên chợ của các hộ tư thương cũng như của các thành phần kinh tế khác sẽ là những cơ sở quan trọng để tăng cường huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước cho việc xây dựng chợ.

+ Chợ được xây mới hoặc nâng cấp sẽ đóng vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm cho người lao động trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Chính nhu cầu có việc làm của người lao động sẽ thúc đẩy họ tham gia đóng góp xây dựng chợ.

9.  Về quản lý chợ:

Xu thế chung là trình độ quản lý chợ trên địa bàn tỉnh sẽ được nâng lên theo hướng áp dụng các mô hình quản lý hiệu quả và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý. Nguyên nhân là do:

+ Đòi hỏi cấp thiết của thực tế đối với yêu cầu nâng cao chất lượng của công tác quản lý chợ. Yêu cầu về cải cách hành chính, quản lý Nhà nước nói chung và cải cách tổ chức, quản lý mạng lưới chợ nói riêng sẽ mạnh hơn trong những năm tới.

+ Về định hướng mô hình quản lý chợ: Phát triển doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác, quản lý chợ theo các mô hình:

- Chuyển đổi các Ban quản lý chợ (chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư xây dựng) sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ (sau đây gọi là doanh nghiệp/hợp tác xã chợ) theo qui định của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, Nghị định số 114/2009/NĐ-CP, ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và tại các văn bản liên quan.

- Mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chuyên kinh doanh, quản lý chợ hoặc hoạt động đa lĩnh vực, trong đó có chợ, thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ (các chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư).

- Mô hình doanh nghiệp, HTX kinh doanh, quản lý chợ hoặc hoạt động đa lĩnh vực, trong đó có chợ, tự bỏ vốn đầu tư chợ và tổ chức kinh doanh, khai thác quản lý.

- Mô hình doanh nghiệp, Công ty / hợp tác xã chuyên kinh doanh, quản lý chợ (hoặc hoạt động đa lĩnh vực, trong đó có chợ) tự bỏ vốn đầu tư chợ sau đó tự tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Tùy theo điều kiện cụ thể (về tài chính, kinh nghiệm quản lý, trình độ cán bộ) một doanh nghiệp/hợp tác xã chợ có thể quản lý một hoặc một số chợ.

Chương 4:
QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ: 

1. Quan điểm phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:
Căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, cũng như tính quy định, ràng buộc của định hướng phát triển đó đối với khả năng, xu hướng phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại, việc phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời kỳ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 được xác định như sau:  

1.1. Quan điểm phát triển mạng lưới chợ:
+ Phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai một cách hợp lý, có trọng điểm, phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của các ngành kinh tế khác, phù hợp với quy mô dân số, tâm lý tập quán tiêu dùng và phát triển các yếu tố văn hóa, bản sắc dân tộc của từng địa phương; Kết hợp tính truyền thống với hiện đại và văn minh thương mại; Thích ứng với yêu cầu phát triển của một khu vực thị trường đô thị, một trung tâm kinh tế của Vùng Đông Nam Bộ và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. 
+ Phát triển mạng lưới chợ vừa phải đảm bảo, vừa tạo điều kiện để chợ phát huy đầy đủ mục đích, công năng đối với sản xuất và đời sống của cộng đồng dân cư từng địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Phát triển mạng lưới chợ không chạy theo số lượng và quy mô chợ, mà tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của chợ. Số lượng và quy mô chợ do thị trường bán buôn, bán lẽ trên địa bàn quyết định. Chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của chợ được đo lường bằng giá trị cung cấp khách hàng( Bao gồm thương nhân kinh doanh tại chợ và người mua, người bán vào chợ để giao dịch).

+ Phát triển mạng lưới chợ dựa trên sự kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa nguồn lực của toàn xã hội với vai trò tổ chức và quản lý của nhà nước. Đẩy nhanh quá trình xã hội hóa trong đầu tư xây dựng chợ, đồng thời tăng cường hỗ trợ của nhà nước trong đầu tư phát triển hạ tầng chợ, đặc biệt chợ vùng nông thôn, miền núi.

+ Đảm bảo các nguyên tắc tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa trong quy hoạch không gian và thiết kế chợ. Đồng thời chú trọng công tác tổ chức, quản lý nhà nước đối với chợ trên địa bàn tỉnh. 

+ Thu hút các đối tượng tham gia kinh doanh trên chợ, mở rộng các loại hình dịch vụ, lĩnh vực, ngành hàng hành kinh doanh và tăng số đơn vị, số hộ kinh doanh trên chợ.

Theo quan điểm này, những vấn đề đặt ra cần giải quyết là:

+ Các cấp, các ngành mà trước hết là ngành thương mại cần phải quan tâm đúng mức hơn đến sự tồn tại, hình thành và phát triển của mạng lưới chợ trên địa bàn toàn tỉnh.  

+ Trong quá trình phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cần có sự ưu tiên hơn đối với phát triển mạng lưới chợ.  

1.2. Quan điểm về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất

Phát triển mạng lưới chợ dựa trên sự kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa nguồn lực của toàn xã hội với vai trò tổ chức và quản lý của nhà nước. Đẩy nhanh quá trình xã hội hóa trong đầu tư xây dựng chợ, đồng thời tăng cường hỗ trợ của nhà nước trong đầu tư phát triển hạ tầng chợ, đặc biệt chợ vùng nông thôn, miền núi.

Trước tiên, việc phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh cần thiết có sự hỗ trợ một phần của Nhà nước, sau đó, thu hút các nguồn lực trong xã hội cùng đầu tư xây dựng chợ. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ xã hội sẽ ngày càng chiếm vị trí quan trọng.

Theo quan điểm này, những vấn đề đặt ra cần giải quyết là:

+ Cần phải xác định tỷ lệ đầu tư hợp lý của Nhà nước trên cơ sở đánh giá tầm quan trọng của chợ đối với sản xuất và tiêu dùng trong khu vực; đánh giá quy mô đầu tư và khả năng đầu tư của các hộ kinh doanh, của các nhà đầu tư vào các công trình ở từng địa bàn.

+ Cần phải xác định phương thức đầu tư hợp lý (hỗ trợ ban đầu, góp vốn cổ phần, đầu tư riêng rẽ những hạng mục quan trọng…) trên cơ sở xây dựng phương án về tổ chức, quản lý và khai thác cơ sở vật chất chợ trên từng địa bàn cụ thể.

1.3. Quan điểm về bố trí không gian kiến trúc và thiết kế

Đảm bảo các nguyên tắc tiêu chuẩn hoá, hiện đại hoá trong qui hoạch không gian và thiết kế chợ.

Không gian kiến trúc vừa phải đảm bảo sự thuận tiện cho hoạt động kinh doanh, vừa phải đảm bảo khả năng mở rộng chợ. Thiết kế chợ cần phải tuân thủ các qui định tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật hiện hành, tăng cường áp dụng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại cho các phương thức giao dịch tiên tiến.

Đây là quan điểm cần được quán triệt trong quá trình chỉ đạo lập qui hoạch tổng thể các công trình kiến trúc của một khu vực đô thị hay cụm dân cư, cũng như trong việc phê duyệt các thiết kế xây dựng từng công trình cụ thể. Điều này có ý nghĩa không nhỏ đối với sự ổn định về không gian kiến trúc của một khu vực trong quá trình phát triển dài hạn và nâng cao hệ số sử dụng của các công trình chợ.
Theo quan điểm này, các vấn đề đặt ra cần giải quyết là:

+ Đặt chợ trong không gian kiến trúc tổng thể tại mỗi khu vực, đảm bảo sự hài hoà giữa phát triển chợ với các khu vực dân cư và với các loại hình thương mại khác.

+ Việc thiết kế không gian kiến trúc của từng chợ phải chi tiết và bao hàm được mọi yêu cầu về tổ chức kinh doanh đối với từng loại hình dịch vụ, từng ngành hàng, mặt hàng, quy mô kinh doanh, đảm bảo tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành về phân khu chức năng, khu phụ trợ, đảm bảo yêu cầu về khu vệ sinh, thu gom chất thải rắn, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy...

1.4. Quan điểm phát triển ngành hàng, lực lượng kinh doanh

Thu hút mọi đối tượng tham gia kinh doanh trên chợ qua đó mở rộng các loại hình dịch vụ, các lĩnh vực kinh doanh, ngành hàng kinh doanh và tăng số đơn vị, số hộ kinh doanh trên chợ.

Đây là quan điểm nhằm xây dựng lực lượng kinh doanh ngày càng có tính chuyên nghiệp cao hơn và nâng cao khả năng hướng dẫn đối với sản xuất, tiêu dùng của hoạt động thương mại. Đồng thời, quan điểm này cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến các nguồn thu và mức thu trên chợ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của chợ.

Theo quan điểm này, những yêu cầu đặt ra là:

+ Cần phải có chính sách tuyên truyền, hỗ trợ đối với hoạt động kinh doanh trên chợ như hỗ trợ về thông tin thị trường, đảm bảo tốt các dịch vụ tiện ích cho các đối tượng kinh doanh trên chợ (Như điện, nước, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác...).
+ Cần phải tăng cường quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn, qua đó làm tăng qui mô và cơ cấu nhu cầu tiêu dùng của người sản xuất và dân cư, thúc đẩy các hoạt động mua bán hàng hoá và các giao dịch kinh tế qua chợ. 

1.5. Quan điểm về tổ chức quản lý  

Chú trọng công tác tổ chức và quản lý không chỉ trên giác độ hiệu quả kinh tế từ các nguồn thu mà quan trọng hơn là phải chú trọng đến những ảnh hưởng của chợ đối với mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của mỗi khu vực, mỗi vùng cụ thể.

Theo quan điểm này, cần hoàn thiện các hoạt động quản lý chợ cho phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, trình độ tổ chức, quản lý ở từng khu vực, đồng thời, phù hợp với xu hướng đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Quan điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình thiết kế và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển chợ tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Theo quan điểm này, các yêu cầu đặt ra là:

+ Cần phải có sự tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại và các loại hình tổ chức kinh doanh thương mại nói chung với chức năng quản lý hoạt động kinh doanh trên chợ.
+ Xây dựng và hoàn thiện mô hình, qui trình và cơ chế quản lý của tổ chức quản lý chợ một cách hợp lý.

2. Mục tiêu quy hoạch phát triển mạng lưới chợ.
2.1. Mục tiêu tổng quát:

Phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch; Huy động tối đa các nguồn lực vào công tác đầu tư mới, nâng cấp, sữa chữa các chợ, đặc biệt là các chợ nông thôn, chợ vùng sâu, vùng xa, từng bước thay đổi diện mạo chợ trên địa bàn đáp ứng tốt nhu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân thúc đẩy sản xuất, giảm dần chợ tạm, chợ tự phát.

Phát triển mạng lưới chợ đồng bộ, hài hòa để các chợ trở thành một “kênh” trao đổi, mua bán hàng hóa rộng lớn và quan trọng trong lưu thông hàng hóa và trên thị trường xã hội, thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ nông sản hàng hóa cho sản xuất và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân, qua đó thúc đẩy sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp phát triển, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống của người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp.

2.2. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020. 
Trên cơ sở đánh giá về thực trạng và xu hướng phát triển hệ thống chợ, những quan điểm phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ từ năm 2015 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, các mục tiêu quy hoạch phát triển chợ được cụ thể hoá như sau: 
- Về số lượng, quy mô quy hoạch phát triển mạng lưới chợ truyền thống: phấn đấu đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có tổng số 204 chợ, với quy mô 11 chợ hạng 1, 32 chợ hạng 2 và 161 chợ hạng 3 (chưa tính 04 chợ đầu mối và các chợ đêm).

- Tiến hành tổ chức xây dựng từ một đến hai chợ đầu mối tại thành phố Biên Hòa, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Phấn đấu 85% số chợ được xây dựng kiên cố và bán kiên cố. 

- Phấn đấu 80% số chợ được công nhận chợ văn minh/văn hóa. 

- Phấn đấu 95% số chợ đạt tiêu chuẩn về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; 50% số chợ có khu bán thực phẩm an toàn. 

- Tỷ lệ hàng nông sản, thực phẩm được tiêu thụ thông qua chợ chiếm khoảng 55-60%. 

- Phấn đấu 100% xã có chợ được quy hoạch đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới.
- Phấn đấu 50% số chợ thực hiện theo mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh và khai thác chợ (thực hiện quyền khai thác chợ).

- Thu hút lao động, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động thương mại, đảm bảo tỷ lệ lao động tham gia hoạt động trên chợ ở mức tối thiểu là 2,2% số lao động làm việc trong các ngành kinh tế, đạt khoảng 40 – 45% số lao động của ngành thương mại trên địa bàn tỉnh.

2.2. Các mục tiêu định hướng đến năm 2025. 

- Về số lượng, quy mô quy hoạch phát triển mạng lưới chợ truyền thống: phấn đấu đến hết năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có tổng số 204 chợ, với quy mô 11 chợ hạng 1, 32 chợ hạng 2 và 161 chợ hạng 3 (chưa tính 04 chợ đầu mối và các chợ đêm).

- Các chợ tại trung tâm, huyện, thị, thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu văn minh thương mại, từng bước tương đương với các loại hình thương mại khác như siêu thị, trung tâm thương mại.

- Xây dựng và đưa vào hoạt động 04 chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh.

- Phấn đấu 90% số chợ được xây dựng kiên cố và bán kiên cố. 

- Phấn đấu 95% số chợ được công nhận chợ văn minh/văn hóa trên tổng số chợ quy hoạch đang hoạt động.

- Phấn đấu 98% số chợ đạt tiêu chuẩn về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; 80% số chợ có khu bán thực phẩm an toàn.

- Tỷ lệ hàng nông sản, thực phẩm được tiêu thụ thông qua chợ chiếm khoảng 65-70%. 

- Phấn đấu 75% số chợ thực hiện theo mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh và khai thác chợ (thực hiện quyền khai thác chợ).

II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ:
1. Định hướng chung về quy hoạch phát triển mạng lưới chợ:
+ Hình thành mạng lưới chợ với quy mô khác nhau, phù hợp với dung lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn, góp phần phát triển sản xuất và đẩy mạnh giao lưu hàng hóa, chú trọng phát triển chợ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, gắn với yêu cầu giao lưu hàng hóa giữa các địa phương. 

+ Đối với các chợ tự phát cần xem xét mức độ điều kiện, nhu cầu để có  hướng bổ sung vào quy hoạch hoặc cương quyết giải tỏa, nhất là đối với những tụ điểm họp chợ trái phép, vi phạm hành lang giao thông, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự.

+ Đa dạng nguồn vốn đầu tư phát triển chợ, chú trọng huy động vốn của các tổ chức, cá nhân, nhất là của các doanh nghiệp. Tranh thủ các chương trình, dự án nhằm tăng thêm nguồn lực cho công tác phát triển và quản lý chợ, chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm… 

+ Lựa chọn mô hình quản lý thích hợp để phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các chợ.

2. Định hướng cụ thể về quy hoạch phát triển mạng lưới chợ:

1.1. Định hướng phát triển và củng cố mạng lưới chợ:

+ Chợ dân sinh: đối với khu vực thành thị, hạn chế xây mới chợ dân sinh bán lẻ tổng hợp, chuyển đổi dần các chợ nhỏ, không đủ tiêu chuẩn về diện tích sang các loại hình bán lẻ hiện đại. Cải tạo, nâng cấp các chợ dân sinh ở các phường, liên phường thành chợ chủ yếu bán nông sản, thực phẩm; xây mới chợ dân sinh ở khu vực ngoại thị. Đối với chợ dân sinh nông thôn thực hiện theo quy hoạch nông thôn mới của tỉnh, tuân thủ các tiêu chí của chợ nông thôn mới.
+ Chợ hạng 1, hạng 2: xây mới, nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như hình thức tổ chức quản lý của các chợ quy mô lớn ở trung tâm thành phố, thị xã, trung tâm huyện, thị trấn là các trung tâm kinh tế của địa phương.

+ Chợ đầu mối nông sản: xây dựng hiện đại tại trung tâm thu hút và phát luồng hàng hóa của tỉnh, phát huy truyền thống và nâng cao năng lực buôn bán từ lâu đời của đội ngũ thương nhân, tăng cường khả năng lưu thông hàng hóa về quy mô và chủng loại hàng hóa trên chợ. 

1.2. Định hướng về xây dựng cơ sở vật chất  

+ Gắn đầu tư xây dựng chợ với việc thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch dân cư và quy hoạch phát triển thương mại trên từng địa bàn cụ thể.

+ Chú trọng việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất chợ như: mở rộng mặt bằng chợ, xây dựng nhà lồng, nền chợ, đường nội bộ chợ, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, thu gom rác thải,...

+ Gắn quy mô đầu tư với khả năng khai thác các nguồn thu trên chợ ở tầm trung hạn và dài hạn.

1.3. Định hướng về phát triển nguồn vốn đầu tư

+ Khuyến khích thương nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng vào các chợ. Khuyến khích các hộ kinh doanh tham gia góp vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa chợ.
+ Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện) hỗ trợ một phần cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng chợ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Chủ động lồng ghép việc xây dựng các chợ dân sinh với các dự án và chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác, vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương để tạo dựng hạ tầng kỹ thuật chợ.

+ Chủ động lồng ghép việc xây dựng các chợ dân sinh với các dự án và chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác, cố gắng hỗ trợ thêm bằng nguồn vốn ngân sách địa phương hoặc bằng các cơ chế, chính sách (tài chính, tín dụng, đất đai...) vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương để tạo dựng hạ tầng kỹ thuật chợ; trước mắt, ưu tiên xây dựng chợ ở các xã khó khăn, các nơi có nhu cầu bức xúc về chợ nhưng chưa có chợ hoặc không có khả năng tự làm được chợ.

1.4. Định hướng về bố trí không gian kiến trúc

+ Đảm bảo sự thuận tiện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong khu vực và có cấu trúc hợp lý, phù hợp với đặc điểm, chức năng, quy mô của từng loại chợ khác nhau. 

+ Đảm bảo sự phát triển đồng bộ, hài hoà với các công trình kiến trúc khác.
Cơ sở của việc xây dựng định hướng này là:

+ Phù hợp với quan điểm coi chợ là hạt nhân để phát triển các hoạt động thương mại tại mỗi vùng, mỗi khu vực. 
+ Trên thực tế, hầu hết các chợ đều có rất ít lối ra vào, hệ thống giao thông trong khu vực chợ rất chật hẹp và ngày càng xuống cấp. Đây là lý do làm hạn chế rất lớn đến khả năng lưu thông của người và hàng hoá qua chợ.    

- Không gian kiến trúc chợ, phải có cấu trúc hợp lý, phù hợp với đặc điểm, chức năng, qui mô của từng loại hình chợ, khác nhau. Đây là định hướng cần được đề cao trong việc thiết kế xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ từ nay đến năm 2020 và năm 2025.

1.5. Định hướng chủ yếu về phát triển ngành hàng và lực lượng kinh doanh 

+ Đa dạng hoá lĩnh vực kinh doanh, ngành hàng kinh doanh trong các chợ theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện việc sắp xếp các ngành hàng kinh doanh đảm bảo sự hợp lý, khoa học, mang lại hiệu quả cao. 

+ Đảm bảo thu hút được các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế vào chợ kinh doanh.

+ Đảm bảo sự gia tăng số hộ kinh doanh cố định trên tất cả các chợ trong tỉnh. Trong đó, các chợ dân sinh tại các xã vùng nông thôn đạt qui mô tối thiểu khoảng 110 hộ kinh doanh cố định đối với chợ họp thường xuyên và 70-80 hộ kinh doanh cố định đối với chợ họp theo phiên, theo buổi.

1.6.  Định hướng chủ yếu về tổ chức quản lý chợ  

+ Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, từ đó hoàn thiện cơ chế, chính sách và bộ máy tổ chức quản lý chợ triển khai áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh phù hợp với từng loại hình chợ cụ thể.

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo và tuyển dụng những người trực tiếp tham gia quản lý, điều hành hoạt động chợ mang tính chuyên nghiệp, khoa học, mang lại hiệu quả cao.

III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI:
1.    Tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật đối với các loại hình chợ:
Xây dựng chợ nông thôn phải đảm bảo các yêu cầu Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCVN 9211:2012 “Chợ - Tiêu chuẩn Thiết kế” và đạt yêu cầu Tiêu chí số 7 Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 21/12/2010), việc định hướng xây dựng và phát triển chợ trong thời gian tới phải đạt các tiêu chí tối thiểu sau:
1.1. Quy định về vị trí, địa điểm xây dựng chợ

1) Vị trí, địa điểm xây dựng chợ phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a)  Phù hợp với quy hoạch chi tiết của khu vực, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với khả năng xây lắp cung ứng vật tư - vật liệu xây dựng và tập quán sinh hoạt, truyền thống văn hoá địa phương;

b)  Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hiện tại và phát triển trong tương lai;

c) Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, thuận tiện cho việc chữa cháy và đảm bảo vệ sinh môi trường.

2) Thiết kế chợ phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, kết hợp chặt chẽ với giải pháp thiết kế kỹ thuật của các công trình lân cận (như: Hạ tầng đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, PCCC, thông tin liên lạc ...) phù hợp với các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành và phải tính đến khả năng phát triển chợ sau này.

3) Khi xây dựng chợ dọc hai bên đường bộ phải đảm bảo hành lang an toàn giao thông và an toàn cho người tham gia hoạt động ở chợ.

4) Khi phải xây dựng chợ gần các công trình như trường học, bệnh viện… cần bảo đảm khoảng cách ly vệ sinh, an toàn tối thiểu là 500m.

5) Để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực xây dựng chợ, không nên xây dựng nhà ở liền kề, nhà biệt thự, nhà vườn. Khoảng cách tối thiểu tới các dãy nhà ở và công trình công cộng là 6 m.

6) Xác định vị trí xây dựng chợ phải phù hợp với mạng lưới chợ hiện có, gắn với các khu vực cư dân, các khu trung tâm trong quy hoạch thành phố và thuận lợi với các nguồn cung ứng hàng chuyên doanh.

7) Đối với các loại chợ đầu mối nông sản được xây dựng mới nên đặt ở vùng ngoại vi đô thị.

8) Đối với chợ đầu mối nông sản, chợ chuyên doanh hoặc tổng hợp cần được khuyến khích xây dựng nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn và phải được đặt ở vị trí thích hợp trong quy hoạch mạng lưới như gần vùng sản xuất hoặc gần vùng tiêu thụ tập trung.

9) Khi quy hoạch mạng lưới chợ cần căn cứ vào mật độ cư dân của từng khu vực để xác định quy mô và bán kính phục vụ của chợ, thuận tiện cho việc đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của cư dân trong khu vực. 

10) Ngoài ra khi xây dựng chợ phải đáp ứng các yêu cầu về khoảng cách tối thiểu đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan khác theo Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCVN 9211:2012 “Chợ - Tiêu chuẩn Thiết kế”.

1.2. Quy định về chỉ tiêu diện tích đất xây dựng chợ

Đất xây dựng chợ là diện tích phạm vi chợ, được tính theo quy mô số điểm kinh doanh.

- Chợ xây dựng mới phải đảm bảo đầy đủ quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn thiết kế theo quy định hiện hành. 

- Đối với chợ đầu mối nông sản, chợ đầu mối rau quả: có diện tích đất tối thiểu là 15.000 m2.
- Đối với chợ hạng 1: có diện tích đất lớn hơn hoặc bằng 10.000m2, có trên 400 hộ kinh doanh; đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng hoá cho trên 200.000 dân. 
- Đối với chợ hạng 2: có diện tích đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2. Có từ 200 hộ kinh doanh trở lên; đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng hoá cho từ  9 - 12 vạn dân.

- Đối với chợ hạng 3: có diện tích đất từ 1.000m2 đến dưới 5.000m2. Có dưới 200 hộ kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng hoá cho khoảng 5.000 dân. 
1.3. Nội dung công trình và giải pháp thiết kế chợ:
1) Cấp công trình:

- Chợ hạng I:  Là công trình cấp 1 hoặc cấp 2.

- Chợ hạng II:  Là công trình cấp 2 hoặc cấp 3.
- Chợ hạng III:  Là công trình cấp 3 hoặc cấp 4.
2) Tường rào bao quanh và biển hiệu


Chợ là khu vực có đông người ra vào và tụ họp, vì vậy phải đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng ra, vào chợ; tránh mở cổng trực tiếp ra trên trục đường giao thông chính; có diện tích tập kết người và xe trước cổng.

Cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất xây dựng chợ, tạo thành chỗ tập kết có chiều sâu tối thiểu là 4m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng

Tường rào xung quanh chợ phải có kiến trúc thoáng nhẹ, mỹ quan và thống nhất theo quy định của từng khu vực.

Trên cổng chợ phải gắn biển hiệu được ghi theo quy định sau:

- Phải ghi tên chợ bằng tiếng Việt Nam trước tên thương mại hoặc tên riêng của địa danh hay tính chất chợ.

- Phải ghi rõ địa chỉ, số điện thoại và loại chợ.

3) Đường đi lại, bãi đỗ xe, khuôn viên và khu giao dịch ngoài trời

Tuỳ theo tính chất, quy mô chợ và diện tích khu đất đã xác định, cần xác định diện tích các hạng mục của chợ sao cho phù hợp, đạt các yêu cầu về chỉ tiêu quy hoạch cho phép. Tỷ lệ diện tích đất xây dựng các hạng mục trong chợ được quy định như sau: Diện tích xây dựng nhà chợ chính (và các hạng mục công trình có mái khác) - < 40%; Diện tích mua bán ngoài trời - > 25%; Diện tích đường giao thông nội bộ và bãi xe - > 25%; Diện tích cây xanh -> 10%. 

Diện tích bãi để xe cho chợ được tính theo số lượng phương tiện giao thông mang đến chợ, bao gồm của khách hàng và hộ kinh doanh. (Theo Tiêu chuẩn diện tích cho một chỗ để phương tiện trong bãi xe theo TCVN 9211:2012)

4) Yêu cầu về khu vệ sinh, thu gom chất thải và không gian sân vườn và cây xanh

- Khu vệ sinh: Cần được bố trí ở những nơi dễ quan sát, tiện cho khách sử dụng, có vệ sinh nam, nữ riêng và đảm bảo người tàn tật có thể tiếp cận sử dụng, đồng thời tránh ảnh hưởng tới các hộ kinh doanh lân cận. Phải ưu tiên chiếu sáng và thông gió tự nhiên cho các khu vệ sinh trong chợ.

- Yêu cầu về nơi thu gom rác, xử lý rác: Nơi tập trung rác thải phải cách li với các không gian hoạt động của chợ, được bố trí tại các góc khuất, cạnh đường giao thông để xe thu gom rác dễ ra vào hàng ngày. Hướng vận chuyển rác thải không chồng chéo lên các luồng giao thông trong chợ. Cần có các biện pháp phân loại rác thải và xử lý rác sơ bộ trước khi vận chuyển đi. Các khu vực kinh doanh thực phẩm tươi sống, đồ ăn uống khi thiết kế cần chú ý tới việc xử lý rác thải và phương thức làm vệ sinh trong ngày.

5) Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự

-  Khi thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy phải tuân theo các quy định “Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế" và theo TCVN 9211:2012
6) Không gian giao thông đi lại trong chợ

-  Không gian giao thông mua hàng của khách là không gian đi lại, đứng xem, chọn hàng, thử hàng, mua hàng của khách. Tuỳ theo mặt bằng cụ thể để tổ chức hệ thống giao thông cho khách thuận tiện đi lại, tiếp cận với các lô quầy.

- Chiều rộng lối đi trong khu vực bán hàng phụ thuộc bố trí các dẫy quầy hàng và được thiết kế theo TCVN 9211:2012.
- Tỷ lệ diện tích giao thông không nên nhỏ hơn 50% diện tích kinh doanh (không kể diện tích giao thông bên trong cụm bán hàng như quy định).

7) Yêu cầu thiết kế hệ thống kỹ thuật

a.  Hệ thống cấp thoát nước

- Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên ngoài và bên trong nhà chợ phải tuân theo các quy định trong các tiêu chuẩn cấp thoát nước hiện hành.
- Đối với chợ có quy mô lớn, lượng nước thải nhiều có thể xây dựng bể lắng 2 vỏ có nắp đậy để làm sạch cục bộ trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung.

- Hệ thống rãnh thoát nước trong chợ phải có đầy đủ hố ga, lưới chắn rác, nắp đậy ngăn mùi và dễ dàng thông tắc.

b. Hệ thống điện chiếu sáng và điện động lực

- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng trong chợ phải đảm bảo cung cấp cho các nhu cầu chiếu sáng

- Đối với hệ thống điện động lực, khi thiết kế cấp điện cho chợ phải đảm bảo các yêu cầu quy định với mỗi loại gian hàng và tuân theo quy chuẩn hiện hành. 

c.  Hệ thống thông tin, camera quan sát và biển hiệu quảng cáo

Cần lắp đặt hệ thống loa, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống internet, hệ thống camera quan sát  trong chợ nhất là đối với các chợ đầu mối, chợ hạng I. Mức độ trang bị cho hệ thống này phụ thuộc vào tính chất, quy mô, cấp loại của từng chợ.

2. Luận chứng phát triển các loại chợ:
2.1. Qui hoạch theo không gian kinh tế.
- Tại các khu vực đô thị là trung tâm kinh tế – xã hội của tỉnh (TP. Biên Hòa, TP. Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh, một số thị trấn) mạng lưới chợ sẽ được phát triển hợp lý, hài hoà với các loại hình thương mại khác, chú trọng nâng cấp và mở rộng các chợ bán buôn, bán lẻ quy mô lớn (hạng I), có phạm vi ảnh hưởng rộng; cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng cho các chợ dân sinh bán lẻ ở các phường, xã; chuyển đổi các chợ không đủ tiêu chuẩn về diện tích mặt bằng thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị…, chuyển đổi một số chợ dân sinh bán lẻ tổng hợp thành các chợ chuyên doanh hàng nông sản thực phẩm.

- Tại khu vực nông thôn sẽ phát triển các chợ dân sinh quy mô nhỏ (chủ yếu là hạng III), phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của dân cư trên địa bàn và nhu cầu trao đổi, mua bán hàng nông sản thực phẩm của nông dân. Thực hiện kết hợp với chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
- Tại các thị trấn, thị tứ: Chú trọng nâng cấp, cải tạo chợ trung tâm bán buôn, bán lẻ tổng hợp qui mô hạng I hoặc II.

2.2. Qui hoạch theo loại hình chợ

- Chợ kinh doanh tổng hợp: Loại hình chợ kinh doanh tổng hợp (bán buôn, bán lẻ hoặc bán lẻ) sẽ được phát triển phổ biến nhưng có sự phân biệt về qui mô và phạm vi ảnh hưởng của từng chợ trên từng địa bàn cụ thể (đô thị, nông thôn), trong đó các chợ dân sinh bán lẻ tổng hợp ở nông thôn sẽ được phát triển nhiều hơn về số lượng.

- Chợ đầu mối nông sản: Căn cứ vào định hướng sản xuất và phạm vi cung ứng một số nông sản ở các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, có sản lượng hàng hoá lớn, có khả năng mở rộng thị trường và căn cứ vào khả năng tổ chức các kênh, luồng hàng hoá của đội ngũ tư thương trên địa bàn tỉnh, và phát luồng cung cấp cho các thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.
Căn cứ  theo “Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn Quốc đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035” của Bộ Công Thương, căn cứ qui hoạch phát triển  sản  xuất  nông sản, vùng chăn nuôi  tập trung của tỉnh, dự kiến “Xây dựng 04 chợ đầu mối nông sản gồm: Chợ đầu mối nông sản cho cụm Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, đặt tại huyện Định Quán; chợ đầu mối nông sản - trái cây cho cụm Xuân Lộc, Long Khánh, Cẩm Mỹ, đặt tại thị xã Long Khánh; chợ đầu mối rau quả Biên Hòa trên cơ sở phát triển chợ đêm Tân Biên, TP. Biên Hòa; chợ đầu mối nông sản tổng hợp thị trấn Long Thành, huyện Long Thành”. Qui mô chợ đầu mối từ 10-15.000 m2.
2.3. Qui hoạch mạng lưới chợ theo địa bàn huyện, thị, thành phố:

Các tiêu chí quy hoạch mạng lưới chợ trên từng địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, bao gồm:
	I
	THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

	
	1. Số lượng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025:
	37
	Chợ

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	- Chợ hạng 1:
	3
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 2:
	9
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 3:
	25
	Chợ
	
	

	
	2. Tính chất đầu tư:
	
	
	
	

	
	- Xây dựng mới:
	8
	Chợ
	
	

	
	- Nâng cấp, sửa chữa:
	29
	Chợ
	
	

	
	- Di dời:
	7
	Chợ
	
	

	
	3. Diện tích đất quy hoạch:
	
	
	99.174
	m2

	
	4. Dự kiến Tổng vốn đầu tư :
	
	259.480
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2014-2020 khoảng: 
	199.600
	Triệu đồng

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	59.880
	Triệu đồng

	
	5. Dự kiến nguồn vốn đầu tư :
	
	259.480
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng: 
	0
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn ngân sách huyên hỗ trợ khoảng: 
	0
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn huy động các thành phần khác(XHH) khoảng: 
	259.480
	Triệu đồng

	
	
	
	
	
	

	II
	HUYỆN TRẢNG BOM

	
	1. Số lượng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025:
	24
	Chợ

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	- Chợ hạng 1:
	0
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 2:
	6
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 3:
	18
	Chợ
	
	

	
	2. Tính chất đầu tư:
	
	
	
	

	
	- Xây dựng mới:
	11
	Chợ
	
	

	
	- Nâng cấp, sửa chữa:
	13
	Chợ
	
	

	
	- Di dời:
	1
	Chợ
	
	

	
	3. Diện tích đất quy hoạch:
	
	
	74.153
	m2

	
	4. Dự kiến Tổng vốn đầu tư :
	
	91.936
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2014-2020 khoảng: 
	70.720
	Triệu đồng

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	21.216
	Triệu đồng

	
	5. Dự kiến nguồn vốn đầu tư :
	
	91.936
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng: 
	9.555
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn ngân sách huyên hỗ trợ khoảng: 
	3.822
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn huy động các thành phần khác(XHH) khoảng: 
	78.559
	Triệu đồng

	
	
	
	
	
	

	III
	HUYỆN THỐNG NHẤT

	
	1. Số lượng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025:
	18
	Chợ

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	- Chợ hạng 1:
	0
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 2:
	4
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 3:
	14
	Chợ
	
	

	
	2. Tính chất đầu tư:
	
	
	
	

	
	- Xây dựng mới:
	9
	Chợ
	
	

	
	- Nâng cấp, sửa chữa:
	9
	Chợ
	
	

	
	- Di dời:
	1
	Chợ
	
	

	
	3. Diện tích đất quy hoạch:
	
	
	57.445
	m2

	
	4. Dự kiến Tổng vốn đầu tư :
	
	
	114.400
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2014-2020 khoảng: 
	88.000
	Triệu đồng

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	26.400
	Triệu đồng

	
	5. Dự kiến nguồn vốn đầu tư :
	
	114.400
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng: 
	13.104
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn ngân sách huyên hỗ trợ khoảng: 
	6.552
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn huy động các thành phần khác(XHH) khoảng: 
	94.744
	Triệu đồng

	
	
	
	
	
	

	IV
	HUYỆN ĐỊNH QUÁN

	
	1. Số lượng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025:
	19
	Chợ

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	- Chợ hạng 1:
	0
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 2:
	2
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 3:
	17
	Chợ
	
	

	
	2. Tính chất đầu tư:
	
	
	
	

	
	- Xây dựng mới:
	8
	Chợ
	
	

	
	- Nâng cấp, sửa chữa:
	11
	Chợ
	
	

	
	- Di dời:
	1
	Chợ
	
	

	
	3. Diện tích đất quy hoạch:
	
	
	111.680
	m2

	
	4. Dự kiến Tổng vốn đầu tư :
	
	
	75.400
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2014-2020 khoảng: 
	58.000
	Triệu đồng

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	17.400
	Triệu đồng

	
	5. Dự kiến nguồn vốn đầu tư :
	
	75.400
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng: 
	18.720
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn ngân sách huyên hỗ trợ khoảng: 
	7.488
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn huy động các thành phần khác(XHH) khoảng: 
	49.192
	Triệu đồng

	
	
	
	
	
	

	V
	HUYỆN TÂN PHÚ

	
	1. Số lượng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025:
	16
	Chợ

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	- Chợ hạng 1:
	2
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 2:
	0
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 3:
	14
	Chợ
	
	

	
	2. Tính chất đầu tư:
	
	
	
	

	
	- Xây dựng mới:
	8
	Chợ
	
	

	
	- Nâng cấp, sửa chữa:
	8
	Chợ
	
	

	
	- Di dời:
	1
	Chợ
	
	

	
	3. Diện tích đất quy hoạch:
	
	
	78.937
	m2

	
	4. Dự kiến Tổng vốn đầu tư :
	
	
	69.550
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2014-2020 khoảng: 
	53.500
	Triệu đồng

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	16.050
	Triệu đồng

	
	5. Dự kiến nguồn vốn đầu tư :
	
	69.550
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng: 
	16.120
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn ngân sách huyên hỗ trợ khoảng: 
	7.592
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn huy động các thành phần khác(XHH) khoảng: 
	45.838
	Triệu đồng

	
	
	
	
	
	

	VI
	THỊ XÃ LONG KHÁNH

	
	1. Số lượng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025:
	15
	Chợ

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	- Chợ hạng 1:
	1
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 2:
	0
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 3:
	14
	Chợ
	
	

	
	2. Tính chất đầu tư:
	
	
	
	

	
	- Xây dựng mới:
	8
	Chợ
	
	

	
	- Nâng cấp, sửa chữa:
	7
	Chợ
	
	

	
	- Di dời:
	1
	Chợ
	
	

	
	3. Diện tích đất quy hoạch:
	
	
	21.825
	m2

	
	4. Dự kiến Tổng vốn đầu tư :
	
	
	33.020
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2014-2020 khoảng: 
	25.400
	Triệu đồng

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	7.620
	Triệu đồng

	
	5. Dự kiến nguồn vốn đầu tư :
	
	33.020
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng: 
	0
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn ngân sách huyên hỗ trợ khoảng: 
	0
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn huy động các thành phần khác(XHH) khoảng: 
	33.020
	Triệu đồng

	
	
	
	
	
	

	VII
	HUYỆN XUÂN LỘC

	
	1. Số lượng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025:
	16
	Chợ

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	- Chợ hạng 1:
	0
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 2:
	5
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 3:
	11
	Chợ
	
	

	
	2. Tính chất đầu tư:
	
	
	
	

	
	- Xây dựng mới:
	2
	Chợ
	
	

	
	- Nâng cấp, sửa chữa:
	14
	Chợ
	
	

	
	- Di dời:
	0
	Chợ
	
	

	
	3. Diện tích đất quy hoạch:
	
	
	71.592
	m2

	
	4. Dự kiến Tổng vốn đầu tư :
	
	
	69.550
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2014-2020 khoảng: 
	53.500
	Triệu đồng

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	16.050
	Triệu đồng

	
	5. Dự kiến nguồn vốn đầu tư :
	
	69.550
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng: 
	29.602
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn ngân sách huyên hỗ trợ khoảng: 
	11.051
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn huy động các thành phần khác(XHH) khoảng: 
	28.898
	Triệu đồng

	
	
	
	
	
	

	VIII
	HUYỆN VĨNH CỮU

	
	1. Số lượng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025:
	13
	Chợ

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	- Chợ hạng 1:
	0
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 2:
	3
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 3:
	10
	Chợ
	
	

	
	2. Tính chất đầu tư:
	
	
	
	

	
	- Xây dựng mới:
	4
	Chợ
	
	

	
	- Nâng cấp, sửa chữa:
	9
	Chợ
	
	

	
	- Di dời:
	4
	Chợ
	
	

	
	3. Diện tích đất quy hoạch:
	
	
	115.422
	m2

	
	4. Dự kiến Tổng vốn đầu tư :
	
	
	20.150
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2014-2020 khoảng: 
	15.500
	Triệu đồng

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	4.650
	Triệu đồng

	
	5. Dự kiến nguồn vốn đầu tư :
	
	20.150
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng: 
	7.280
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn ngân sách huyên hỗ trợ khoảng: 
	2.600
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn huy động các thành phần khác(XHH) khoảng: 
	10.270
	Triệu đồng

	
	
	
	
	
	

	IX
	HUYỆN NHƠN TRẠCH

	
	1. Số lượng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025:
	16
	Chợ

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	- Chợ hạng 1:
	2
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 2:
	2
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 3:
	12
	Chợ
	
	

	
	2. Tính chất đầu tư:
	
	
	
	

	
	- Xây dựng mới:
	10
	Chợ
	
	

	
	- Nâng cấp, sửa chữa:
	6
	Chợ
	
	

	
	- Di dời:
	3
	Chợ
	
	

	
	3. Diện tích đất quy hoạch:
	
	
	90.507
	m2

	
	4. Dự kiến Tổng vốn đầu tư :
	
	
	208.034
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2014-2020 khoảng: 
	160.026
	Triệu đồng

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	48.008
	Triệu đồng

	
	5. Dự kiến nguồn vốn đầu tư :
	
	208.034
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng: 
	12.194
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn ngân sách huyên hỗ trợ khoảng: 
	6.552
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn huy động các thành phần khác(XHH) khoảng: 
	189.288
	Triệu đồng

	
	
	
	
	
	

	X
	HUYỆN CẨM MỸ

	
	1. Số lượng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025:
	10
	Chợ

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	- Chợ hạng 1:
	2
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 2:
	0
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 3:
	8
	Chợ
	
	

	
	2. Tính chất đầu tư:
	
	
	
	

	
	- Xây dựng mới:
	5
	Chợ
	
	

	
	- Nâng cấp, sửa chữa:
	5
	Chợ
	
	

	
	- Di dời:
	0
	Chợ
	
	

	
	3. Diện tích đất quy hoạch:
	
	
	73.912
	m2

	
	4. Dự kiến Tổng vốn đầu tư :
	
	
	68.380
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2014-2020 khoảng: 
	52.600
	Triệu đồng

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	15.780
	Triệu đồng

	
	5. Dự kiến nguồn vốn đầu tư :
	
	68.380
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng: 
	26.624
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn ngân sách huyên hỗ trợ khoảng: 
	15.600
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn huy động các thành phần khác(XHH) khoảng: 
	26.156
	Triệu đồng

	
	
	
	
	
	

	XI
	HUYỆN LONG THÀNH
	
	
	
	

	
	1. Số lượng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025:
	20
	Chợ

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	- Chợ hạng 1:
	1
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 2:
	1
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 3:
	18
	Chợ
	
	

	
	2. Tính chất đầu tư:
	
	
	
	

	
	- Xây dựng mới:
	15
	Chợ
	
	

	
	- Nâng cấp, sửa chữa:
	5
	Chợ
	
	

	
	- Di dời:
	5
	Chợ
	
	

	
	3. Diện tích đất quy hoạch:
	
	
	151.577
	m2

	
	4. Dự kiến Tổng vốn đầu tư :
	
	
	57.200
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2014-2020 khoảng: 
	44.000
	Triệu đồng

	
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	13.200
	Triệu đồng

	
	5. Dự kiến nguồn vốn đầu tư :
	
	57.200
	Triệu đồng

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	+ Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng: 
	15.652
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn ngân sách huyên hỗ trợ khoảng: 
	4.914
	Triệu đồng

	
	+ Nguồn huy động các thành phần khác(XHH) khoảng: 
	36.634
	Triệu đồng

	
	
	
	
	
	


	3.
	TỔNG HỢP QUY HOẠCH CHỢ TỈNH ĐỒNG NAI

	
	3.1. Số lượng quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025:
	204
	Chợ

	
	Trong đó: 
	
	
	
	

	
	- Chợ hạng 1:
	11
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 2:
	32
	Chợ
	
	

	
	- Chợ hạng 3:
	161
	Chợ
	
	

	
	3.2. Tính chất đầu tư:
	
	
	
	

	
	- Xây dựng mới:
	88
	Chợ
	
	

	
	- Nâng cấp, sửa chữa:
	116
	Chợ
	
	

	
	- Di dời:
	24
	Chợ
	
	

	
	3.3. Tổng diện tích đất quy hoạch:
	
	946.223
	m2


4. Tổng hợp vốn đầu tư và diện tích đất của mạng lưới chợ:
4.1. Tổng hợp vốn đầu tư và diện tích đất của mạng lưới chợ.
Dự kiến kinh phí  phát triển mạng lưới chợ, bao gồm kinh phí xây dựng  mới các chợ và kinh phí để  sửa chữa, nâng cấp, di dời các chợ hiện có (Không bao gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng). 
	Biểu 7: Tổng hợp vốn đầu tư quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	T T
	Địa phương      Chỉ tiêu
	Số chợ QH
	Diện tích QH (m2)
	Vốn đầu tư (Triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	GĐ(2015-2020)
	GĐ(2021-2025)
	Cộng
	

	1
	Thành phố Biên Hòa
	37
	99.174
	199.600
	59.880
	259.480
	 

	2
	Huyện Trảng Bom
	24
	74.153
	70.720
	21.216
	91.936
	 

	3
	Huyện Thống Nhất
	18
	57.445
	88.000
	26.400
	114.400
	 

	4
	Huyện Định Quán
	19
	111.680
	58.000
	17.400
	75.400
	 

	5
	Huyện Tân Phú
	16
	78.937
	53.500
	16.050
	69.550
	 

	6
	Thị xã Long Khánh
	15
	21.825
	25.400
	7.620
	33.020
	 

	7
	Huyện Xuân Lộc
	16
	71.592
	53.500
	16.050
	69.550
	 

	8
	Huyện Vĩnh Cửu
	13
	115.422
	15.500
	4.650
	20.150
	 

	9
	Huyện Nhơn Trạch
	16
	90.507
	160.026
	48.008
	208.034
	 

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	10
	73.912
	52.600
	15.780
	68.380
	 

	11
	Huyện Long Thành
	20
	151.577
	44.000
	13.200
	57.200
	 

	 
	Tổng cộng
	204
	946.223
	820.846
	246.254
	1.067.100
	 

	
	* Vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 chủ yếu là đầu tư nâng cấp sửa chữa, ước bằng 30% chi phí đầu tư ban đầu.


Dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển mạng lưới chợ tỉnh Đồng Nai là 1.067.000 triệu đồng, yêu cầu sử dụng đất là hơn 956.223 m2 (95,623 ha).
4.2. Lựa chọn ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh.
Quá trình phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2010-2020 sẽ tạo điều kiện tăng tích luỹ và tái đầu tư cho việc phát triển cơ sở hạ tầng trong đó có cơ sở hạ tầng thương mại. Tuy nhiên, tiềm lực kinh tế của tỉnh trong thời kỳ dự báo vẫn còn hạn chế  nên khả năng chi đầu tư từ ngân sách địa phương cho các công trình thương mại nói chung và cho các công trình chợ nói riêng trong thời kỳ quy hoạch không nhiều và phụ thuộc vào tiến độ đầu tư phát triển kinh tế chung của tỉnh, nhất là đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp và các khu đô thị.

Theo dự kiến, vốn đầu tư xây dựng các công trình chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bình quân hàng năm vào khoảng 165 tỷ đồng, Vì vậy, trong thời kỳ từ nay đến năm 2020, ngoài phần vốn đầu tư từ ngân sách cần phải chú trọng đến việc tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi và huy động tối đa khả năng đầu tư từ các nguồn vốn khác cho việc xây dựng các công trình chợ và cần phải xác định được mức độ ưu tiên đầu tư hợp lý. Cụ thể là:

- Thứ nhất, trong giai đoạn từ năm 2015-2020, tập trung triển khai thực hiện quy hoạch về vị trí và xác định ranh giới mặt bằng của chợ. Trên cơ sở đó, thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các chợ cần mở rộng, các chợ cần xây dựng mới. Tập trung ưu tiên đầu tư các chợ thuộc xã điểm, các chợ thuộc danh mục ưu tiên đầu tư theo theo Nghị quyết số: 149/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 – 2020. (Khoảng 82 chợ).

- Thứ hai, tập trung xây dựng, cải tạo các chợ bán buôn, bán lẻ hạng I, chợ trung tâm ở các thị xã, thị trấn huyện tạo ra xung lực để thúc đẩy sản xuất  hàng hóa và tiêu dùng của tỉnh.

- Thứ ba, đầu tư nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, mở rộng các chợ bị xuống cấp nghiêm trọng, đồng thời xây dựng chợ mới ở các xã, phường chưa có chợ.

- Thứ tư, xây dựng chợ trước hết ở các khu đô thị phát triển, dân cư tập trung.
4.3. Phân kỳ đầu tư phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh.
Trên cơ sở lựa chọn ưu tiên đầu tư, việc phân kỳ đầu tư xây dựng mới hay nâng cấp, sửa chữa chợ trên địa bàn tỉnh được tính toán chỉ để xây dựng kế hoạch huy động vốn chứ rất khó xác định mốc thời gian đầu tư cho từng công trình  cụ thể, bởi vì việc đầu tư xây dựng cụ thể một loại hình thương mại không chỉ phụ thuộc vào khả năng huy động vốn mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tập quán, trình độ mua sắm hàng hóa của dân cư, dung lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Tổng hợp vốn đầu tư phát triển mạng lước chợ tỉnh Đồng Nai là 1.067.100 triệu đồng, được phân kỳ như sau: 
	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2015-2020 khoảng: 
	820.846
	Triệu đồng

	+ Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	246.254
	Triệu đồng


	Biểu 8: Phân kỳ vốn đầu tư quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	T T
	Địa phương      Chỉ tiêu
	Số chợ QH
	Vốn đầu tư (Triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	GĐ(2015-2020)
	GĐ(2021-2025)
	Cộng
	

	1
	Thành phố Biên Hòa
	37
	199.600
	59.880
	259.480
	 

	2
	Huyện Trảng Bom
	24
	70.720
	21.216
	91.936
	 

	3
	Huyện Thống Nhất
	18
	88.000
	26.400
	114.400
	 

	4
	Huyện Định Quán
	19
	58.000
	17.400
	75.400
	 

	5
	Huyện Tân Phú
	16
	53.500
	16.050
	69.550
	 

	6
	Thị xã Long Khánh
	15
	25.400
	7.620
	33.020
	 

	7
	Huyện Xuân Lộc
	16
	53.500
	16.050
	69.550
	 

	8
	Huyện Vĩnh Cửu
	13
	15.500
	4.650
	20.150
	 

	9
	Huyện Nhơn Trạch
	16
	160.026
	48.008
	208.034
	 

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	10
	52.600
	15.780
	68.380
	 

	11
	Huyện Long Thành
	20
	44.000
	13.200
	57.200
	 

	 
	Tổng cộng
	204
	820.846
	246.254
	1.067.100
	 

	5. Dự kiến nguồn vốn đầu tư :
	1.067.100
	Triệu đồng
	

	Trong đó: 
	
	
	
	

	* Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng: 
	148.851
	Triệu đồng

	+ Dự kiến vốn giai đoạn 2015-2020 khoảng: 
	114.500
	Triệu đồng

	+ Dự kiến vốn giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	34.350
	Triệu đồng

	* Nguồn ngân sách huyên hỗ trợ khoảng: 
	66.171
	Triệu đồng

	+ Dự kiến vốn giai đoạn 2015-2020 khoảng: 
	50.900
	Triệu đồng

	+ Dự kiến vốn giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	15.270
	Triệu đồng

	* Nguồn huy động các thành phần khác(XHH): 
	852.079
	Triệu đồng

	+ Dự kiến vốn giai đoạn 2015-2020 khoảng: 
	655.445
	Triệu đồng

	+ Dự kiến vốn giai đoạn 2021-2025 khoảng: 
	196.634
	Triệu đồng

	
	
	
	
	


Chương 5:
CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.
I.  CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH THU HÚT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ.
1. Một số giải pháp trong công tác quy hoạch phát triển chợ:

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách về đầu tư, xây dựng, quản lý kinh doanh khai thác chợ, thu và sử dụng phí chợ,… tạo sự thông thoáng, minh bạch, công khai trong công tác đầu tư xây dựng chợ, quản lý kinh doanh khai thác chợ.

+ Tập trung chỉ đạo xử lý các chợ, tụ điểm kinh doanh tự phát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và tạo điều kiện cho các chợ mới xây dựng hoạt động có hiệu quả.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương vào chợ mới kinh doanh, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xây dựng phương án cho thuê quầy, sạp, trong đó chú ý đảm bảo sao cho quyền lợi giữa tiểu thương với nhà đầu tư hài hòa, tạo điều kiện cho tiểu thương yên tâm vào chợ mới mua, bán.

+ Chú trọng công tác tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách về đầu tư, xây dựng chợ, về phí, lệ phí chợ….để nhà đầu tư có cơ sở triển khai dự án, vận động, khuyến khích tiểu thương vào kinh doanh tại chợ, nhất là các chợ xây dựng mới. Đồng thời, tạo  môi trường pháp lý bình đẳng, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh tại chợ yên tâm, ổn định hoạt động kinh doanh.
2. Các giải pháp và chính sách đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng chợ
2.1. Xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ:

Nhìn chung, vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật chợ có thể được huy động từ các nguồn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn vay tín dụng, vốn từ các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp và các nguồn vốn xã hội hóa khác. Tuy nhiên, cơ cấu của các nguồn vốn sẽ khác nhau đối với mỗi công trình tùy thuộc vào tính chất, loại hình và qui mô của công trình đó.
Giải pháp đối với từng loại hình chợ cụ thể:

- Chợ dân sinh: Vốn đầu tư để cải tạo, di dời và xây mới các chợ dân sinh ở xã, cụm xã, có quy mô hạng 3, được huy động chủ yếu từ các nguồn: hỗ trợ của ngân sách nhà nước, lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, vốn doanh nghiệp đầu tư kinh doanh chợ, vốn của các hộ kinh doanh trong chợ đóng góp và của các thành phần kinh tế khác.

- Chợ bán buôn, bán lẻ tổng hợp hạng 1, hạng 2, chợ trung tâm của các huyện thị: Vốn để cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới các chợ trung tâm của huyện, thị xã, thành phố với quy mô thuộc hạng 1 và 2 chủ yếu là vốn đầu tư của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (kể cả hợp tác, liên doanh đầu tư với nước ngoài) và vốn của cá nhân và hộ kinh doanh (kinh doanh trong chợ hoặc kinh doanh trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi do chuyển hoá từ chợ mà thành).  

- Chợ đầu mối tổng hợp hoặc chuyên doanh bán buôn: Vốn đầu tư xây dựng các chợ đầu mối hoặc chợ chuyên doanh bán buôn chủ yếu là vốn đầu tư của các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (kể cả doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hoặc liên doanh, hợp tác đầu tư), vốn góp hoặc tiền thuê địa điểm kinh doanh của thương nhân trong chợ. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ một phần cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với chợ đầu mối nông sản, thực phẩm.
Như vậy, trong thời kỳ đến năm 2015 và năm 2020, để đảm bảo vốn thực hiện quy hoạch phát triển chợ tỉnh Đồng Nai cần phải huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách dành cho phát triển chợ, đồng thời phải tăng cường khuyến khích thu hút các nguồn vốn đầu tư từ xã hội vào xây dựng các công trình chợ.

2.2. Nguồn vốn từ ngân sách.
2.2.1. Ngân sách trung ương lồng ghép với các nguồn vốn khác.
Trước hết, cần chủ động tìm kiếm nguồn vốn ngân sách trung ương để tạo lập nguồn vốn xây dựng chợ. Hàng năm, tỉnh Đồng Nai có thể huy động nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ một phần vốn đầu tư cho các dự án xây dựng chợ an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ngoài ra, có thể tìm kiếm thêm nguồn vốn từ các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh hoặc lồng ghép giữa nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ thuộc chương trình phát triển chợ với nguồn vốn dành cho phát triển chợ thuộc các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác.

Trên thực tế, nguồn vốn này thường rất hạn chế. Do đó vấn đề quan trọng là tạo lập nguồn vốn phát triển chợ từ ngân sách địa phương và nguồn vốn xã hội hóa.

2.2.2. Ngân sách địa phương.
Việc đầu tư xây dựng chợ nông thôn nói riêng và chợ trên địa bàn tỉnh nói chung, chủ yếu được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa. Việc hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách chỉ được thực hiện đối với một số chợ nông thôn theo quy định về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn giai đoạn 2015-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành.

Việc sử dụng ngân sách địa phương cần được thực hiện theo điều kiện và nguyên tắc sau:
1. Điều kiện hỗ trợ

a) Chợ có dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định về quản lý đầu tư xây dựng, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đối với từng cấp độ chợ theo quy định hiện hành.

b) Chợ có trong quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được UBND các huyện, thị xã Long Khánh cụ thể hóa trong kế hoạch đầu tư hàng năm và lập danh sách đề nghị hỗ trợ được Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành lựa chọn và được UBND tỉnh phê duyệt.

c) UBND các huyện, thị xã Long Khánh, doanh nghiệp, hợp tác xã có cam kết góp vốn hoặc huy động xã hội hóa để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình (ngoài phần ngân sách tỉnh hỗ trợ).

d) Chợ đang có nhiều hộ kinh doanh đang hoạt động ổn định hoặc chợ xây dựng mới mà đất chợ không phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời, có dự toán xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổng kinh phí xây dựng không quá 5 tỷ đồng.

đ) Chợ đầu tư xây dựng xong phải đảm bảo hoạt động có hiệu quả, có cam kết của tiểu thương vào mua bán.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Nội dung hỗ trợ

- Ưu tiên hỗ trợ đầu tư chợ thuộc 34 xã điểm nông thôn mới, trước mắt trong năm 2015, chọn những chợ cần thiết phải đầu tư để hoàn thành chỉ tiêu về chợ trong bộ tiêu chí nông thôn mới (có danh sách kèm theo).

Đối với chợ thuộc 102 xã vùng nông thôn còn lại được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 (chợ thuộc danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 20/12/2012, về việc phê duyệt đề án Phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020- đính kèm danh sách các chợ nông thôn đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020). Ưu tiên đầu tư, mở rộng các chợ quá tải, quá cũ, di dời các chợ vi phạm lộ giới giao thông, chợ xây mới tại những xã chưa có chợ, những nơi có nhu cầu về chợ để phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng chợ có căn cứ vào lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh được sử dụng vào các hạng mục: San lấp mặt bằng; xây dựng nhà lồng chính, hệ thống đường nội bộ chợ, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, hệ thống xử lý rác thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

b) Mức hỗ trợ

- Đối với chợ do UBND các huyện, thị xã Long Khánh đầu tư

+ Ngân sách tỉnh:

Đối với thị xã Long Khánh, các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ theo các hạng mục quy định tại Tiết 2, Điểm a, Khoản 4, Điều này, tỷ lệ hỗ trợ 40% tổng dự toán kinh phí đầu tư, mức hỗ trợ theo tỷ lệ trên nhưng tối đa không quá 2 tỷ đồng/01 chợ.

Đối với các địa bàn còn lại gồm: Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ theo các hạng mục quy định tại Tiết 2, Điểm a, Khoản 4, Điều này tỷ lệ hỗ trợ 60% tổng dự toán kinh phí đầu tư, mức hỗ trợ theo tỷ lệ trên nhưng tối đa không quá 2 tỷ đồng/01 chợ.

Đối với các xã ở những vùng khó khăn không huy động được nguồn xã hội hóa, ngân sách huyện khó khăn thì UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét xử lý cụ thể.

+ Ngân sách các huyện:

Các huyện, thị xã Long Khánh sử dụng từ nguồn ngân sách của địa phương hàng năm hỗ trợ cho công tác đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn, tỷ lệ hỗ trợ tối thiểu 20% tổng dự toán kinh phí đầu tư.

+ Thực hiện chính sách xã hội hóa: Các hộ tiểu thương cùng tham gia đóng góp xây dựng các hạng mục còn lại (xây dựng các quầy, sạp chợ, ki-ốt chợ, hệ thống điện đến từng sạp…). Trường hợp chợ đầu tư xong bằng ngân sách tỉnh, huyện và các hộ tiểu thương đóng góp nhưng sau đó chuyển qua hình thức đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ thì UBND các huyện, thị xã Long Khánh có trách nhiệm xây dựng phương án quản lý chợ để quản lý phần ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ theo quy định.

- Đối với chợ do doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư: Các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn nông thôn đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều này được ngân sách tỉnh hỗ trợ 40% tổng dự toán kinh phí tại Tiết 2, Điểm a, Khoản 4, Điều này nhưng tối đa không quá 2 tỷ đồng/1 chợ, phần còn lại là vốn của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp huy động từ các nguồn hợp pháp theo quy định hiện hành.

3. Nguyên tắc và thời gian hỗ trợ

a) Nguyên tắc hỗ trợ

- Mỗi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định này 01 lần. Sau khi chợ đi vào hoạt động, việc sửa chữa, nâng cấp chợ thuộc trách nhiệm của Ban quản lý chợ hoặc tổ chức kinh doanh, khai thác quản lý chợ.

- Việc hỗ trợ kinh phí thực hiện đúng theo quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

b) Thời gian hỗ trợ: Thời gian hỗ trợ đầu tư bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2015.

3. Nguồn vốn đầu tư  từ các thành phần kinh tế.
Để tăng cường khả năng huy động các nguồn vốn xã hội vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh, cần thực hiện các giải pháp sau:

- Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về Qui hoạch và phát triển chợ, để các chủ thể sản xuất, kinh doanh (trong và ngoài tỉnh) yên tâm bỏ vốn đầu tư xây dựng chợ và các công trình hạ tầng liên quan. Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại của tỉnh... tổ chức tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi đầu tư xây dựng chợ, thông qua Cổng thông tin thương mại tỉnh và Website, bản tin của Sở.

- Áp dụng các chính sách khuyến khích đầu tư đối với tất cả chủ thể sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế. Thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng tham gia”, ngoài các hộ kinh doanh, doanh nghiệp là chủ yếu cần  huy động các nguồn vốn khác trong xã hội nhằm đa dạng nguồn vốn trong xây dựng và phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn của từng địa phương.

- Vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn trích một phần kinh phí để đầu tư xây dựng, kinh doanh chợ và dành một phần diện tích trong chợ để doanh nghiệp giới thiệu, tiếp thị và tiêu thụ hàng hoá do doanh nghiệp sản xuất.

- Chủ đầu tư có thể liên kết, liên danh cùng nhau đầu tư và cùng tham gia quản lý.
4. Một số chính sách nhằm thu hút vốn  đầu tư xây dựng chợ:
Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong đó Xây dựng chợ nông thôn là một trong những danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi trong nông nghiệp, nông thôn. 

Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư nhận ưu đãi và hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Về phía tỉnh, hiện UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân tỉnh thông qua Nghị quyết về hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

4.1. Chính sách đất đai:
Theo tinh thần Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, khi đầu tư xây dựng chợ nông thôn (thuộc dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư) sẽ được hưởng một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ về đất đai như sau:

· Nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng chợ nông thôn nếu được Nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư đó. (nếu đất đó không phải chuyển mục đích).
· Nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng chợ nông thôn khi thuê đất của Nhà nước thì được áp dụng mức giá thấp nhất của loại đất tương ứng trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

· Nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng chợ nông thôn được miễn tiền thuê đất, kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

· Nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng chợ nông thôn được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng. 
· Nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng chợ nông thôn nằm trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được miễn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.
4.2. Hỗ trợ về hạ tầng:
- Nhà đầu tư sẽ được tỉnh hỗ trợ một phần về xây dựng hạng mục thu gom rác thải rắn, xử lý nước thải tập trung trong chợ; 

- Nhà đầu tư được hỗ trợ một phần về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập đồ án quy hoạch, rà phá bom mìn (đối với chợ hạng I, chợ đầu mối).

4.3. Chính sách tài chính, tín dụng:
- Nhà đầu tư được quĩ hỗ trợ phát triển xem xét cho vay tín dụng trung hạn và dài hạn với lãi suất ưu đãi trong khoảng thời gian nhất định (mức cụ thể tuỳ theo  tuỳ theo từng dự án cụ thể và năng lực của chủ đầu tư);

- Nhà đầu tư xây dựng được dùng quyền sử dụng đất và các công trình trong phạm vi thuộc quyền sử dụng của mình để thế chấp vay vốn  ngân hàng theo qui định hiện hành để đầu tư sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp công trình thương mại…;

- Công ty chợ do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập theo qui định của pháp luật có thể được vay vốn ngân hàng hoặc quỹ tài trợ khác để xây dựng, cải tạo, nâng cấp  chợ;

- Nếu đủ điều kiện, khi tham gia đầu tư xây dựng chợ, nhà đầu tư sẽ được hưởng  các ưu đãi, khuyến khích về thuế như đối với các dự án sản xuất theo qui định của các văn bản pháp luật về thuế;

- Các doanh nghiệp kinh doanh và quản lý chợ được phép quy định giá cho thuê diện tích kinh doanh, các loại phí dịch vụ dựa trên khung giá quy định của cấp có thẩm quyền.

4.4. Các chính sách khác:
- Các nhà đầu tư  được cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin về các loại qui hoạch có liên quan trong quá trình lập dự án đầu tư  xây dựng chợ, trung tâm thương mại;  

- Nhà đầu tư được hỗ trợ các thủ tục hành chính đối với quá trình thụ lý, giải quyết hồ sơ có liên quan đến qui hoạch và kiến trúc của dự án đầu tư xây dựng chợ, tại cơ quan chức năng;

- Nhà đầu tư được huy động vốn của doanh nghiệp, cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh để xây dựng hàng rào, sân, công trình vệ sinh, bãi để xe, công trình hạ tầng trong hàng rào và các hạng mục khác của chợ.
II. CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH THU HÚT THƯƠNG NHÂN VÀO CHỢ KINH DOANH:
Các thương nhân tham gia kinh doanh trên chợ là đối tượng chủ yếu mang lại nguồn thu trực tiếp như: Khoản thuê diện tích kinh doanh, các chi trả dịch vụ khác… và các nguồn thu gián tiếp như: Thu từ dịch vụ vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, trông giữ hàng hóa, phương tiện cho các đối tượng mua, bán hàng... Do đó, càng thu hút được nhiều đối tượng vào kinh doanh, càng tạo ra nhiều khoản thu và tăng được tổng số thu của các loại hình thương mại.

Trong những năm vừa qua, lực lượng các hộ tham gia kinh doanh trên các loại chợ, nhất là chợ ở các khu vực đô thị đã tăng lên do những lợi thế của chợ đối với hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ như: Có vị trí kinh doanh thuận lợi; lưu lượng khách hàng đến chợ khá ổn định; chi phí ban đầu để có được địa điểm bán hàng thấp, phù hợp với khả năng chi trả của các hộ kinh doanh; có cơ hội nắm bắt nhanh các thông tin về giá cả thị trường... Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh các chợ bị quá tải, không đủ chỗ để sắp xếp cho các hộ tham gia kinh doanh trên chợ, lại có nhiều chợ mới được đầu tư xây dựng không sử dụng hết công suất thiết kế...

Vì vậy, cùng với việc đổi mới hoàn thiện công tác tổ chức quản lý trên cơ sở các quan điểm, định hướng và mô hình tổ chức quản lý chợ, các tổ chức tham gia kinh doanh, cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước cần phải tạo ra các chính sách phù hợp nhằm phát triển lực lượng thương nhân tham gia kinh doanh trên chợ, trung tâm thương mại. Trong những năm tới, chính sách phát triển thương nhân tham gia kinh doanh trên chợ có thể được thiết kế và ban hành như sau:

1. Chính sách về giá thuê diện tích mặt bằng kinh doanh

· Tổ chức triển khai quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; hướng dẫn các đối tượng thực hiện và kiểm tra xử lý vi phạm việc thu, quản lý, sử dụng phí chợ đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức thu mới khi có sự thay đổi của quy định pháp luật về phí chợ hoặc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động;

· Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh vào chợ hoạt động mua bán, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xây dựng phương án cho thuê điểm kinh doanh nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa hộ kinh doanh với nhà đầu tư, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh yên tâm mua, bán;

· Công khai phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh và khung giá cho thuê mặt bằng sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
· Cho phép thương nhân được sang nhượng điểm kinh doanh hoặc cho thương nhân khác thuê lại điểm kinh doanh đang còn trong thời hạn hợp đồng;
· Có chính sách thu hút thương nhân vào kinh doanh tại các chợ mới xây dựng nhưng hoạt động kém hoặc không hiệu quả như: ưu tiên lựa chọn lô, sạp, quầy hàng trong chợ (nếu nhiều thương nhân cùng lựa chọn một điểm kinh doanh thì áp dụng hình thức bốc thăm); giảm, miễn tiền thuê sử dụng điểm kinh doanh trong một thời gian cụ thể; 

· Đối với những người sản xuất trực tiếp mang sản phẩm ra bán trên chợ (nông dân, thợ tiểu, thủ công nghiệp...), cần tạo điều kiện về mặt bằng và mức thu lệ phí hợp lý... để tạo thuận lợi cho người sản xuất tiêu thụ sản phẩm của mình.

2. Chính sách tài chính, tín dụng

· Thương nhân kinh doanh tại các chợ đầu mối nông sản, chợ mới xây dựng có thể được vay ưu đãi (lãi suất thấp hơn lãi suất trung bình của các ngân hàng thương mại cùng thời điểm) để đầu tư nâng cấp quầy, sạp, mua dụng cụ đo lường hoặc tăng vốn lưu động mở rộng kinh doanh;  

· Thương nhân có hợp đồng góp vốn ứng trước để đầu tư xây dựng chợ hoặc trả tiền sử dụng một lần trong một thời hạn nhất định sau khi chợ xây dựng xong được sử dụng điểm kinh doanh để thế chấp vay vốn kinh doanh tại ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; 

· Cơ quan Thuế của tỉnh khi giao chỉ tiêu thu thuế cho các chợ cần khảo sát, đánh giá kỹ tình hình thực tế và tham khảo ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế ở từng chợ nhằm đưa ra mức thu phù hợp với doanh số bán của các hộ kinh doanh;

· Đối với thương nhân kinh doanh tại các chợ ở thị xã, thị trấn, huyện lỵ thuộc tỉnh nhưng có góp vốn đầu tư xây dựng (hoặc cải tạo, nâng cấp) chợ thì có thể được giảm các khoản phí chợ một thời gian.

· Thu hút thương nhân vào các chợ mới xây dựng nhưng hoạt động kém hoặc không hiệu quả bằng cách: ưu tiên lựa chọn lô, sạp, quầy hàng trong chợ (nếu nhiều thương nhân cùng lựa chọn một điểm kinh doanh thì áp dụng hình thức bốc thăm); miễn tiền thuê sử dụng lô, sạp, kiốt… một thời gian; 

3. Chính sách hỗ trợ về kiến thức và kỹ năng kinh doanh cho thương nhân kinh doanh trên chợ.
· Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý chợ, kỹ năng bán hàng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hoá, cách phân biệt hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, phòng chống cháy nổ... cho tổ chức quản lý chợ và các hộ kinh doanh; 

· Hỗ trợ thương nhân tiếp cận, giao dịch với cơ quan nhà nước giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh (hướng dẫn đăng ký kinh doanh, đăng ký mã thuế, mức thu thuế, thay đổi mặt hàng kinh doanh ...); phổ biến, hướng dẫn chính sách, pháp luật kinh doanh; cung cấp thông tin về giá cả thị trường trong và ngoài tỉnh;

· Đối với các hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đào tạo đối với Ban Quản trị, Ban Chủ nhiệm, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và xã viên đang làm công việc chuyên môn nghiệp vụ của hợp tác xã. Nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo lấy từ ngân sách hàng năm của địa phương và các nguồn hợp pháp khác.
III. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KINH DOANH KHAI THÁC CHỢ
Trong những năm tới, chính sách quản lý, khai thác cơ sở vật chất chợ và các loại hình thương mại cần được đổi mới và hoàn thiện phù hợp với xu hướng đổi mới cơ chế, chính sách quản lý kinh tế ở nước ta và tầm quan trọng của cơ sở vật chất các công trình thương mại đối với việc phát triển hoạt động kinh doanh cũng như với đời sống kinh tế - xã hội trên một địa bàn cụ thể. Mục tiêu của chính sách quản lý, khai thác cơ sở vật chất chợ là không ngừng nâng cao hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất đối với việc phát triển hoạt động kinh doanh, thúc đẩy các quá trình kinh tế xã hội trên địa bàn và trình độ văn minh thương mại.

1. Qui định rõ các phương thức khai thác cơ sở vật chất chợ.

Căn cứ vào các đối tượng có khả năng góp vốn đầu tư xây dựng, cũng như đóng góp vào nguồn thu của chợ, các phương thức khai thác cơ sở vật chất của các công trình này có thể bao gồm:

1.1. Bán quyền sử dụng diện tích kinh doanh trong thời gian tương đối dài

Theo phương thức này, các đơn vị, các hộ kinh doanh phải trả một khoản tiền lớn ngay từ ban đầu để có được một diện tích bán hàng ổn định trong thời hạn quy định (tuỳ theo sự thoả thuận ghi trong hợp đồng giữa đơn vị quản lý và từng hộ kinh doanh).  

Đây là phương thức khai thác cơ sở vật chất  phù hợp với yêu cầu huy động vốn đầu tư xây dựng chợ, nhất là trong điều kiện hạn chế về vốn từ quĩ đầu tư phát triển chợ của tỉnh hay sự hạn chế về vốn của đơn vị chủ đầu tư xây dựng chợ. Đồng thời, các cơ quan quản lý, kinh doanh chợ có thể nắm chắc nguồn thu để có kế hoạch phân bổ kinh phí cho hoạt động tái đầu tư, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung vào quỹ phát triển, trả thù lao cho nhân viên quản lý… Các đơn vị, hộ kinh doanh có thể yên tâm thực hiện và phát triển hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, phương thức này có nhược điểm là không phù hợp với khả năng về vốn của các hộ kinh doanh nhỏ, đặc biệt là người kinh doanh trên chợ, do đó, làm hạn chế khả năng thu hút các hộ đến kinh doanh tại các chợ và hạn chế khả năng phát triển kinh doanh sau này của các hộ,…

Phương thức này có thể áp dụng đối với các chợ có qui mô lớn (hạng 1, chợ đầu mối) và đối với các đơn vị, các hộ kinh doanh có khả năng về vốn, có khả năng mở rộng kinh doanh và thu hồi vốn.

1.2. Cho thuê diện tích kinh doanh trong từng năm

Các hộ kinh doanh chỉ phải trả trước một khoản tiền không lớn tương ứng với diện tích kinh doanh cần thuê trong một năm.  

Đây là phương thức khai thác cơ sở vật chất phù hợp với khả năng về vốn của các hộ kinh doanh nhỏ, do đó, có thể thu hút được nhiều hộ đến kinh doanh. Tuy nhiên, phương thức này không đáp ứng được yêu cầu thu hồi nhanh vốn đầu tư xây dựng.

Phương thức này có thể áp dụng đối với các chợ có qui mô hạng 2 và áp dụng đối với các hộ kinh doanh hạn chế về vốn nhưng có nhu cầu kinh doanh thường xuyên trên chợ và có khả năng mở rộng kinh doanh.

1.3. Cho thuê diện tích kinh doanh theo tháng, quí

Các hộ kinh doanh chỉ phải ứng trước một khoản tiền nhỏ tương ứng với diện tích kinh doanh cần thuê trong thời gian ngắn.  

Ưu điểm và nhược điểm của phương thức khai thác cơ sở vật chất này cũng tương tự như phương thức cho thuê trong thời hạn 1 năm, nhưng ở mức độ cao hơn.

Phương thức này có thể áp dụng đối với các chợ có qui mô hạng 3 và áp dụng đối với các hộ mới gia nhập vào hoạt động kinh doanh tại các chợ, hoặc bị hạn chế lớn về vốn hoặc chưa xác định công việc kinh doanh trên chợ là nghề nghiệp có thể theo đuổi lâu dài.

1.4. Thu lệ phí:
Các đối tượng tham gia kinh doanh trên chợ chỉ phải trả tiền thuê vị trí bán hàng theo ngày.

Phương thức này chỉ thích hợp đối với các hộ mới gia nhập vào hoạt động kinh doanh tại các chợ, những người sản xuất nhỏ, những người bán hàng rong, những người buôn bán tranh thủ thời gian rỗi,… Tuy nhiên, đây là các nhóm đối tượng khá phổ biến ở mọi khu vực chợ. Do đó, phương thức này có thể áp dụng đối với mọi loại chợ có qui mô khác nhau, ở cả khu vực thị xã và nhất là các vùng nông thôn.

1.5. Qui định các mức thu phù hợp với các đối tượng để đảm bảo khả năng thu hồi vốn đầu tư cũng như đảm bảo nguồn thu từ các chợ.

Các phương án thu hồi vốn đầu tư cơ sở vật chất chợ thực tế hiện nay thường dựa trên khả năng bán hoặc cho thuê diện tích kinh doanh trên chợ. Hơn nữa, việc xác định mức giá bán và cho thuê diện tích kinh doanh lại xuất phát từ yêu cầu thu hồi vốn đầu tư nhanh nhất. Điều đó đã làm tăng giá bán/cho thuê diện tích kinh doanh tại các chợ, nhất là các chợ có qui mô đầu tư lớn và hạn chế sự tham gia kinh doanh trên chợ của các thương nhân và các đối tượng khác. Vì vậy, trong những năm tới đây, mức giá bán, cho thuê và mức thu các lệ phí có liên quan đến việc sử dụng cơ sở vật chất chợ của các hộ kinh doanh, cần được qui định phù hợp với phương thức khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật chợ, với yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh trên chợ. Cụ thể là:

- Các mức thu liên quan đến khai thác cơ sở vật chất chợ được tính toán trên cơ sở qui mô vốn đầu tư ban đầu, tuổi thọ công trình và mức khấu hao hàng năm có tính đến sự hỗ trợ của nhà nước nhằm phát triển hoạt động kinh doanh, thúc đẩy các quá trình kinh tế xã hội trên địa bàn và trình độ văn minh thương mại chợ.

- Nhà nước (cấp tỉnh, huyện), trên cơ sở đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội của các chợ trên từng địa bàn cụ thể để qui định khung giá bán, cho thuê và mức lệ phí cần thu. Tùy theo điều kiện thực tế của từng huyện, và từng loại chợ, mức thu có thể được xác định khác nhau, nhưng phải nằm trong khung giá qui định.

- Đối với một chợ cụ thể, vị trí điểm kinh doanh trên chợ có mức độ thuận tiện cho hoạt động kinh doanh khác nhau và do đó mang lại mức lợi nhuận khác nhau cho người sử dụng. Vì vậy, trong khung giá bán/cho thuê diện tích kinh doanh cần phải có sự phân biệt theo vị trí của từng khu vực kinh doanh.

- Trên cơ sở các mức thu được qui định theo vị trí của các khu vực kinh doanh, tại mỗi khu vực kinh doanh cụ thể trên chợ lại có thể phân biệt mức thu phù hợp với phương thức khai thác cơ sở vật chất chợ. Trong mỗi khu vực có thể áp dụng cả 4 mức thu theo các phương thức dưới đây:

+ Đối với phương thức bán quyền sử dụng dài hạn diện tích kinh doanh trên chợ, mức giá bán được qui định thấp hơn mức giá cho thuê ngắn hạn. Tỷ lệ chiết khấu của giá bán so với giá cho thuê được xác định căn cứ vào qui mô số vốn ban đầu phải bỏ ra của các thương nhân và thời hạn bán quyền sử dụng diện tích kinh doanh trên chợ.

+ Đối với phương thức cho thuê ngắn hạn hàng năm, giá cho thuê được qui định cao hơn so với giá bán, nhưng thấp hơn giá cho thuê ngắn hạn theo tháng, quí.

+ Đối với phương thức cho thuê ngắn hạn hàng tháng, quí, giá cho thuê được qui định cao hơn so với giá cho thuê hàng năm, nhưng phải đảm bảo được lợi ích của người thuê.

+ Đối với phương thức thu lệ phí chợ theo ngày, buổi, mức lệ phí được qui định theo giá thuê bình quân theo ngày của các hộ thuê ngắn hạn theo tháng, quí trừ đi tỷ lệ hỗ trợ cần thiết đối với các đối tượng kinh doanh này. Tỷ lệ này do UBND các huyện, hay tỉnh qui định. 
Cách phân biệt mức thu theo vị trí khu vực kinh doanh và theo các phương thức khai thác trên đây sẽ khắc phục được các tình trạng như: 

1) Diện tích kinh doanh trên chợ bị bỏ trống do nhiều người thiếu vốn đầu tư ban đầu; 

2) Những người có ý tưởng kinh doanh mới xuất hiện không có cơ sở kinh doanh để triển khai, trong khi những người đang kinh doanh trên chợ lại đang kinh doanh kém hiệu quả; 

3) Những người kinh doanh các hàng hoá có tính mùa vụ không có điều kiện để thuê thêm diện tích kinh doanh trên chợ trong khi nhiều khu vực vẫn còn để trống;…

1.6. Qui định về quản lý và sử dụng nguồn thu từ khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật của các chợ trên địa bàn tỉnh

Xuất phát từ yêu cầu tạo lập và duy trì quĩ đầu tư phát triển chợ từ nguồn thu lệ phí chợ và cho thuê diện tích kinh doanh trên chợ (chiếm khoảng 60 – 70% tổng số thu) đòi hỏi phải có qui định về quản lý và sử dụng nguồn thu này. Tuy nhiên, trong thời kỳ qui hoạch từ nay đến 2015 và 2020, cùng với triển vọng tham gia của các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chợ sẽ xuất hiện các chợ được đầu tư  hoàn toàn bằng vốn xã hội. Những chợ này cũng cần được áp dụng các qui định về quản lý và sử dụng nguồn thu từ khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật chợ nhằm đảm bảo lợi ích cho người chủ đầu tư cũng như cho người thuê diện tích kinh doanh. Đương nhiên, giữa hai loại chợ này sẽ có sự khác biệt trong qui định về quản lý và sử dụng nguồn thu.

· Đối với các chợ do ngân sách đầu tư
+ Ban quản lý chợ có trách nhiệm lập dự toán thu - chi thu về phí chợ theo quy định của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước hiện hành (dự toán phân chi tiết theo nội dung thu chi đúng quy định và kèm theo thuyết minh, giải trình cơ sở tính toán), gửi cơ quan tài chính thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc quyết toán thu phí chợ cùng thời gian với việc quyết toán ngân sách nhà nước. Ban quản lý chợ thực hiện quyết toán việc sử dụng biên lai thu phí, số tiền phí thu được, số tiền phí để lại cho đơn vị, số tiền phí phải nộp ngân sách, số tiền phí đã nộp và số tiền phí còn phải nộp ngân sách nhà nước với cơ quan thuế trực tiếp quản lý; quyết toán việc sử dụng số tiền được trích để lại với cơ quan tài chính cùng cấp theo đúng quy định.

+ Có thể áp dụng phương thức khoán, hoặc đấu thầu khoản thu nộp cho các đơn vị quản lý và khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật chợ.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, tổ chức quản lý thu phí đối với các chợ trên địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, huyện thực hiện giám sát, quản lý việc thu phí chợ đối với các tổ chức thu phí chợ trên địa bàn.
+ Trên cơ sở cân đối tài chính cụ thể đối với từng loại chợ, từng địa bàn, cấp quản lý có thể xem xét, đánh giá để thay đổi tỷ lệ của các khoản chi phù hợp, hoặc cấp bù đối với các chợ ở khu vực khó khăn.

· Đối với các chợ do các doanh nghiệp đầu tư

- Đối với các chợ do các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư: áp dụng mức thu phí chợ do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, đồng thời thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định quản lý thuế  hiện hành.
- UBND tỉnh qui định về kiểm tra hoạt động thu của doanh nghiệp đối với các thương nhân tham gia kinh doanh trên chợ (Sở Công Thương và cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra hoạt động thu của doanh nghiệp). Các khía cạnh quản lý khác sẽ quản lý theo Luật Doanh nghiệp, nhưng có sự điều chỉnh theo tính đặc thù của lĩnh vực kinh doanh chợ. 

IV. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM. 
Tình trạng cháy nổ, ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trên các chợ của tỉnh Đồng Nai đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách cần phải giải quyết, từ việc hình thành ý thức của toàn xã hội đến việc đề ra các giải pháp đồng bộ để xây dựng một môi trường kinh doanh an toàn, sạch đẹp, văn minh. Cụ thể là:

- Giải pháp về lựa chọn vị trí, địa điểm và thiết kế xây dựng chợ: ngay từ khâu quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ các qui định về phòng chữa cháy, đảm bảo vệ sinh môi trường, khoảng cách với trường học, bệnh viện....

- Khi tiến hành thiết kế và xây dựng mới chợ hoặc cải tạo nâng cấp các chợ cũ, cần phải thực hiện các giải pháp kỹ thuật về phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường theo đúng các tiêu chuẩn, qui định hiện hành như:

+ Giải pháp kỹ thuật xây dựng hệ thống phòng chống cháy nổ, cấp thoát nước bên trong và bên ngoài tại các chợ.

+ Giải pháp kỹ thuật thu gom và xử lý rác thải, nước thải trong các chợ: Đặt các thùng chứa rác, thu gom đúng giờ quy định và vận chuyển về bãi rác để xử lý;

+ Giải pháp chôn lấp rác hoặc xử lý rác....

+ Giải pháp xử lý nước thải (xử lý hoá lý và xử lý sinh học). Sau khi xử lý, nước rác có thể đưa vào hệ thống tưới tiêu thuỷ lợi mà không làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm ở vùng xung quanh bãi chôn lấp rác theo Tiêu chuẩn môi trường của Nhà nước Việt Nam.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, việc quản lý vệ sinh môi trường tại các chợ, có thể tiến hành các nhiệm vụ sau:

+ Đăng ký nguồn chất thải trong các chợ bằng cách yêu cầu các chủ phát thải tự đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền, để thiết lập được một hệ thống thông tin chính xác phục vụ cho mục đích quy hoạch, triển khai và kiểm soát môi trường.

+ Yêu cầu các chủ thải phải chịu trách nhiệm đối với chất thải của họ kể cả sau khi chất thải không còn nằm trong sở hữu của các chủ phát thải nữa. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh tra và kiểm soát việc bảo vệ môi trường của các cơ quan có thẩm quyền.

+ Đăng ký vận chuyển và kiểm soát việc vận hành rác thải (bao gồm chủ thu gom và vận chuyển) để có những biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển rác thải. Bên cạnh đó các địa phương cũng cần quy định rõ những tuyến đường vận chuyển rác thải từ các chợ tới nơi xử lý rác thải.

+ Thành lập tổ chuyên trách để quản lý, giám sát, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc mô hình hoạt động này.

+ Hoàn thiện các văn bản pháp quy đảm bảo tuân thủ đúng các điều kiện đăng ký kinh doanh và chấp hành các tiêu chuẩn quy định về phòng cháy, chữa cháy và môi trường trong chợ.

+ Đề ra các quy định về áp dụng chế độ kiểm tra, kiểm soát, chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm nguyên tắc an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường trong các hoạt động kinh doanh thương mại tại chợ.

+ Thực hiện các hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường; trách nhiệm và thẩm quyền quyết định việc xử lý đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

+ Thực hiện các quy định về phí bảo vệ môi trường, quỹ môi trường nhằm hỗ trợ cho các hoạt động chủ yếu như: Vệ sinh môi trường, xử lý chất thải; cho vay ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường mang tính chiến lược, hoặc các dự án có ảnh hưởng đến môi trường chợ.

- Quy định về phân công trách nhiệm, phối hợp quản lý giữa các ban, ngành, tổ chức địa phương trong việc chỉ đạo, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường và an toàn cháy nổ.

- Giải pháp giáo dục và tuyên truyền về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường cho các hộ kinh doanh trong chợ, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường chợ trong toàn dân trên các phương tiện đại chúng.
V. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CHỢ.
Trong những năm tới, phát triển chợ có tầm quan trọng nhất định, ảnh hưởng tới đời sống kinh tế của dân cư trong tỉnh, vì vậy phải từng bước đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý chợ theo hướng: khuyến khích thu hút thương nhân tham gia kinh doanh, tăng cường các giao dịch hàng hoá và dịch vụ, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, nâng cao trình độ văn minh thương mại và chất lượng phục vụ của các loại hình thương mại đối với sản xuất và tiêu dùng,… 

1. Mô hình tổ chức quản lý Nhà nước về chợ

1.1. Nội dung giải pháp quản lý Nhà nước về chợ

- Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển mạng lưới chợ phù hợp với quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội;

- Đề xuất các chính sách về đầu tư, xây dựng, khai thác và quản lý hoạt động chợ trên địa bàn; kiểm tra, giám sát hoạt động chợ.

- Quản lý chợ trên các lĩnh vực: thuế, tài chính, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy,… bằng các văn bản, quy định của nhà nước trung ương và địa phương được phân cấp.

- Tạo lập môi trường và điều kiện về pháp lý, kinh tế, xã hội… cho hoạt động chợ; khuyến khích và hỗ trợ phát triển chợ; đảm bảo sự thống nhất trong công tác phát triển chợ với các loại hình thương mại khác; quản lý các tổ chức đầu tư, quản lý kinh doanh khai thác chợ.

- Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước về chợ và đơn vị quản lý trực tiếp hoạt động chợ trên địa bàn; cần phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức trên.

- Nâng cao vai trò, tính chủ động, chuyên nghiệp trong hoạt động điều hành quản lý chợ của các tổ chức quản lý chợ.

1.2. Mô hình  quản lý Nhà nước về chợ

Để đạt được mục tiêu và các nhiệm vụ nêu trên, việc xây dựng mô hình tổ chức quản lý Nhà nước về chợ một cách hợp lý là hết sức quan trọng và cần thiết.

Theo mô hình tổ chức quản lý nhà nước về chợ này, quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước về chợ và cơ quan quản lý trực tiếp hoạt động chợ trên địa bàn được phân định một cách rành mạch, có tác dụng làm tăng hiệu lực của quản lý nhà nước và tăng hiệu quả của hoạt động quản lý trực tiếp tại các chợ.

Mặt khác, các cơ quan quản lý nhà nước về chợ không can thiệp trực tiếp vào hoạt động tổ chức quản lý chợ trên địa bàn mà giao quyền chủ động cho các đơn vị quản lý chợ như: Lập kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp chợ; cử người trực tiếp quản lý chợ; quy định cụ thể các khoản thu, mức thu và các khoản chi, mức chi cụ thể cho từng chợ…Như vậy, hoạt động quản lý chợ tại các địa phương không bị chồng chéo, các lĩnh vực quản lý nhà nước về chợ như: Vệ sinh môi trường, an toàn giao thông…được chú trọng hơn.
Biểu 9: Mô hình tổ chức quản lý Nhà nước về chợ

	Lãnh đạo UBND tỉnh

Các Sở, ngành

	Sở Công Thương là
cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về  quản lý chợ



Trong những năm tới, mô hình tổ chức quản lý chợ tỉnh Đồng Nai có thể được phát triển theo định hướng sau: đối với các chợ lớn ở khu vực thành thị cần chuyển đổi theo mô hình doanh nghiệp; đối với các chợ chưa có điều kiện thành lập doanh nghiệp, nhất là các chợ nông thôn, chợ trung tâm cụm xã, chợ xã, có thể giao cho hợp tác xã thương mại quản lý khai thác kinh doanh.
2. Mô hình quản lý kinh doanh chợ

2.1. Chức năng, nhiệm vụ quản lý kinh doanh chợ

- Thu hút được nhiều đối tượng tham gia kinh doanh trên chợ, nhất là các hộ kinh doanh cố định.

- Quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất chợ như là tài sản cố định được đưa vào phục vụ kinh doanh hoạt động chợ.

- Phát triển các loại dịch vụ có liên quan đến hoạt động chợ, qua đó vừa nâng cao trình độ văn minh chợ, vừa tăng cường khai thác các khoản thu dịch vụ trên chợ.

- Tạo dựng và đưa vào hoạt động các loại hình chợ mới, nhất là các chợ chuyên doanh hàng nông sản, góp phần nâng cao trình độ sản xuất hàng hoá của các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

2.2. Mô hình tổ chức quản lý kinh doanh chợ

Mô hình bộ máy quản lý chợ có thể được tổ chức theo loại hình Công ty cổ phần, Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã... Dù được tổ chức theo loại hình nào, thì cơ cấu bộ máy quản lý chợ cũng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ quản lý hoạt động chợ. Như vậy, trong thời kỳ qui hoạch, để khắc phục những hạn chế của mô hình tổ chức quản lý chợ trước đây và phù hợp với quan điểm về tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ đến năm 2020, mô hình cơ cấu bộ máy quản lý chợ có thể được xây dựng theo m« h×nh qu¶n lý cña doanh nghiÖp.

Các doanh nghiệp chợ được ở các địa bàn huyện có thể quản lý một hoặc một số chợ trên địa bàn huyện. Trụ sở của doanh nghiệp được đặt tại các chợ có qui mô lớn nhất trên địa bàn và trực tiếp điều hành hoạt động của chợ này. Các bộ phận trong bộ máy quản lý chợ có thể bao gồm:

-  Phòng phát triển chợ và xây dựng cơ sở vật chất chợ.

-  Phòng kinh doanh dịch vụ.  

-  Phòng tài chính - kế toán.

-  Phòng tổ chức hành chính . 

-  Các tổ quản lý trên từng chợ.

Thực hiện mô hình tổ chức quản lý chợ này sẽ khắc phục được những hạn chế do việc tổ chức các đơn vị quản lý chợ quá đơn giản, thiếu tính liên kết giữa các đơn vị quản lý chợ trên một địa bàn.
Biểu 10: Mô hình cơ cấu bộ máy quản lý chợ

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH.
Việc đầu tư phát triển chợ, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ quy hoạch sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của ngành sản xuất, các hoạt động đầu tư nói chung và phát triển cơ sở hạ tầng nói riêng. Mặt khác, những thay đổi về chính sách kinh tế các năm tiếp theo cũng sẽ gây tác động trực tiếp đến quá trình triển khai quy hoạch phát triển chợ. Vì vậy, dự án kiến nghị UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các cấp, các sở ban ngành có liên quan như  sau:

6.1. Sở Công Thương

- Là cơ quan đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện quy hoạch;

- Theo dõi kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương; triển khai các cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý và phát triển chợ trên địa bàn; tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trong quá trình thực hiện;

- Kịp thời tham mưu ban hành mới; rà soát, kiến nghị điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
6.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Phối hợp Sở Tài chính cân đối, bố trí vốn đầu tư xây dựng chợ nông thôn theo Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

- Đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư trong, ngoài tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy mô, vị trí đã được phê duyệt;  Thực hiện công tác giám sát đánh giá dự án đầu tư đối với các dự án chợ đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư; Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng các quy trình, thủ tục về đầu tư xây dựng chợ theo quy định;

- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa về trình tự, thủ tục triển khai việc đấu thầu kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.
6.3. Sở Tài chính
- Triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan về việc thực hiện các cơ chế tài chính liên quan đến chợ gồm: thu phí chợ và mức trích phí chợ, khấu hao tài sản chợ, phương pháp xác định mức giao đấu thầu kinh doanh, khai thác chợ;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh khai thác chợ thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính đối với những chợ có đầu tư từ ngân sách; phối hợp với ngành thuế và các sở, ngành liên quan theo dõi và kiểm tra thực hiện thu nộp ngân sách tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản phải nộp khác của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

6.4. Sở Xây dựng 
- Chủ trì, phối hợp các địa phương hướng dẫn công tác đầu tư xây dựng chợ, đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9211: 2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan;

- Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về quy hoạch và xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
6.5. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa hướng dẫn cho các đơn vị đang quản lý, sử dụng đất chợ mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ thực hiện rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo việc thu gom và xử lý rác thải, nước thải tại các chợ đang hoạt động;

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong việc rà soát, tổng hợp, cập nhật quy hoạch mạng lưới chợ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định;

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra tiến độ thực hiện các dự án chợ đã được cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đối với các trường hợp phải thu hồi theo pháp luật đất đai.
6.5. Sở Giao thông Vận tải
- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa gắn quy hoạch chợ với các trục lộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hoá và phương tiện vận chuyển;

- Xem xét thẩm định các phương án bảo đảm an toàn giao thông của các dự án đầu tư chợ; hướng dẫn thủ tục đấu nối đối với các chợ trên các tuyến đường quốc lộ;

- Hướng dẫn, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai việc sắp xếp, giải quyết các chợ lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm lộ giới, bán kính cầu, đảm bảo an toàn giao thông.
6.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả dự án Lifsap và các chương trình, dự án khác có liên quan đến việc xây dựng, nâng cấp khu vực tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại chợ;

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế trong việc quản lý và kiểm soát nguồn gốc nông sản, thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm đưa vào chợ;

- Phối hợp với Sở Y tế công bố danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, giết mổ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh tại chợ trong liên kết tiêu thụ;

- Thường xuyên tổ chức đoàn liên ngành kiểm soát chặt chẽ các nguồn nông sản thực phẩm vào chợ, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, vận chuyển, giết mổ sản phẩm động vật và thủy hải sản trên thị trường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
6.7. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan trong việc ban hành quyết định thành lập, các chính sách chế độ (lương và phụ cấp) của Ban Quản lý chợ theo hình thức đơn vị sự nghiệp có thu;

- Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách và quản lý đối với cán bộ, viên chức thuộc Ban quản lý chợ trong biên chế nhà nước khi chuyển sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý, kinh doanh chợ. 
6.8. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trang bị cân đối chứng tại các chợ đủ điều kiện và thường xuyên thực hiện kiểm tra, các phương tiện cân, đo tại chợ nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng; 
- Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên giám sát tình hình hoạt động của cân đối chứng; kiểm tra công tác đo lường, chất lượng hàng hóa bán tại các chợ.

6.9. Sở Y tế 

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở Y tế phối hợp Chi cục Quản lý thị trường, Ban quản lý chợ tăng cường công tác kiểm tra các hộ kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại các chợ.
- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong việc thành lập tổ kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ; quy trình kiểm tra nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

6.10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trong phạm vi chợ, đối với tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.
- Giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công nhân viên, người lao động (ngoài biên chế) làm việc tại các Ban quản lý chợ.
6.11. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền để thương nhân và người tiêu dùng hiểu rõ và chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của tỉnh về quy hoạch, xây dựng mới, di dời giải tỏa chợ, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá,… từng bước thay đổi diện mạo chợ, thực hiện tốt văn minh thương nghiệp trong tình hình hội nhập kinh tế hiện nay.

6.12. Công an tỉnh Đồng Nai
- Tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các chợ;
- Chỉ đạo lực lượng công an của các địa phương phối hợp tích cực với các phòng, ban của huyện, thị, thành trong xử lý dẹp bỏ các chợ lấn chiếm lòng lề đường, chợ tự phát nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường,…

6.13. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Đồng Nai
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật hiện hành; hướng dẫn các chợ kiện toàn, duy trì hoạt động và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy đối với đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; lập và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các chợ;

- Định kỳ tiến hành kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, phát hiện các cơ hở, thiếu sót, vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy để hướng dẫn Ban quản lý chợ khắc phục kịp thời. 

6.14. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

- Tiến hành sơ kết, đánh giá hiệu quả mô hình hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách nhằm nhân rộng mô hình này;

- Hướng dẫn các hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ, nghiên cứu thiết lập mối liên kết với đầu mối cung cấp hàng hóa, tạo nguồn hàng đủ lớn và ổn định để bảo đảm cung cấp thường xuyên cho các hộ kinh doanh tại chợ.
6.15. Các sở, ban, ngành chức năng liên quan

Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa về các lĩnh vực chuyên môn do ngành mình phụ trách để triển khai thực hiện Quy hoạch.
6.16. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

- Công bố quy hoạch xây dựng chợ, kế hoạch sử dụng đất chợ nhằm công khai trong việc kêu gọi đầu tư, sữa chữa nâng cấp, di dời, giải tỏa chợ. Đề xuất các giải pháp và chính sách tích cực, đồng bộ để giải phóng mặt bằng, quản lý các hoạt động của chợ theo đúng quy định của nhà nước; 

- Lập kế hoạch, phân kỳ đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa chợ trên địa bàn theo quy hoạch và tổ chức thực hiện; chủ động bố trí ngân sách địa phương kết hợp với ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn. Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng công trình chợ có sự hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu chi tài chính, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn;

- Phối hợp các sở, ngành trong việc tổ chức thẩm định, cấp phép xây dựng, phê duyệt phương án sắp xếp ngành nghề, điểm kinh doanh, quy định thời hạn thuê điểm kinh doanh, mức thu đầu tư chợ của dự án chợ (theo phân cấp);

- Phê duyệt Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý chợ, phê duyệt nội quy chợ, phê duyệt phương án sắp xếp ngành nghề, điểm kinh doanh tại chợ, quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn thuê và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ tại địa phương;
- Chỉ đạo phòng, ban chức năng, phối hợp Ban quản lý chợ đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ. Xử lý dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận điểm kinh doanh không thời hạn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong phạm vi đất chợ, các trường hợp thuê các điểm kinh doanh tại chợ không kinh doanh trong thời gian dài;

- Tập trung chỉ đạo xoá bỏ hoặc di dời các chợ tự phát, các điểm buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, an ninh trật tự, gây ô nhiễm môi trường, vi phạm an toàn thực phẩm;

- Đẩy mạnh công tác đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, chỉ đạo và phê duyệt chế độ chính sách và quản lý đối với viên chức, người lao động  thuộc Ban quản lý chợ trong biên chế nhà nước khi chuyển sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý, kinh doanh chợ; 

- Chỉ đạo phòng Tài chính- Kế hoạch chủ trì phối hợp phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc giao dự toán thu chi phí chợ, phê duyệt báo cáo quyết toán thu chi phí chợ của Ban quản lý chợ. Phê duyệt phương án mức thu đầu tư chợ của thương nhân đầu tư xây dựng kinh doanh khai thác ở các chợ mới xây dựng;
- Tăng cường chỉ đạo các Ban quản lý chợ, thương nhân kinh doanh quản lý chợ kiểm tra, kiểm soát, giám sát hộ kinh doanh trong thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của chợ; hướng dẫn và yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các điểm kinh doanh trong các chợ. Hướng dẫn Ban quản lý chợ về ký hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh, lập các phương án sửa chữa, nâng cấp chợ; giám sát, kiểm tra việc vận động các hộ kinh doanh đóng góp tiền sửa chữa, nâng cấp chợ của Ban quản lý chợ.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động, quản lý và phát triển  chợ trên địa bàn, báo cáo Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

DỰ TOÁN KINH PHÍ

QUI HOẠCH MẠNG LƯỚICHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025


1. Cơ sở để lập dự toán chi phí xây dựng quy hoạch:

- Thông tư 01/2012/TT-BKH-ĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập thẩm định và bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 5/5/2010 của Bộ Công Thương về nội dung, trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại;

- Công văn số 7803/BCT-KH ngày 04/8/2010 của Bộ Công Thương v/v áp dụng kinh phí đối với các quy hoạch phát triển ngành thương mại địa phương được tính bằng mức kinh phí lập quy hoạch ngành của tỉnh.

2. Các thông số của tỉnh gồm:

· H1 là hệ số cấp độ địa bàn quy hoạch: Cấp tỉnh H1= 1.

· H2 hệ số điều kiện làm việc và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn quy hoạch: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, H2 = 2,0.

· H3 hệ số của quy mô diện tích tự nhiên của địa bàn quy hoạch, diện tích của tỉnh Đồng Nai là 5.903,940 km2, H3 = 1,28 

· QN là hệ số khác biệt giữa quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu: ngành thương mại, QN = 0,15

· K là hệ số điều chỉnh lương tối thiểu và mặt bằng giá tiêu dùng. Tại thời điểm này K = K1 + K2, trong đó: 

+ K1 =  0,3 x 1,0921 = 0,327

CPI năm 2012: 9,21%. hệ số tăng lương 1150/830 từ tháng 5/2013) 

+ K2= 0,7 x (1.150.000 : 830.000) = 0,970  

Hệ số tăng lương 1.150.000/830.000 từ tháng 5/2013.

Vậy K = 0,327 + 0,970 = 1,297

· G chuẩn = 850 triệu đồng.

* Tính toán theo công thức: GQHC = Gchuẩn x H1  x  H2  x  H3 x QN x K

- Giá QH chợ: GQHC = 850 triệu đồng x 1 x 2 x 1,28 x 0,15 x 1,297 = 423,504 triệu đồng.

- Giá lập quy hoạch chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: GQHC =  423,504 triệu đồng.

GQHC (đã bao gồm 10% VAT) = 423,504 x 1,1 = 465, 854 triệu đồng (Bốn trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm năm mươi bốn triệu đồng)

3. Định mức chi phí:

	TT 
	Khoản mục chi phí 
	Mức chi phí (%) 
	Kinh phí

	 
	Tổng kinh phí ở mức tối đa   
	100
	465.854.000

	I 
	Chi phí xây dựng nhiệm vụ và dự toán 
	2,5
	11.646.350

	1
	Chi phí xây dựng đề cương và nhiệm vụ
	1,5
	6.987.810

	2
	Chi phí lập đề cương theo dự toán và nhiệm vụ
	1
	4.658.540

	II 
	Chi phí xây dựng quy hoạch  
	84
	391.317.360

	1
	Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu 
	7
	32.609.780

	2
	Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch 
	4
	18.634.160

	3
	Chi phí khảo sát thực địa
	20
	93.170.800

	4
	Chi phí thiết kế quy hoạch 
	53
	246.902.620

	4.1
	Phân tích, đánh giá vai trò vị trí của ngành 
	1
	4.658.540

	4.2
	Phân tích, dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển ngành của khu vực, của cả nước tác động tới phát triển ngành của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. 
	3
	13.975.620

	4.3
	Phân tích đánh giá hiện trạng phát triển của ngành của tỉnh 
	4
	18.634.160

	4.4
	Nghiên cứu mục tiêu và quan điểm phát triển ngành của tỉnh 
	3
	13.975.620

	4.5
	Nghiên cứu, đề xuất các phương án phát triển  
	6
	27.951.240

	4.6
	Nghiên cứu các giải pháp thực hiện mục tiêu  
	20
	93.170.800

	 
	a) Luận chứng các phương án phát triển   
	5
	23.292.700

	 
	b) Xây dựng phương án phát triển, đào tạo nguồn nhân lực 
	1
	4.658.540

	 
	c) Xây dựng các phương án và giải pháp phát triển khoa học công nghệ 
	1
	4.658.540

	 
	d) Xây dựng các phương án và giải pháp bảo vệ môi trường 
	 1,5 
	6.987.810

	 
	đ) Xây dựng các phương án, tính toán nhu cầu và đảm bảo vốn đầu tư 
	4
	18.634.160

	 
	e) Xây dựng các chương trình dự án đầu tư trọng điểm  
	1,5 
	6.987.810

	 
	g) Xây dựng phương án tổ chức lãnh thổ 
	3
	13.975.620

	 
	h) Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện 
	3
	13.975.620

	4.7
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan 
	8
	37.268.320

	 
	a) Xây dựng báo cáo đề dẫn  
	1
	4.658.540

	 
	b) Xây dựng báo cáo tổng hợp 
	6
	27.951.240

	 
	c) Xây dựng các báo cáo tóm tắt 
	0,6 
	2.795.124

	 
	d) Xây dựng văn bản trình thẩm định 
	0,2 
	931.708

	 
	đ) Xây dựng văn bản trình phê duyệt dự án quy hoạch 
	0,2 
	931.708

	4.8
	Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch  
	8
	37.268.320

	III 
	Chi phí khác
	13,5
	62.890.290

	1
	Chi phí quản lý dự án của Ban quản lý 
	4
	18.634.160

	2
	Chi phí thẩm định đề cương, nhiệm vụ và dự toán
	1,5
	6.987.810

	3
	Chi phí thẩm định quy hoạch
	4,5
	20.963.430

	4
	Chi phí công bố quy hoạch 
	3,5
	16.304.890



PHỤ LỤC VÀ BẢN VẼ KÈM THEO
Gồm:

· Các bảng biểu phụ lục kèm theo.

· Bản vẽ Hiện trạng và bản vẽ quy hoạch mạng lưới chợ trên đại bàn tỉnh (Có kèm theo đĩa CD chứa File mềm)
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Quyết định số 2204/2005/QĐ.CT.UBND ngày 20/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010;


Quyết định số 1284/2014/QĐ-UBND ngày 07/05/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề án: “Phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến đến năm 2020”
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